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Tôi muốn dành tặng cuốn sách này cho Sư 
phụ của tôi, Hòa Thượng Thích Minh Điền, người 
đã hướng dẫn và dạy tôi rất nhiều trong suốt 
những năm qua. Ngài có ảnh hưởng lớn đến suy 
nghĩ, hiểu biết và thực hành Phật Pháp của tôi. 
Nếu không có sự chỉ dạy của Ngài, thì tôi vẫn còn 
lang thang ngoài cửa Đạo, chưa biết đường vào, 
và cũng không nếm được một chút hương vị nào 
của an vui hạnh phúc trong giáo pháp của đức 
Phật từ Nhị thừa đến Đại thừa. 

Trân trọng trình bày và hiến dâng lên Thầy 


lòng biết ơn vô hạn của con. 
7y kheo Thích Thiện Trí 


Respectfully Dedicate to My Master 


Ï would like to dedicate this book to my 
Master, Venerable Master Thích Minh Điền, who 
have guided and taught me so mụuch throughout 
the vyears. He has a great InÍluence on my 
thoughts, understanding, and practieing Buddha 
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Dharma. If 1t hasnt been for hIs guidance, Ï 
would stIll be wandering outside the Paths door, 
not knowing the way to enter, nor would Ï taste 
any taste of the peace and happIness In the 
teachings of Buddha from the #v7yana' to the 
JMahayanä.. 


Respectfully presenting and dedicating to 
Master, my Infinite øgratitude. 
Đhikkhu Thích Thiện TTíÍ 


' Dviyana - is a Sanskrit word which means two vehicles which are Sravaka 
and Pratyeka-buddha. In this paper, we have to understand Dviyana does not 
mean Sravaka and Pratyeka-buddha vehicles, however, ¡it implies that any 
meditative practice which siil has the existence of the censoring person 
(subject) and the thing being censoring (object) all belongs to Dviyana or two 
vehicles. 


: Mahayana - is a Sanskrit word literally means “Great Vehicle". The word maha 
means great and yana means vehicle. lts name implies that it is “great” in both 
the interpretation of Buddha's teachings and its openness to broader group of 
people, especially lay people. Mahayana Tradition first arose in the 1?! century 
with the idea of first practicing Buddha's teachings to become enlighten and also 
helping other become free from their sufferings. l† is motivated by compassion 
and informed by deep wisdom (prajna). l†s teachings focus the emptiness of all 
phenomena (shunyata), the importance of compassion (karuna), and the 
universality of Buddha Nature. However, my Master explains Mahayana 
differently. The word “Maha” doesnt mean big versus small but rather a 
transcendent state of mind beyond the false and subjective consciousness. The 
word “Yana” means the teachings or pathways that lead to the clearance of the 
objects of the mind and the consciousness itself. Therefore, in the Preface, Ì 
explained: “öecause Mahayana ¡is the path to escape from consciousness, I† IS 
called Maha (great), not big against small. lf big against small, then it is still stucK 
In the relatvVeness of dualistic consclousness, and !f the conscIlousness Is siIlI 
there, then how can one be liberated? Therefore, stepping up on the path of 
Mahayana, one has to escape the mind of Divayana, that is, leaving all relative 
category pairs of the consciousness (false mind).” 
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LỜI TỰA. 


Tôi có nhân duyên rất đặc biệt và thù thắng 
được gặp và theo tu học với Hòa Thượng Bỗn Sư 
là Ngài Thượng Minh Hạ Điền. Trong mười năm 
qua, Thầy đã dìu dắt chỉ dạy tôi từng bước vươn 
lên từ thấp đến cao. Những kiến thức tôi có sẵn 
Thâảy phát triên thêm cho rộng sâu từ nhiều khía 
cạnh khác nhau, còn những chỗ tôi kém khuyết 
Thầy lại bổ sung bồi đắp. Thầy đã mở mắt Pháp 
và cho tôi cái nhìn mới và đúng về Đạo Phật, từ 
giáo lý của hàng Nhị Thừa làm căn bản để vươn 
lên trên con đường hướng thượng của Đại Thừa. 
Căn bản của giáo pháp Nhị Thừa là chuyến hóa 
thân tâm từ nội tại đến ngoại tại, không ngoài 
những cặp phạm trù tương đối như: từ xấu thành 
tốt, từ ác thành thiện, từ khô thành vui, để mang 
lại đời sống an vui hạnh phúc cho hiện tại và 
tương lai; đồng thời làm nền tảng vững chắc để 
bước lên trên con đường Giác Ngộ giải thoát. Nếu 
cái nền tảng căn bản không có thì thật khó có thê 
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tiến lên trên phương trời cao rộng được. Bởi thân 
tâm luôn tạo những nghiệp nhân xấu ác để chuốc 
lây khô đau thì còn tâm trí nào để hướng đến lý 
tưởng giác ngộ giải thoát? Vì vậy cho nên, trước 
hết phải vận dụng giáo pháp Nhị Thừa đề chuyên 
hóa nghiệp lực từ xấu sang tốt, khô đau sang an 
vui; rồi mới bước tới con đường Đại Thừa của sự 
giải thoát giác ngộ. Chính ngay chỗ này chúng ta 
mới thấy giáo lý của Đức Phật thông suốt từ thấp 
tới cao, bởi sự hỗ tương như chim có hai cánh mới 
bay xa được. Chính vì thế mà đức Phật nói giáo 
pháp của ta là “#âu thiện, giữa thiện và rốt sau 
đêu thiện. ” 


Những lời giảng dạy của Thầy cũng không 
ngoài lời dạy của đức Phật, bởi Thầy đã thấy và 
nắm được cốt lõi nơi giáo pháp của đức Phật từ 
nơi sự thực hành và trải nghiệm Tâm của Ngài. 
Và chính tôi cũng thấy được như vậy phần nào 
trong mười năm qua nhờ vào sự học hỏi và thực 
hành của chính mình. Nếu không phải nhờ thông 
qua lời giảng dạy của Thây - một bậc minh sư, 
chủng tử căn duyên của bản thân trong quá khứ, 


sự chịu khó học hỏi và thực hành của chính mình 
trong hiện tại, thì thật khó mà tiếp thu được 
những giáo pháp thâm sâu, cao tột, và tuyệt vời 
này. Nói tóm lại, phải có cả hai sự học và hành 
thì mới có thê lãnh hội được Phật Pháp và thăng 
tiến trên con đường Đạo, bởi “ không học là tu 
mù, học mà không tu là đấy đựng sách. 7 


Thây tôi bao nhiêu năm qua chuyên nghiền 
ngẫm giáo lý của đức Phật, có chiêu sâu trải 
nghiệm nơi tâm, và giảng dạy Phật Pháp cho cả 
Tăng lẫn tục. Ngài lấy những việc đó làm sự 
nghiệp của đời mình không mệt mỏi đúng với câu 
“Duy Tuệ Thị Nghiệp” cả nghĩa đen lẫn nghĩa 
bóng. Hơn 40 năm qua, thây dịch giải nhiều Kinh 
Sách cũng như soạn viết những bài văn ngắn đề 
làm tài liệu giảng dạy cho Tăng Ni và Phật Tử. 
Trong số đó có sáu bài văn ngắn mà tôi được đọc. 
Những bài ấy tuy ngắn gọn nhưng rất thâm thúy, 
lột tả được hết những ý chính của cả hai hệ tư 
tưởng Nhị Thừa và Đại Thừa. Đồng thời nó có thê 
áp dụng một cách thiết thực vào đời sống hằng 
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ngày của mọi người với mọi tầng lớp, căn cơ; đặc 
biệt là người hữu duyên sống trên đất Mỹ (người 
Việt, người Mỹ gốc Việt, và người Mỹ). Vì thế nên 
tôi phát tâm dịch những bài đó từ tiếng Việt sang 
tiếng Anh để cho họ có thê học, hiểu, và thực 
hành; hầu mang lại lợi ích an vui giải thoát trong 
hiện tại và tương lai. Chính tôi cũng được lợi ích 
từ dịch, học, hiểu và thực hành; cũng như góp 
phần lăn chuyển bánh xe Chánh Pháp, hầu đền 
đáp một phần nào ân đức sâu dây cao cả của đức 
Thá Tôn, chư Tô, Thày, Huynh Đệ, Tam Bảo, đàn 
na tín thí, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, thiện 
hữu và ác tri thức, kẻ oán người thân trong cả ba 
thời gian. 


Tôi đã dịch sáu bài viết ngắn của Thầy và 
gom lại thành một quyền sách nhỏ này với tựa đề 
“Từng Bước Về Nguồn.” Đặt tên như thế là bởi vì 
các bài viết này là kim chỉ nam hướng dẫn mình 
từng bước một vươn lên từ thấp đến cao đề trở về 
với hai cội nguôn. Cội nguồn thứ nhứt phải trở về 
là Tính Nhân Bản của mỗi người, mà đôi khi 
chúng ta đánh mắt hồi nào không hay. Cội nguồn 


thứ hai là cội nguồn Tâm Tánh hay cũng gọi là 
Bản Tâm, Tự Tánh ai cũng sẵn có; chỉ vì một 
niệm bắt giác ban đầu chạy theo trần cảnh nên bị 


đánh mắt và lảng quên. 


Muốn trở về với cội nguồn Bản Thể Tuyệt 
Đối Chân Tâm thì bắt buộc trước phải trở về sống 
với Tính Nhân Bản của một con người lương 
thiện. Bởi vì nếu Tính Nhân Bản mất thì việc xấu 
ác nào cũng dám làm, hướng cái tâm đi xuống ba 
đường ác (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh) chuốc lấy 
hệ quả khổ đau tương ứng thì còn tâm trí nào mà 
vươn lên bước tới cánh cửa cao rộng của Đại Thừa 
hay trở về với Bản Tâm Vô Sanh bất diệt của 
mình được? Nói cách một cách chắc chắn rằng, 
nếu làm người chưa xong thì sao có thê làm Phật 
được? Vì thê cho nên đức Phật dạy làm con người 
lương thiện là bước đầu của việc học và tu hành 
Phật Pháp ngang qua Năm Nhân Tính Căn Bản 
(Năm Giới), tựu trung không ngoài bài kệ Phật 
dạy: “2ửng làm các điêu ác, vâng làm các việc 
lành, tự sạch tâm ý mmìh, là lời chư Phật dạy” 
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(Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, tự 
tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo). 


Hai câu đầu của bài kệ ấy là dạy con người 
phải quay trở về với Tính Nhân Bản nơi mình, 
ngang qua pháp đối của Nhị Thừa bởi lý duyên 
sanh tương khởi. Còn hai câu sau là đưa hành giả 
trở về với Tâm Tánh Bản Nhiên Thanh Tĩnh của 
chính mình bằng cách tự mình làm sạch tâm ý 
mình. Tự quét sạch tâm ý nghĩa là tự mình cất 
hết mọi sở niệm của ý thức, khiến cho nó không 
còn chỗ để bám chấp. Khi sở niệm đã không thì 
năng niệm cũng không, năng sở đều không thì 
Tâm Tánh Bản Nhiên Thanh Tịnh mới có thể 
hiển bày một cách rõ ràng trọn vẹn được. Không 
phải chỉ có đức Phật chỉ rõ cho mình như thế mà 
chư Tô đã ngộ đạo như Ngài Quy Sơn cũng nói 
như thế trong bài văn Cảnh Sách: “74m cảnh câu 
quyên, mạc ký mạc ức” (tâm và cảnh đều mất, 
đừng nghĩ cũng đừng nhớ), hay “Nhất tâm bất 
sanh, vạn pháp câu tức” (Một tâm không sanh 
thì muôn pháp đều dứt). Tô Động Sơn Lương Giới 
cũng dạy “Đh¡ tương lương tức tọa thiên chỉ yếu 


giả” (cất hết mọi sở niệm của ý thức tức là điều 
quan trọng của việc ngồi thiền vậy). Tổ Tăng Xán 
trong Tín Tâm Minh cũng dạy “Cñƒ đạo vô nan, 
duy hiểm giản trạch” (Tới chỗ cùng tột của Đạo 
không øì khó, chỉ sợ còn tâm phân biệt lựa chọn 
mà thôi). Nói trở về với hai cội nguồn Tính Nhân 
Bản và Tánh Phật nơi mình là lời tạm nói để 
phân biệt rõ ràng, chứ ky thật chỉ là một mà thôi. 
Trở về với Tánh Phật cũng tức là đã trở về với 
Tính Nhân Bản rồi vậy; bởi đức Phật không còn 
nghĩ xấu ác, nói lời ác, và làm việc ác vì ba nghiệp 
của Ngài hằng thanh tịnh nên sống đúng với 
Tính Nhân Bản tuyệt đối. 


Tôi đã chọn bài “Vu Lan Mùa Hiếu Hạnh” 
làm bài viết đầu tiên của cuốn sách nhỏ này và 
cũng là bước đâu tiên quay trở về Mguôn bởi vì 
bài ấy nhắc nhở chúng ta hai chữ: “Tình Người; 
mà tình người thì bắt nguồn từ tình thương yêu 
của cha mẹ. Nếu như không có tình cha mẹ lúc 


ban sơ, thì làm sao chúng ta được lớn khôn và có 
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tình người trong hiện tại? Như trong bài viết 
Thây tôi đã có nói rõ: 


“J3nh đời được sưởi ấm ngang 
gua con tm của mẹ trong chín tháng 
thai mang, ba năm bú mớmn và cả 
chuỗi dài thơ ấu, để rồi từ đó ta có đủ 
tình người. Tính nhân bản bắt nguồn 
từ tình thương của mẹ và cha, để đến 
lúc lớa khôn không tự làm khổ mình, 
người. Hạt giống thương yêu sinh ra 
hoa trái nhiệm mâu quyện lấy hương 
VỊ hạnh phúc cuộc đời. Hộ con người 
không biết đâu là nguồn cội của tình 
thương và lẽ sống, thì đừng mong tìm 
ra tình đông bào, đồng loại nơi con 
người ấy. Thấu rõ như thế, chúng ta 
mới thấy được giá trị nhân bản bắt 
nguồn từ tình cảm thiêng liêng của mẹ 


và cha. 7 


Một khi đã có tình cha mẹ thì bước tiếp theo 
là phát triển tình người hay tính nhân bản. Đề 


làm như vậy, người ta phải trở về sống đúng theo 
năm nhân tính căn bản của một con người thực 
sự lương thiện và chân chính mà đức Phật đã dạy 
ngang qua Năm Nhân Tính Căn Bản (Năm Giới). 
Người ta phải thực hành làm người trước khi sử 
dụng nền tảng đó để vững bước tiến lên làm Phật. 
Do vậy, bài “Sông Với Năm Nhân Tính Căn Bản” 
được đặt làm bài viết thứ hai trong quyên sách 
này và cũng là bước thứ hai đề trở về nguồn. 


Đến đây tình cha mẹ và tình người hay năm 
nhân tính căn bản đã đây đủ, điều đó có nghĩa là 
tức là chúng ta có đủ điều kiện để trở thành 
người lương thiện và chân chính. Do đó, chúng ta 
có thể tiến về phía trước để dự vào bậc hiển. 
Xuyên qua giáo pháp Nhị Thừa, chúng ta thấy 
đức Phật đề xướng nền giáo dục nhân bản dựa 
trên hai yếu tố: lý trí và tình thương. Không học, 
hiểu và thực hành lời dạy của Đức Phật, chúng ta 
sẽ không có được phàm Tuệ để phân biệt rõ đâu 
là chánh và tà, thiện và ác, đề bỏ ác làm lành, cải 


tà về chánh, và biết cách hóa giải những nỗi khô 
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do thân vật lý và tâm tâm lý gây ra; nhằm mang 
lại cho mình và người một đời sống chan hòa yêu 
thương khỏe mạnh với niềm an vui hạnh phúc. 
Cũng nhờ quán chiếu về giáo pháp Nhị Thừa, 
chúng ta mới có thể thấy rõ lý tính Duyên Sinh 
của thế giới trùng duyên này. Nghĩa là tất cả vạn 
hữu đều tùy thuộc lẫn nhau, dựa vào nhau đề tồn 
tại và biến chuyên. Không có gì mà tự tồn tại độc 
lập và riêng biệt. Trong thực tế, vạn pháp duyên 
sanh nên vạn pháp đều vô ngã. Thấu rõ lý tính 
duyên sanh vô ngã, nên chúng ta mới có thể nhận 
ra rõ ràng rằng những việc cá nhân làm (biệt 
nghiệp) đều có tác động đến cộng đồng nhân loại 
và ngược lại. Vậy tất cả mọi nguyên nhân và hệ 
quả đều do chính mình và cộng đồng mang lại, 
chứ không phải bởi một vị thân, nhiều vị thần 
hay bất kỳ thực thê siêu thực nào khác. Do vậy 
chúng ta không cần phải tin tưởng, van xin, gởi 
gắm cho thần linh hay một Đấng siêu thực nào 
cả. Bởi chính mình là người g1eo nhân, thì chính 
mình là người gặt quả. Muốn có hệ quả an vui thì 
chính mình phải gieo hạt giống tốt lành. Ngược 


lại muốn chuốc lây khổ đau thì gieo nhân xấu ác. 
Thế mới rõ không ai làm cho mình trở nên thánh 
thiện hay độc ác ngoài chính mình. Không a1 
mang khô đau hay hạnh phúc an vui đến cho 
mình ngoài tự mình gieo nhân xấu ác hay tốt 
lành. Vì vậy, Thầy viết “đường nên đồ lôi cho một 
ai về những xấu ác và sai trái lỗi lầm của nhau; 
mà phải biết xây dựng cho mình một nên giáo 
dục nhân bản tuyệt đối nơi mỗi tâm hồn.” Bởi vì 
“một nên giáo dục nhân bản phải được xây dựng 
trên cơ sở lý trí và tình thương, nhằm hóa giải 
những nguyên nhân đưa đến thống khổ cho loài 
người. ”Do vậy tôi xếp bài “Giáo Dục Phật Giáo” 
đứng thư ba. Thật ra ba bài trên đều thuộc giáo 
pháp Nhị Thừa với mục đích an lập ý và chuyển 
hóa thân tâm từ nội tại đến ngoại tại theo chiều 
tốt đẹp, để mang lại sự an vui hạnh phúc cho 
mình và người trong hiện tại và tương lai. Vì vậy 
nên muốn sắp xếp bài nào đứng trước hay sau gì 
cũng được. 

Đến đây, một người đã đầy đủ tình cha mẹ, 
phát tâm làm một người đệ tử Phật Quy Y Tam 
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Bảo, sống đúng với Năm Nhân Tính Căn Bản của 
một con người lương thiện và chân chính, và đã 
nắm vững những điều cơ bản của giáo lý Nhị 
Thừa; người này hoàn toàn đủ tư cách đề tiến lên 
trên con đường giác ngộ và giải thoát. Từ một con 
người bình thường trở thành một vị Phật, người 
ta phải trải qua bảy bước như chư Phật của quá 
khứ và đức Phật Thích Ca trong hiện tại đã đi 
qua, và chư Phật tương lai cũng sẽ phải đi qua. 
Do vậy tôi xếp bài “Ý Nghĩa Bảy Bước nở Hoa 
Sen” làm bài viết thứ tư tiếp theo. Sự Đản Sanh 
của đức Phật không phải là sinh nhật của Thái 
Tử Tất Đạt Đa như mọi người thường hiểu lầm, 
mà là một tiến trình đưa đến giác ngộ giải thoát. 
Một người giác ngộ là một vị Phật ra đời. Vô số 
người giác ngộ tức là vô số vị Phật được sinh ra. 
Và tiến trình giác ngộ ấy được biêu trưng qua bảy 
bước nở hoa sen. Đây là con đường siêu tình (vượt 
tình thức) của Đại Thừa vậy. 


Vì Đại Thừa là con đường vượt tình thức 
nên mới gọi là Đại, chứ không phải lớn (đại) đối 
với nhỏ (tiêu). Nếu lớn đối với nhỏ thì vẫn còn kẹt 


nơi sự đối đãi của tâm thức nhị nguyên; và nếu 
tình thức vẫn còn đó, thì làm sao người ta có thể 
giải thoát được? Thế cho nên bước trên con đường 
Đại Thừa thì bắc buộc mình phải từ bỏ cái tâm 
Nhị Thừa, tức rời xa nhị nguyên hoặc xóa bỏ tất 
cả các cặp phạm trù tương đối của vọng thức. Do 
vậy bài kế là “Tri Kiến Phi Kiến”, tức cái thấy 
biết nằm ngoài tình thức hư vọng. Một người đã 
giác ngộ Bản Tâm hay một vị Phật ra đời ngang 
qua bảy bước như trên, tức là vị ấy đã vượt ngoài 
tình thức, trở về sống thật với Bản Tâm thanh 
tịnh tuyệt đãi của mình. Do vậy cái thấy biết của 
bậc giác ngộ gọi là Phật Tri Kiến hay Tri Kiến 
Phi Kiến vậy. Cái thấy biết đó mới là cái thấy 
biết đúng như thật. Còn cái thấy biết được dựng 
lập bởi tình thức hay Tri Kiến Chúng Sanh do vô 
minh mà phát khởi, là cái thấy biết phân biệt, hư 
vọng và sai lầm. Chính cái tri kiến chúng sanh đó 
nó làm cho chúng ta khổ đau trải dài trong vô 
lượng kiếp sanh tử. Nên Kinh Lăng Nghiêm nói 
“Thấy biết mà lập biết là gốc của vô mình, thấy 
biết mà không lập biết chính là Niết bàn” (Trì 
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kiến lập tri tức vô minh bồn, tri kiến phi kiến tư 
tức Niết Bàn). Cũng chính vì thế mà ở bước thứ 
bảy, đức Phật một tay chỉ lên, một tay chỉ xuống 
và bảo rằng: “7h/ên thượng thiên hạ, duy ngã độc 
tôn. Vô lượng sinh tử, ư kim tận hÿ.” Thầy đã 
dịch rõ nghĩa: “7t? các cõi trời cho đến địa ngục 
(chúng sinh luôn trôi lăn trong ba cõi sáu đường) 
đêu do vọng tâm ngã chấp chi phối; vì vậy cho 
nên đã trôi dài trong vô lượng kiếp sinh tử, và 
đến kiếp này là sinh thân cuối càng của Ta vậy.” 
Đức Phật thấy rõ được ông chủ dựng xây ngôi 
nhà sanh tử chính là tình thức hư vọng (duy ngã 
độc tôn); mà chúng ta cứ cho nó là mình. Vì thế 
nên ngài đã vượt thoát nó, và trở về sống lại với 
Bản Tâm thanh tịnh của Ngài; nên từ nay không 
còn sanh tử nữa. Do vậy đức Phật đã xác quyết: 
“Sinh đã tận, lậu đã tận, gánh nặng đã để xuống, 
những việc nên làm đã làm; từ nay không còn KTỞ 
lại sinh tử nữa.” Còn chúng ta thì chưa thấy được 
người chủ xây nhà sanh tử, và cũng chưa khởi 
bước đề thâu dẹp hết những đồ nghề làm nhà (sở 


niệm), nên mới còn sanh tử khổ đau. 


Chính nhờ sự trở về nhận ra được Tánh 
Giác nơi mình, nên chúng ta mới cảm nhận được 
một trạng thái tâm tĩnh lặng tuyệt đối, thường 
trực, bất biến, và phi thời —- không (thời gian và 
không gian). Chính tâm thái tĩnh lặng tuyệt đối 
này là Niết Bàn, và cũng tức là Thiền vậy. Chứ 
Thiền chẳng phải là một tôn giáo, một nền triết 
học, một nền khoa học, một học thuyết, hay quan 
niệm thuộc tri thức. Nó chẳng phải là cái gì cả. 
Do vậy Thâày viết: “2anh từ Thiên cũng chỉ là 
tiếng rỗng tuếch, không liên hệ gì đến tâm thái 
tịch nhiên vắng lặng, an tĩnh và tự do tuyệt đối 
của tâm hồn.” Trạng thái tâm tĩnh lặng tuyệt đối 
hay Thiền này chỉ có thê đạt đến bằng con đường 
Đạo học hay thê nghiệm tâm linh với bản chứng 
tự tâm, chứ không phải ở nơi triết học hay qua sự 
suy luận của tình thức hư vọng, mang tính cách 
chủ quan và cục bộ của từng vỏ não cá nhân. Bởi 
bản chất của thiền nằm ngoài mọi cặp phạm trù 
tương đối của tình thức; và từ trong bản chất của 
thiền “2ó xa a tướng danh tự, tướng nói năng, 
tướng tâm duyên, và nó bình đăng tuyệt đối với 
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mọi pháp. ”Do vậy tôi đặt bài “Thiền” ở phần cuối 
cùng của cuốn sách này bởi vì nó là trạng thái 
tâm tĩnh lặng tuyệt đối của bậc Giác Ngộ; mà tất 
cả chúng ta (các đức Phật tương la1) sẽ đạt tới. Nó 
là mục đích tối hậu và là nguồn cội để chúng ta 


quay về. 


Như vậy qua sáu bài viết ngắn của Thây, 
chúng ta mới hiểu rõ được sự kết nối và xuyên 
suốt của cả hai hệ Nhị Thừa và Đại Thừa mà đức 
Phật Thích Ca đã dạy trong suốt 45 năm và trải 
dài hơn 25 thế kỷ. Từng bước một, đức Phật đã 
hướng dẫn chúng ta hướng lên trên con đường 
Giác Ngộ Giải Thoát, từ địa vị phàm phu cho đến 
quả Phật; sự trở về cội nguồn Tâm Tánh mà 
chúng ta đã đánh mắt từ bây lâu nay. Có thể nói, 
sáu bài viết này là cốt lõi của nền giáo dục Phật 
giáo mà đức Phật đã đề xướng, chư Tô hoằng 
truyền, và Thây cũng hướng dẫn và trao lại cho 
chúng ta. Đây cũng là kiến thức sở học quan 
trọng, cốt lỗi của sự giảng dạy và kinh nghiệm tu 
hành thiết thực của Thầy hơn 40 năm qua. 


Tôi đã có gắng hết sức dịch những bài viết 
này sang tiếng Anh. Thú thật nó quả là một việc 
khó làm, bởi không phải biết tiếng Anh là có thể 
dịch được. Có nhiêu từ ngữ Phật giáo chuyên môn 
(ví dụ: nhị thừa, duyên sanh), từ ngữ âm Hán- 
Việt (ví dụ: thiền, tri kiến phi kiến, quy túc), hay 
thuần Việt (ví dụ: chuối ba hương, xôi nếp một, 
đường mía lau) rất khó dịch. Lại thêm những từ 
ngữ đó hoàn toàn xa lạ với tiếng Anh. Nói cách 
khác là các từ tiếng Anh không đủ để lột tả được 
những thuật ngữ Phật giáo chuyên môn, từ vựng 
thuộc âm Hán-Việt và từ ngữ tiếng Việt thuần 
túy. Và cái quan trọng nhất là nó đòi hỏi người 
dịch phải có chiều sâu nghiên cứu Phật Pháp và 
có sự trải nghiệm Tâm linh qua sự tu hành. Bởi 
mặc dù một người thành thạo nhiều ngôn ngữ và 
có nhiều từ điển hỗ trợ, nhưng không có kinh 
nghiệm tâm linh và sự thực hành, người ta sẽ 
không thê hiểu được giáo lý tỉnh hoa của Đức 
Phật để truyền đạt chúng một cách chính xác 
được. Nhưng tôi đã cố gắng hết sức để làm sao 


dịch cho đúng với bài văn và cả ý nghĩa nội dung 
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chính của chúng. Những từ ngữ Phật giáo chuyên 
môn nào không có trong tiếng Anh, thì tôi tìm 
chữ gốc tiếng Phạn để thay vào và kèm theo phần 
chú thích cho dễ hiểu. Tôi cũng hỏi Thầy dịch 
nghĩa cho tôi hiêu những từ ngữ Phật giáo 
chuyên môn, Hán-Việt, và thuần Việt để hiểu rõ 
hơn và dịch chúng sang tiếng Anh một cho đúng. 
Đồng thời tôi cũng tra từ điễn Hán-Việt, từ điển 
tiếng Việt, từ điên Anh-Việt, từ điển Việt-Anh, 
từ điển Phật Học đề hỗ trợ cho sự dịch thuật của 
tôi. Và một phần cũng nhờ kiến thức học Phật và 
từ sự thực hành kinh nghiệm tâm 17 năm qua. 
Do vậy tôi nghĩ là những bài dịch này có thê dùng 
tạm cho những người Mỹ gốc Việt hoặc người Mỹ 
bản xứ đọc và hiểu được nội dung chính của 


những bài viết này một phần nào. 


Dẫu đã cỗ gắng và cần thận hết mình để 
chuyên dịch mấy bài viết này cho đúng văn từ 
tiếng Anh tương ứng, nhằm chuyền tải được nội 
dung đúng với Phật Pháp, nhưng chắc sẽ không 
sao tránh khỏi nhiều lỗi lầm sai sót. Vì thế kính 


xin những bậc cao minh, các bậc tiền bôi, các bậc 


thây, các vị thiện hữu tri thức gần xa, từ bi lượng 
thứ và thương tình góp ý chỉ dạy những chỗ sai 
sót của chúng tôi, để làm cho những bài dịch này 
được thêm phần sáng tỏ, hầu mang lại lợi ích cho 
tất cả mọi người được ân triêm pháp lạc. 


Sau cùng, chúng con xin thành tâm cảm 
niệm ân đức cao cả của Ba Đời Mười Phương Tam 
Bảo đã làm chỗ quy hướng tinh thần cho chúng 
con trên bước đường tu Đạo. Chúng con xin thành 
kính cảm niệm ân đức sâu dày của đức Phật 
Thích Ca đã khó khăn thị hiện, dùng nhiều 
phương tiện, nhẫn nại dìu dắt, và từng bước đưa 
chúng con đến con đường Giác Ngộ Giải Thoát 
thông qua giáo pháp của Ngài. 


Chúng con thành kính cảm niệm công đức 
của Hòa Thượng Bồn Sư, ngài Thượng Minh Hạ 
Điền (Ôn Quy Nguyên) đã viết những bài văn 
thâm thúy này cho chúng con được tu học. Chúng 
con xin nguyện y giáo phụng hành để đáp đền 


thâm ân cao cả của Thây. 
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Chúng con xin thành kính trị ân Thượng 
Tọa Thích Chúc Thiện và đại chúng Liên Hoa 
Đạo Tràng đã cho phép chúng con có chỗ ăn ở yên 
ôn tu hành; cũng như thành kính tri ân tất cả 
những đàn na tín thí đã bố thí cúng dường tịnh 


tài phẩm vật. 


Chúng con cũng xin thành kính trl ân 
những bậc Thầy lành bạn tốt đã không ít nhiều 
cũng có phần ảnh hưởng cái thiện cái lành đến 
chúng con, và chúng con cũng học hỏi được nhiều 


từ quý Thây và các bạn. 


Cuối cùng xin thành kính tri ân Bác sĩ 
Nguyên Tâm (A Phương), một hiền đệ của chúng 
tôi ở Việt Nam tuy vẫn còn trẻ nhưng tâm đạo 
thuần hành ở trong Phật Pháp đã phát tâm lo 
cho việc ân tống này được hoàn thành tốt đẹp. 


Nếu có chút phước lành nào trong việc dịch 
thuật những bài văn này, chúng con xIn nguyện 
hồi hướng và chia sẽ đến tất cả các bậc thầy, 
huynh đệ, đàn na, cha mẹ, thân bằng quyến 


thuộc, thiện hữu và ác tri thức, tất cả kẻ oán 
người thân, oan gia trái chủ nhiều đời, cùng pháp 
giới chúng sanh đều được lợi ích an vui giải thoát. 
Xin nguyện từ nay trở đi cho đến ngày thành 
Phật kết làm Bồ Đề Quyến Thuộc của nhau và từ 
bi thương xót dìu dắt nhau cùng tiến bước trên 
con đường GIác Ngộ Giải Thoát. 


Trước đã không biết đường hướng tu hành 
còn bôn ba khắp nơi ở ngoài cửa Đạo hay tự đào 
xới tâm hồn mình bằng nhiều phương tiện khác 
nhau. Nhưng nay đã có kim chỉ nam trong tay và 
biết đường để trở về nguồn. Vậy thì mỗi cá nhân 
chúng ta phải cỗ gắng nỗ lực tiễn bước trở về ngôi 


nhà Tâm Tánh của mình. 


Đừng chân chờ gì nữa! Bởi cuộc đời là vô 
thường, trong khắp cả vũ trụ không có vật gì tồn 
tại mãi mãi. Ngay cả thân ta cũng vô thường, nó 
mong manh như sương mai, tạm bợ tợ nắng 
chiều, thật không bền chắc, trẻ mạnh rồi cũng 
phải già yếu, sanh già bệnh chết không hẹn mà 
đến và cũng không chờ bất cứ một ai. Vậy thì ai 
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sẽ trừ khử những nỗi khô ấy cho ta? Rốt cuộc thì 
không có ai có thê giải quyết được những nỗi khổ 
ấy cho mình ngoài chính mình. Bởi không ai có 
thê nhảy vào tâm mình mà dẹp hết những sở 
niệm thuộc tình thức nơi mình được ngoài chính 
mình. Do vậy nếu không tự thân nỗ lực cỗ gắng 
tiến bước trên con đường Giác Ngộ giải thoát, thì 
làm sao mà giải trừ những nỗi khổ ấy được? 
Thoát ly sanh tử được? Giác ngộ giải thoát được? 
Vậy kính mong đại chúng, suy xét cho thấu đáo, 
thường nghĩ vô thường, tận dụng thời gian quý 
báu của mình còn lại trong cuộc đời này, mà tự cỗ 
gắng nỗ lực tu hành, đồng được giải thoát an vui. 
Đừng chẩn chờ gì nữa! Hãy bước tới về phía trước 
đề được giác ngộ và giải thoát! 


Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 


Tháng Giêng năm 2020 

Khóa Tu Mùa Đông 2019, 

tại Liên Hoa Đạo Tràng, 

Đan Antonlo, Texas, Hoa Kỳ 

Ty kheo Thích Thiện Trí kính viết! 


PREFACE 


Ïl had a very speclal and extraordinary 
conditlons to meet and study with my Master, 
Venerable Thích Minh Điền. For the past ten 
years, He has been guiding and teachIing me, step 
by step, rising from a low-level to a high-—level of 
understanding about Buddhism. With the 
knowledge I already have, He extended more In— 
depth Írom varlous diíÍerent perspecfives. The 
areas that I lack were supplemented and 
enhanced by Him. He opened my ?2harma-eye” 
and gave me a new and correct view about 
Buddh1sm, from the teachings of Dviyana as the 
basis to rise onto the upward path of Mahayana. 
The basic of Dviyanas teachings 1s to transÍorm 
the body and mnd from the Intrimnsic to the 


extrinsilc environment, that 1s not outside the 
5 Dharma-eye —- When one can contemplate and clearly perceive the Truth 
through the understanding and practicing Dharma (Buddha's teachings), one 


can view the world through Dharma-eye. Thus, Dharma-eye can give us the 
correct, true, and clear view of the world through Buddha's teachings (Dharma). 
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palr-range of opposIng extremes like: from bad to 
øood, from evil to øood, Írom suffering to 
happIness, to bring peaceful and happy híe for 
the present and future; concurrentÌy, to produce 
the cause and Íoundatlon to firmly step on the 
path of enlightenment and liberation. lf the 
underlying foundatlon 1s not solid, then IE 1s 
difficult to advance I1nto the high and wide sky 
(Mahayana Pathway); because the body and 
mnd always create bad karmic causes (seeds) 
which result In suffering, then what mind 1s 
there to turn toward to the Ideal ofÍ 
enlightenment and liberation? TherefÍore, we 
must use Dviyanas teachings to transÍorm 
karmic forces from bad to øood, suffering to 
happmess; then to step forward onto the 
Mahayana Pathway of enliphtenment and 
liberatlon. Ït 1s right here that we recogn1Ize the 
transparent and thorough teachimgs of the 
Buddha from the bottom to the top, by the 
mutual support like a bird with Ewo wIngøs 1n 


order to fly far away. That 1s why He said Hs 


teachIngs are: “75e beø1n1n11ng 1s øood, the 1middle 


1s øood, and the ulimate end ïs good.” 


The teachings of my Master are not 
different the teachings of the Buddha, because he 
saw and ørasped the essence of the Buddhas 
teachIngs from the practice and experlence of hIs 
own mind. And Ï, myself have been able to 
comprehend that to some extent for the pasf ten 
years due to my own study and practice. lf 1t 
were not through the teachIngs of my Master (a 
clear-sighted Master), plus my Dharmas seeds 
1n the past, wIth my hard work of learning and 
practileng 1n the present, then IE would be 
difficult to 1nternalize these profound, supreme, 
and wonderful teachings. In short, 1t takes both 
learnIng and practice to comprehend the Buddha 
Dharma and to progress onto the path of 


enlightenment, because “?2racWcing wWithouf 


* “The beginning is good, the middle ¡s good and the ultimate end is 
good. ” — This quote can be found in the Lotus Sutra and other sutras. l† means 
all Buddha's teachings throughout His life guide all sentient beings toward the 
bright light, positive side, which results in peace and happiness. And that His 
teachings are clear, throughout, and transparent. 
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learning 1s a bhnd pracfice, studVIng WIthouf 
2Ð 


practcing 1s the sac co11ta11119 ĐooÑs. 

My Master fÍor many years has been 
diligently studyIng the teachings of the Buddha, 
havIng a profound experlence 1n the mind, and 
teaching the Buddha Dharma to both monks and 
lay-people. He took those as the career of h1s le 
wIthout tiredness, 1n accordance with the phrase 
“2uy Tuệ Thị Nghiệp” ° both literally and 
figuratIvely. Over the past 40 years, He has 
written and translated many sutras and books, 
as well as varlous short texts as the teaching 
materlals Íor monks, nuns, and lay Buddh1sts. 
Among them are the six short texts [ve read. 
They are brlef but profound and able to explicitly 
describe all the main I1deas of both the Dviyana 


and Mahayana 1deologles. Concurrently, 1t can be 


® “Practicing without learning is blind practice, studying without practicing 
is the sac containing books” — Venerable Master Khánh Anh wrote this as a 
giít for Xá Lợi Temple (Chùa Xá Lợi) tại Saigon, Vietnam when the temple was 
built. 


š Duy Tuệ Thị Nghiệp — This saying can be found in The Eight Enlightenmeni 
of the Great Being Sutra. lt means, only take the development of Wisdom as 
one s main career, especially, if one is a monk or nun. 


pragmatically applied to the daily life of people of 
all classes and fundamental abilitles, especIally 
people with suíficlent conditlons living 1n the 
United  BStatdes of£ Amerlca (Vietnamese, 
VIietnamese—Amerlcans, and Amerleans). 
Therefore, lI  translated those texts Írom 
Vietnamese I1nto English so that they can learn, 
understand, and practice, to bring about the 
benefits, happIness, and liberatlon 1n the present 
and 1n the future. Ï myself also benefited from 
translatng,  studymng, understandinng and 
practicing, as well as contrIbuting to the turning 
of the Dharma wheel, to repay some part to the 
enormous and profound grace of the Blessed One, 
the patrlarchs, master, and dharma brothers, 


Three jJewels, DanaŸ, parents, relatives, good 


Ý Three Jewels — or Triple Qems. The Three Jewels are: The Buddha, the fully 
enlightened one. The Dhamma, the teachings expounded by the Buddha. The 
Sangha, the monastic order of Buddhism that practice Dharmas. 


® Dana - almsgiving people, or people who offer foods to monks and nuns. 
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and evIl friends, and the Íoes and friends 1n all 
9 


three hfetmes `. 
l have translated sIx of his short articles 
and combIned them I1nto this book entitled “SZep 
by Step heturning (ío The O@rigrn. ”Ït 1s named so 
because these articles are the compasses that 
culde us step by step progressing Írom the 
bottom to the top to return to the two rooted 
(@)r11n!s. The Íirst orlgin one must return to 1s the 
humaneness of each person that we someftimes 
lost wIthout knowing. The second rooted orlIgin 1s 
the orIgIn of our Mind Nature (True Mind), also 
known as the Won-Birth Origrnal Mind '°, that 
we already have; due to an unconsclous thought 
from the begIinning that ran after the 
: 1 : 
environmental dusÈ', therefore, it was lost and 
° Three lifetimes - include past life, present life and future life. 
'9 Non-Birth Original Mind — the mind we have at birth. lt† has not shape, form, 
or color; without birth and death, neither clean nor dirty, neither increase nor 
decrease, neither young nor old, neither intelligent nor ignorance, neither rich 
nor poor; and it comes from nowhere and therefore, it returns to nowhere. There 
are not words, no explanation, and no description about the Pure Original Mind 
because it is beyond the comprehension of consciousness. We can only realize 


our Original Mind through the practice of Thiền (Zen or meditation). 


1! Environmental dust —- Objects both in environment and of the mind. l† is 
everything happens in our daily life receiving by the first five senses (sight, 


forgotten. To return to the origin of the Absolute 
Nature of the True Mind, we must first return to 
live with the Humaneness of a øood and e7une 
personẺ. This is because if the Humaneness is 
lost, then no evIl deeds one 1s not carryIng out, 
direct the mind down to the #ree evil paths#', to 
take the corresponding suffering consequences; 
thus, what mnd 1s there to advance and step 
towards the high and wide door of Mahayana, or 
to return to our Eternal Non-BIrth Original 
Mind? Tt 1s certam that, If we have yet to be a 
human, then how can we be a Buddha? 
Therefore, the Buddha taught that being a 


øenuIne human beiIng 1s the first step of learning 


hearing, smell, taste, and touch), differentiated, collected, and stored by the 
consciousness in our mind. Because the consciousness runs after and attaches 
to these objects on the outside and stores them in the mind, overtime it makes 
our mind become a dirty trash can or storage, to the point where we can no 
longer see things clearly, as well as unable to recognize our Original Mind. 
Therefore, these objects are called dusts. 


'* Genuine Person — Buddhism defined a good genuine human being as a 
person who live with a set of morals or values according to the Buddha 
teachings for instance, not killing, stealing, sexual misconducts, lying, and 
intoxicating with alcohol and drugs. 


'3 Three Evil Paths — three lower paths or evil realms of the six realms. They 
are Hell realm, Hungry-Ghost realm, Animail realm. 
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and practicing the Buddha Dharma through the 
Hve Kundamental Humanenesses°  (Five 
Precepts), centers on but not beyond the verse 
that the Buddha has taught: “7o avoid all evil, to 
culiivate øood, and to clea1nse one 1H11d, (h1s 1S 
the teaching of the Buddhas.” ` The first two 
lines of the verse are to teach people to return to 
the Humaneness wiIthin themselves, through the 
reciprocal relative đdharma'° of the Dviyana by 
the Law of Dependent Origination'í. And the last 


'Ê Five Fundamental Humanenesses - or the Five Precepts in Buddhism. They 
are: 

1. _ to refrain from taking life, ¡.e. killing any living creature 

2. _ to refrain from taking what is not freely given, ¡.e. theft 

ở. to refrain from misuse of the senses or sexual misconduct, I.e. 

overindulgence in sex or committing sexual offenses 
4. to refrain from wrong speech, ¡.e. lying or gossiping 
S. _ †o refrain from intoxicants that cloud the mind, ¡.e. drugs or alcohol 


13 «To avoid all eVvil, to cultivate good, and to cleanse one s mind, this ¡s 
the teaching of the Buddhas” - Dhammapada Sutra. 


ki Reciprocal Relative Dharma —reciprocal or opposite dharma. For example, 
yes vs no, right vs wrong, good vs evil, old vs young, birth vs death, and etc... 
These are called the relative dharma which are created by the consciousness 
(false mind). Whenever we still have the objective world and subjective mind, we 
are doomed to live ¡in the relative dharma world. 


'' Law of Dependent Origination — This is one of the most important teachings 
of the Buddha. All phenomena in the universe are relative and conditioned. This 
means they do not arise independently of supportive conditions. In other words, 
a phenomenon arises due to a combination of conditons ¡in the present 
supporting it, and the phenomenon will cease when the conditions and 
components supporting its arising change and no longer sustain it. This principle 
can be summed up in this verse that the Buddhat has taught: “When thís is, that 


two verses are to brIing the practitioner back to 
his own Pure Mind Nature (OrIiginal Mind) by 
self-purifyIing his own mnd. Self-cleansing the 
mìnd means to self-remove all obJects of the 
consclousness (false mind), leavIing nothing for 
the consclousness to attach or grasp on to. When 
the obJects of the consclousness (obJect) are 
cleared, then the consclousness 1tself (subJect) 
wIll eventually be also cleared. And when the 
obJect and subJect are both empty, then the Pure 
Mind Nature can be clearly and completely 
displayed. Not only dịd the Buddha point that 
out, but the enlightened ones like Patrliarch Quy 
: 18 : : : 

Sơn Linh Hựu ” stated the same thing 1n hIs 
Is; when this arises, that arises, when this Is not, that Is not; when this ceases, 
that ceases.” The fact that all dharmas and phenomena are nothing but sets of 
relations, i† is consistent with the modern scientific view of the material worlid. 
Since everything ¡is conditoned, relatve, and interdependent, there is no 
permanent entity, an ego, a self, or an eternal soul, which many people believe 
in. 

'8 Patriach Quy Sơn Linh Hựu - Chinese:33Ll3# Guishan 
Lingyou or Master Lingyou of Guishan (771-853) was an enlightened 
Chinese Zen Master during Tang Dynasty, the founding person of the Quiyang 
school. He also wrote the book entitle “Quy Sơn Cảnh Sách” or “The Advising 
and Encouraging Teaching of Zen Master Lingyou of the Returning Mountain” as 
a way to teach monastic monks in his temple during his time. l† has become a 


famous book that being adopted and taught in many Chinese and Vietnamese 
monasteries ever since. 
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book, 75e Advisdinz and hncouraging ToeachIng 
oÊ Zen Master Lingvoun of the R©€fUrnIng 
JMMountain (Quy Sơn Cánh Sách) that “7he mind 
and the ecnvironment are both cleared, don £ 
thínk nor remember.” `!” Or “4A Mĩind, 1f unborn, 
then all thíings are stopped.”” Patriarch Động 


Sơn Lương Giới” also taupht “#npé$y oŸ all 


thoughts 1s the ữmportant core of meditation. ” “? 


!9 «The Mind and the environment are both cleared, don† think nor 
remember” — From the book Quy Sơn Cảnh Sách or The Advisding and 
Encouraging Teaching of Zen Master Lingyou of the Heturning Mountain. lt 
means when the subjective mind (consciousness) and the mental environment 
or mental objects or objects of the mind are both cleared, we can return to our 
Original Mind or One Mind. lí we let the consciousness or subjective mind arises 
the thoughts and discriminates, then we can never realize our True, Pure, 
Original Mind. 


2° A Mingd, if unborn, then all things are síopped. ” - From the book Quy Sơn 
Cảnh Sách or The Advisding and Encouraging Teaching of Zen Master Lingyou 
of the Returning Mountain. lt means ¡f a single thought or mind is no longer arise 
(unborn), then there ¡is no diferentiation or discriminaton from the 
consciousness. [he consciousness stops discriminating and thus, everything 
else s†ops or return to normal the way it truly ¡is without the interference of the 
consciousness. Therefore, we will able to observe at everything the way it truly is 
through our Original Mind. In other words, we will see the reality of everything 
and in everything. 

?“ Patriarch Động Sơn Lương Giới - Chinese:RLIä—fA Dongshan 
Liangjie (807-869) was an enlightened Chinese Zen Master during Tang 
Dynasty. He founded the Caodong school (Chinese: jjZZ), which was 
transmitted to Japan ¡in the thirteenth century by Master Dögen and developed 
into the modern Sötö school of Zen. 


fế “Empty of all thoughts is the important core of meditation”- This means 
removing all objects of the consciousness ¡is the important core of meditation. In 
other word, meditation ¡is not about the body sitting or walking, but itfs about 
mental cleansing or clearing the objects of the mind. 


The Third Zen Patriarch Tăng Xán”” ¡in his book, 
11n Tám HMĩnh also taught “ŒGefng to the 
utnate end ofthe Path 1s not d1fl1cult, however, 
only afald that the discriminated and choosIng 
mĩìnd ïs sữHll there.” ““ Stating that returning to 
the two orIgins, the Human Nature and the 
Buddha Nature withm us 1s a temporary 
statement to be distinguIshed clearly and easlly, 
but In truth, there 1s only one. By returnIng to 
the Buddha Nature, one 1s also returning to 
Human Nature, because a Buddha no longer 


harbor evil thoughts, say evIl words, and do evIl 


#3 Fourth Zen Patriarch Đạo Tín - Chinese: iš{š, pinyin: Dàoxìn, Wade- 
Giles: Tao-hsin (580-651) was an enlightened fourth Chinese Zen Patriarch. He 
was an enlightened student of and received direct Dharma Transmission from 
the third Chinese Zen Patriarch Jianzhi or Sengcan {ấl£ (died 606). He also 
passed down the Dharma Transmission to the fiíth Chinese Zen 
Patriarch Hongren Chinese: 5# (601—674). 


?4 “QGetting to the ultimate end of the Path is no difficult, however, only 
afraid that the discriminated and choosing mind is still there.” — This means 
once we cleanse our mind, or clear all the objects of the mind (objective world), 
including the consciousness itself (subjective mind), then we will be enlightened, 
or returned to our Original Mind, Buddha Nature. So the enlightenment itself is 
not the problem and not difficult because our Buddha Nature is always there like 
itÊ has always been, but clearing the objects of the mind and consciousness 
themselves are the problem. They are indeed a challenging taskl We re not to 
Wworry about not being able to be enlightened, but worry that we still have our 
subjective mind (consciousness) and the objects of the mind. 
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deeds. "This 1s because Hs three karmas are 
always pure, He lives up to his absolute 


Humaneness. 


I[ have chosen the article “/ambana”: The 
Season of P1hal P1e£y l)u£¿y” as the first article of 
this small book and 1s also the fÍirst step 
returning to the r7ø7n because 1t reminds us of 
the two words: “Wuznan" Love” (Humaneness); 
and human love comes Írom parental love. lÍ 
there 1s no parental love at the begInnIng, then 
how can we ørow up and have human love 1n the 
present? As In the paper, my Master has clearly 
stated: 


23 Ullambana - The title comes from Ullambana Sutra (Vietnamese: Kinh Vu 
Lan Bồn), is a Mahayana Sutra concerning filial piety. In Ullambana Sutra, a 
Buddhist monk named Moggallana discovers his deceased mother was reborn 
into the hungry ghost realm. Moggallana saw his deceased mother suffering and 
tried to help her by giving her a bowl of rice. Unfortunately, as a hungry ghost 
being, she was unable to eat the rice as it was transformed into burning coal. 
Moggallana then asks the Buddha to help him rescue his mother from the 
hungry ghost realm. Buddha taught Moggallana to make offerings (foods) to the 
Sangha Community (Buddhist monks and nuns) during the full moon day or 15th 
day of seventh Lunar Month (often falls on the month of August). Then the 
sangha (assembly) community dedicated their merits to his mother allowing her 
to be liberated from the hungry ghost realm. Because it illustrated the Chinese 
virtue of honoring one's parents, Ullambana became the best-loved Buddhist 
festival in China, and from there it spread to Japan, Korea, Vietnam, and other 
east Asian countries. 


“Ƒhe love of hífe 1s warIned by the 
heart of our mmother, 11 n11ne 1onths of 
Dregna1cy, £hree ears of 
breastfeedIngz, and the whole stretched 
chains of chilidhood, from which we 
have sufliclent human loye. 
Humaneness or1g1nates from the love 
o£a mother and father so that when 
ØTOWIH1Ø ID, We are not selÍ-harm and 
harm ot(hers. The lovin seeds produce 
mraculous fñowers, blending with the 
taste of híoe hapDIness. ẢÁ person who 
does noÝ &1ow where the source of love 
and way of Iv1nø 1s, should not expec£ 
to nd the love of h1s fellow c1i1zens 
and felow humanty 1n  hìm. 
Cornprehend clearjy so, wWe ca1nì realize 
the human value derIived from the 


SDIritual aflecton of the mmother and 
tather. ” 
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Once havIng parental love, the next step 1s 
to develop human love (humaneness). To do so, 
one must return to live correctly In accordance 
with the five baslc human morals of a øgood and 
enuine human beIng, which the Buddha has 
taught through the Five Eundamental Human 
Morals (Five Precepts). One musf practlce belng 
a human first before using that Íoundatlon to 
firmly step forward to be a Buddha. Thus, the 
artlcle “⁄7ving with FIve Fundarmental lHurnan 
/Morais”1s put as the second article In this book 
and also as the second step to return to the 


()r1Ø11. 


Now that parental love and human love or 
the Íive basic human morals are fully adequate, 
which means we are qualiied to be øood and 
øenuine people. Therefore, we can move fÍorward 
to enter the sages level. Through DvIiyana 
teachIngs, we understand the Buddha promoted 
human educatlon base on two elements: reason 
and love. Without learnIng, understanding, and 


practicing the teachings of the Buddha, we would 


not have the ordinary wlsdom to distIinguish 
clearly what 1s right and wrong, øood and evIl, to 
abandon evIl to do øood, to change the wrong t£o 
the right thing, and to know how to resolve the 
sufferinøs caused by the physical body and the 
consc1ousness, to bring yourself and others a liífe 
of loving and healthy with Joy and happIness. 
Due to the contemplatlon about the Dviyana 
teachIngs, we can clearly comprehend the Law of 
Dependent OrigInation of the world with endless 
condiilons This means alllÐ dharmas are 
dependent on each other, relyIng on each other to 
exIst and transform. There 1s nothing that self— 
exIst Independently and separately. In fact, all 
dharmas are produced by causal conditlions. 
Therefo6re all dharmas are anä#mar. 


Understanding clearly the Law of Dependent 


2® Anãtman - is a Sanskrit word, (Pali: anattä) refer to the concept of “non-self” 
in Buddhism. There is no unchanging permanent self, soul, or essence in 
phenomena. For example, a human body ¡is made off billions cells, molecules, 
and atoms. In fact, atoms are the smallest units of matter. And even the atoms 
themselves are being consisted of subatomic particles like protons, neutrons, 
and electrions. There is non-self in human body, there is non-self in a cell, and 
there ¡is non-self in a single atom. All phenomena or dharmas are non-self. l† is 
one of the Three Marks of Existence along with dukkha (suffering) and anicca 
(impermanenece). 
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Origination and Non-Self, therefore, we can 
recognlze that the actlons Individuals do 
(individual karma) have an Impact on the human 
community (collective karma) and vice versa. 
Therefore, all causes and consequences are 
brought about by ourselves and the communIty; 
not by a God, øods or any other surrealistic 
beIng. Thus, we do not need to belileve, beg, and 
submIt to any øod or any surrealistic beIng at all. 
Because we are the ones who sow the seeds, 
therefÍore, we are also the ones who reap the 
fruits. lÝ we want to have happy consequeneces, 
we have to sow the øood seeds; on the contrary, 1Í 
we want sufferIngs, then sow the evIl seeds. Ït 1s 
evident that no one makes us hoÌly or cruel 
besides ourselves. Nobody brIings happIness or 
suffering to us besldes we selÍ-sowing øood or 
evil causes. Therefore, my Master wrote, 
“Jherefore, do not blame anyone for the ev1l and 
wrongdoings of ourselves and others, bu( build 
an absolute hu1na1Istic edUIcaf1ornì 11 eVerV SOUÌ. ” 


Thhịs 1s because “⁄4 ñna111sf1c educatlon must be 


bu1Ït on the basIs of reason and love to neutralize 
the causes of suflering for human1£y. ” Therefore, 
Ï put the paper “#uddh¡sé ducafon” as the 
thrd article 1n this book. Indeed, the three 
articles above belong to Dviyana teachings with 
the purpose of calming the mind, transform the 
body and mind fÍrom I1nternal to external 
envIronment 1n a poslfilve directlon, to bring 
peace and happIness for ourselves and others In 
the present and future. Thus, we can arrange any 
of those artlcles as the Íirst, second, or third 


article 1s alÏ øood. 


Coming here, one 1s full of parental love, 
dedicates to be a Buddhist disciple, takes refuge 
1n the Three jewels and lives up to the Five 
Fundamental Human Morals of a good and 
øenuine person, and masters the baslcs of the 
Dviyana teachings; one 1s fully qualiied to move 
forward on the path of enlightenment and 
liberation. lfone wants to øo up from an ordinary 


being to the Buddhahood, then one must øo 
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through the seven steps as the Buddhas of the 
past and ShakyamunI Buddha 1n the present 
have passed, and the future Buddhas (us) will 
also have to øo through. Therefíore, Ï put the 
artlcle “7e Meaning of (he Seven Bioorming 
to£us Steps” as the subsequent fourth article. 
The Binrth of a Buddha 1s not the birthday of 
Prince Siddhartha aS people often 
m1Isunderstand, but the birth of a Buddha 1s a 
process that leads people to enlightenment and 
liberation. An enlightened person 1s one Buddha. 
Countless enliphtened people mean countless 
Buddhas are born. And that process 0Í 
enlightenment 1s symbolized through the seven 
bloomIng steps of the lotus flower. This 1s the 
transcendent path (beyond the consclousness) of 


the Mahayana. 


Because  Mahayana 1s the path of 
transcending the consclousness, 1t 1s called 1⁄aha 
(øreat), not big against small. lí big against 
small, then 1t 1s stIll stuck 1n the relatIveness of 


dualIstic consclousness; and 1f the consclousness 


1s stIll there, then how can one be liberated? 
Therefore, steppIng up on the path of Mahayana, 
one must abandon the mind of Dviyana, that 1s, 
to depart away from the duality (two exftremes) 
or to clear off all relative category palrs of the 
false consclousness (false mnd). Therefore, the 
following artlcle 1s “7e #nowiedøe Beyond (he 
Worldiy nowiedge” that 1s, the knowledge 
beyond the false consclousness (false mind). A 
person who has enlightened his OrIgInal Mind or 
a Buddha 1s born through the seven steps as 
mentioned above, that 1s, he has gone beyond the 
consclousness, and returned to live truthíully 
with hIis Absolute Pure and Transcendent 
Orlginal Mind. Therefore, the knowledge of 
enlipghtened  beings 1s called uddha5s 
nowiledgẻ”' or knowledge beyond consciousness. 
That knowledge 1s the correct knowledge as IE 1s. 
As for the knowledge establisshed by the 


2” Buddha's Knowledge - Buddha-jnana (p) - l† is the pure understanding and 
the view of Buddha Nature and not of or through consciousness or false mind. 


With Buddhas knowledge, one can perceive the Truth or Reality of everything. 
This can be found in the Lotus Sutra. 
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consclousness, 1Ÿ 1s called, the Senizen( Beings 
nowiledze ”” formulated by the consciousness, 
thus, far from reality, which 1t says to be delusIve 
and false. It 1s the Sentient BeIngs Knowledøge 
that makes us suffer stretching 1n countless 
híetIimes. Therefore, the Shurangama Sutra says: 
“nowIing wiíh additlonaal knowing (or throuøh 
C011SC1IOuIsness) 1s the rooÝ 0Ÿ 1ợgnorance, KIOWITØ 
M1thout an additonal knowing (not throuøgh 
C011sclousness) 1s Nirvana.” That 1s why 1n the 
seventh step, the Buddha one hand pomted up, 
one hand pointed down and said: “45ove ¿he 
heavens, below the earth, Ï alone am the worid 
honored one. lnnumerabie b1nth and death, this 
hífo 1s the last one” My Master has translated the 
meaning as following: “#?7øm Heaven to Holi, 
sent1en( beings are dri1fiinơ and rolhnơ 1n three 
worilds and sIx realns are all due to the false 


mìnd (consciousness)ì) and the attachment( to 


?8 Sentient Beings'" Knowledge - or worldly knowledge, knowledge of sentient 
beings or consciousness or false mind. This can also be found in the Lotus Sutra 
and ¡is the opposite of Buddha's knowledge. With this knowledge, one cannot 
perceive the Truth or Reality of all dharmas. 


permanent self or ent1ty; therefore, 1t has been a 
long dr1f 1ì countless hfíetmes, and this Hío 1s 
1ny last birth body. ” Because the Buddha himself 
clearly realized the owner who buIlt the house of 
birth and death was not someone else, but our 
own fÍalse consclousness (Duy Ngã Độc Tôn), 
which we have always thought 1t 1s us. Therefore, 
He has liberated from 1t and came back to live 
with His Pure Original Mimd; thus, from now on, 
there 1s no more birth and death. Therefore, the 
Buddha affirmed: “5z has endcd the 
aflicHons are øone, (he burden has been DuÉ 
down, the thinợ2s that needed to be done are 
cormnpileted, from now on Ï am 1nö longer return to 
the cycle of birth and death.””” As for us, we have 
not yet recoøgn1zed the owner who buIlt the house 
of birth and death, and we have not started to 
collecet and clear all the home-building tools 
(obJects of the mind) of the owner, and even the 
owner who buIlt the house (subJecftive mind). 


?® This famous quote ¡is also found in many Sutras of Nikaya and Mahayana 
Sutras. 
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Therefore, we stIll have the suffering of birth and 
death. 


Due to the return to receive and live with 
the Buddha-nature within us, thus, we can 
experlence a state of absolute tranqullÌity, 
permanent, unchanging, and timeless and 
spaceless. I{ 1s this absolute tranqullity of Mind 
is Ñirvana, and that ¡is also Thiền”” (Zen). Thiền 
1s not a religlon, philosophy, sclence, doctrIine, or 
the conceptlon of consclousness. Ït 1s not 
anything at all. Therefore, my Master wrote: 
“The wordl Thiên 1s also merely a cormplete empDty 
name that doesnt relate to the QUI©SCGHE, 
trangu1! calm state of mĩnd, and the absolute 
fteedom of the m1nd ” Thìs state of absolute 


tranguility or Thiền (Zen) can only be attained by 


3° Thiền — or Zen is the Vietnamese name for Chan School of Mahayana 
Buddhism in China. lt is an abbreviation of the Sanskrit loanword, dhyãna or 
"meditation". Thiền Tông or Thiền School (Chan School or Zen School) is a 
branch of Mahayana Buddhism that originated in China during the Tang dynasty. 
Thiền emphasizes rigorous self-control, meditation practice, and insight into the 
essence of things, or perceiving the Irue Nature, Original Mind, or Buddha- 
nature of oneself. Therefore, it does not emphasize the mere knowledge of 
sutras and doctrine but favors direct self-realization through spiritual practice 
guided by an accomplished teacher. 


the path of Practice or the spirIltual experlence 
with the selí-attanment of Intrmasic Mind 
(OrIigInal Mind), not by philosophy or through the 
inference of 1llusive consclousness that contains 
the subJectivity and locality of each 1ndividual 
cortex. Because the nature of Thiền lies outside 
all relative categorles of consclousness and 1n 1fs 
nature '?⁄ ¡7s separate from the name form, 
speech form, 1mind-attachment form, and 1£ 1s 
absolutely equal to all đdharmas.””' Therefore, I 
put the article “Zen” as the last article of this 
book because 1t 1s the absolute calm state of the 
Enlightened BeIng that all of us (future Buddha) 
must and will reach. It 1s the ultimate goal and 


the orIgIn for us to return to. 


Thus, through six short writings of my 
Master, we can clearly understand the 


connectlon and thoroughness of both the Dviyana 


3! Thịs quote ¡is from the Mahayana-sraddhoipada-sastra or The Mahayana 
Awakening of Faith Sastra or The Awakening of Faith in the Mahayana Sasftra, IS 
attributed to the lIndian master Asvaghosa. l† ¡is translated from Sankrit into 
Chinese by an Indian Master Paramartha in 554 A.D., another by Siksananda, 
around 700 A.D. 
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and Mahayana I1deologles that Shakyamuni 
Buddha taught for 45 years and span over 2ð 
centfurlIes. Step by step, the Buddha guided us to 
step up to the path of Enlightenment and 
Liberatlon — the returning to our OrIgInal Mind 
that we have lost since the begIningless time. Ït 
can be said that these sIx artlcles are the core of 
the Buddhist educatlon that the Buddha 
1nitiated, the patriarch Masters propagated, and 
my Master also guides and hands down to us. 
Thịis 1s also an Important learnIing knowledge, 
the teachings core, and the practical experlence 


ofmy Master over the past 40 years. 


l have tried my best to translate these 
articles Into English. To be honest, It was such a 
challengIng task because 1t cannot be translated 
simply by knowIng English. There are many 
Buddh1st professilonal termnologles (Íor example, 
Divayana, Law of Dependent  OrigInation), 
Chinese—V1etnamese vocabularles (Thiên, 
knowledge beyond  consclousness), or pure 


Vietnamese words (Mlrs. Hươngs Banana, the 


number one sweet sticky rice, dwarfÍ sugar-cane 
suøar) are difficult to translate. Moreover, these 
words are completely forelgn to English. In other 
words, English words are not enough to descrIbe 
Buddhist professlonal terminologles, Chinese-— 
Vietnamese vocabularies, and pure Vietnamese 
words. And the most Important aspect 1s that 1t 
requires the translator to have an In-depth study 
of the Buddha Dharma and to experlence the 
Mind Path through the practice. Although one 1s 
profielent at multiplle languages and has many 
supporting dictionarles, without the mind 
experlence and the practice, one wIll unable to 
understand the essence of the Buddhas 
teachings to convey them correctly. However, Ï 
have tried my best to translate them 1n a way 
that correctly aligns with the original articles 
and their main content meanings. Any Buddhist 
professlonal terminology that English doesnt 
have, Ï searched for the orIgInal SanskrIt words 
to replace them and accompanled the footnotes 


for easy understanding. Ï also asked my Master 
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to explaImn the meanIngs of Buddh1st professlonal 
terminolog1es, ChIinese—VIetnamese vocabularles, 
and pure Vietnamese words to better understand 
and translate them 1nto English correctly. 
Concurrently, I also looked up  Chinese- 
Vietnamese dictionary, Vietnamese dictlonary, 
English-Vietnamese dictionary, Vietnamese-— 
English dictionary, Buddhlst diclilonary to 
support my translation. And 1n part, due to my 
knowledge of Buddh1sm and my pracflce, or my 
mimmds experlence over the past l7 years. 
Therefore, Ï beleve these translatlons can be 
used temporarlly for Vietnamese Amerlcans or 
Native-born Amerlcans to somewhat read and 


understand the content of these articles. 


ERven though l have tried my best to 
carefully translate these articles that correctly 
alhign with the words, 1m order to convey the right 
content with the Buddha teachings, but IE 1s 
inevitable that many mistakes wIll be made. 
Therefore, Ï would respectfully ask the noble 


ones, the senlors, the Masters, the capable and 


wlse Írlends near and far, to compassionately 
øIve consfrucfive fÍeedbacks and point out my 
mistakes to allow these translatlons to be further 
clariied to bring about the benefit for everybody 
to permeate the Buddha teachings and have the 


Joy and happIness from Hs teachIngs. 


Lastly, Ï sincerely wish to commemorate 
and thank the noble ørace of the Three ‹]ewels 1n 
three liespans and ten directlons, being the 
spIritual source for me to return to and move 
forward to the path of cultivation. Ï respectfully 
commemorate and thank the deep virtue of 
Shakyamunil Buddha who loved and care Íor 
senftlent beIingøgs and appear 1n this world, using 
multiple means, patlently gulding, and step by 
step taking us to the path of Enhightenment and 
Liberation through Hs great teachinøgs. 


Ï respectfully thank the merIt of my Master, 
Venerable Master Thích Minh Điền (Ôn Quy 
Nguyên), who wrote these proÍíound wrltings Íor 


us to learn and practice. Ï vow to practice 
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according to your teachings to repay your deep 


and brilliant ørace. 


Ï would like to also thank Master Thích 
Chúc Thiện and everybody at Lien Hoa Buddhist 
Temple for allowIng me to have a safe place to 
live and practice; as welÏ as respectfully ørateful 
to all the almsg1vers who have øenerously offered 
the alms of materlal øoods, so Ï can have a peace 


of mnd to study and practice Buddhism. 


Ï also sIncerely respect the good Masters 
and øgood frlends who have more or less posItIvely 
Iinfiuenced me, and I also have learned a lot from 


all of you. 


Finally, Ï would like to express my sIncere 
øratitude to Doctor Tâm Nguyễn (A Phương), a 
øenuIne dharma brother In Vietnam, who 1s still 
young, but has developed h1s pure Buddhist faith 
1n the Buddha teachIings, for taking care and 


complete this publicatlon successfully. 


If there 1s any blessing or gøood karma 1n 
translating these texts, Ï would like to dedIicate 
and share them to all the Masters, sanghas 
brothers and sIsters, parents, relaflves, wIse and 
unwlse advisors, fÍrlends and foes, and all 
enemles 1n the endless past lietimes, together 
with all sentlent beIngs 1n the Dharma-world to 


be benefited Írom peacefulness and liberation. 


Ï vow to from now on until the day Ï become 
a Buddha, that we wIll always be each other 
Bodhi relatives and frlends and compasslonately 
lead each other to walk together on the path of 
Enlightenment and Liberation or to return to the 
orlgøinn of our Original Mind that 1s presentÌy 


exIsting withn all of us. 


Previously, we did not know the path of 
spIritual practice and still wandered everywhere 
outside the door of the Ultimate Path or digging 
our soul through varlous means. But now there 1s 
a compass In the hand and know the way to 


return to the Oriøin. TherefÍore, each and every 


step by step returning to the origin ¡ 57 


58 ¡ từng bước về nguồn 


one of us musf try our best to make the effort to 
return to the house of our Mind Nature (OrIgInal 
Mind or Non—-Birth Mimdl)). 


Do not hesitate any longer! Because liÍe 1s 
Impermanent, throughout the unIverse nothIing 
exIsts forever. Even our body 1s Impermanent. 
Its fragile like the morning dew, temporarlly 
flickering as the afternoon sun, trulÌly unstable, 
young and strong, but wIll be old and weak; 
birth, old age, sickness, and death wIll come 
wIthout any warning and without walting for 
anyone. Who will eliminate those sufferings Íor 
us? In the end, no one can resolve these 
sufferIings for us but ourselves. Because nobody 
can Jump 1nfo our mĩnd to clear all the obJects of 
the mind that belong to consclousness but 
ourselves. Thus, If we do not sfrIve our best to øo 
forward on the path to Enlhghtenment and 
Liberation, then how can we elimIinate those 
suferings? Escape birth and death? Enlighten 
and liberate? Therefore, Ì respectfully wish Íor 


everyone to carefully ceonsider, contemplate about 


the Immpermanence Írequently, and take 
advantage of the preclous remaIning time left 1n 
this life, in this world to try to put self—-effort Into 
the practice and be liberated Joyfully. Do not 
hesitate any longer! Letfs step fÍorward to be 
enlighted and liberatedl 


Namo Shakyamuni Buddha. 


january 2020 

The Wimmter Retreat 2019 

at Lien Hoa Buddhist Temple, 
Đan Antonmlo, Texas, USA 
bhikhhu Thích Thiện Trí 
respecffUlly wr1tteni 
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MÙA HIẾU HẠNH 


Ty kheo Thích Minh Điền 


Hôm nay, mùa báo hiếu lần nữa lại về trong 
vườn tâm của những người con hiếu, về trong 
tình người muôn thuở. Xin thành kính chấp tay 
cảm niệm về những đắng sinh thành, hình bóng 
của tình thương và nguồn ơn sâu nặng trong 


muôn một. 


Cha mẹ ơn sâu tợ biến trời 
Thương con nuôi dạy chẳng hề vơi 
Mở vòng tay lớn dìu con trẻ 
Dẫn bước con ởi suốt cuộc đời 


Trong vạn pháp trùng duyên, cây cho hoa 
và cho trái, mặt trời cho diệp lục xanh tươi, cha 
mẹ cho ta bằng cả cuộc đời. Nhìn về quá khứ với 
bao đời tổ tiên hiện hữu ở trong ta. Nhìn về tương 
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lai, ta và bao đời tổ tiên trải dài vô tận. Vì vậy 
biết ơn và đền ơn là tri thức đi vào lẽ sống của 
tình người. Bởi ơn cha hiền như trời cao khó vói, 
ơn mẹ hiền như biến rộng khốn đòi 


Giá như từ thuở ấu thơ mẹ không trao cho 
ta tình thương nồng ấm, thì ngày hôm nay trong 
ta sẽ hụt hãng tình người. Ta yêu quê hương qua 
lời ru của mẹ, và biết trân quý tình đời qua trái 
tim mẹ bao la. Một trái tim hiền hòa nhân hậu, 
chỉ biết cho đi mà không đòi lại bao giờ. Mẹ là 
mùa xuân của đất trời cây cỏ, là ánh bình minh 
sưởi âm buổi ban sơ. Vườn tâm nhân loại được 
ươm hạt nây mầm, đơm hoa kết trái ngọt ngào 
đều bắt nguồn từ vòng tay âu yêm của mẹ và cha. 
Hôm nay ngày vinh danh công đức sinh thành 
dưỡng dục của cha mẹ lại về trong bao niềm 
thương cảm, mùa của tình thương làm nên sự 
sông, mà kiếp nhân sinh mang nặng muôn trùng. 
Xin chắp tay kính cần cúi đầu đốt nén hương lòng 
nhớ về cha mẹ, hình bóng của tình thương và 
nguồn ơn sâu nặng trong muôn một. Người đã 


cho ta thân sống, nguồn sống và cả lẽ sống tràn 


trẻ. Ba hành trang của một kiếp người bắt nguồn 
từ ông bà cha mẹ, bởi nhờ có những đấng sinh 
thành mà ta được sinh ra và lớn khôn. Ôi ngọt 
ngào biết mấy khi ví tình thương của mẹ như 
chuối ba hương, như xôi nếp một, như đường mía 
lau. Và ngọn gió từ tay mẹ mát hơn cả những 
ngọn gió ngàn phương thối lại. Bởi gió ngàn 
phương có lúc dừng lúc thôi, nhưng gió từ tay mẹ 
thôi suốt đêm hè. 


Không gian thâm lặng đi về 
Tiếng chuông huyền diệu đê mê cõi lòng 
Thương thương tiếng mẹ ru nồng 
Gió từ tay mẹ suốt trong đêm hè 
Mớm con hạt giống tình quê 
Dạy con muôn vạn nẻo về trong nhau 
Ngọt ngào con trẻ lớn mau 
Mẹ hiền khúc hát ngàn sau không mờ 
Đêm dài lạc bước bơ vơ 
Mẹ hiền in bóng trăng mờ dặm soi 
Tình thương cao ngất mây trời 
Thể gian tình mẹ bao đời phôi phai. 
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Nhớ ơn mẹ ta chín tháng thai mang nặng 
nhọc, đi đứng cử kiêng muôn bề gian khó, đến lúc 
sinh sản mẹ khổ vô cùng. Sinh được con rồi mẹ lo 
nuôi nắng, nghiềng cơm mớm cháo, béo bố dành 
con, bên ướt mẹ nằm phần con khô ráo. Khi con 
đau ốm, mẹ chạy thuốc thang, vò võ đêm dài mẹ 
mong con khỏe. Khi con còn bé mẹ tập con đi, đến 
lúc bô bi mẹ tập con nói. Đến lúc khôn lớn mẹ dẫn 
đến trường, sách vở áo quần mẹ lo con học. Tuổi 
còn thơ âu mẹ dạy con ngoan, gọi dạ bảo vâng, mẹ 
tập lễ nghĩa. Đến tuôi trưởng thành, mẹ lo nghề 
nghiệp, gia tài hiểu biết, nguồn sống mẹ cho. Đến 
tuôi hôn nhân mẹ giúp tương hợp, mong con hạnh 
phúc lòng mẹ mới yên. Bằng cả con tim và khối 
óc, với dòng huyết thắm và bầu sữa trắng nuôi 
con, với những thân thương qua đêm dài quên 
ngủ, với đôi tay trân trọng và cả giọng hát ngọt 


nøào, mẹ đã đưa ta vào đời. 


Thật khó mà tả hết lòng mẹ thương con, nó 
bao la như trời đất, nó mênh mông như đại dương 


và dạt dào như suối nguồn vô tận. 


Lòng mẹ mênh mông như đại dương 
Tình không biên giới khó nghĩ lường 
Nuôi con trọn kiếp quên thân khổ 
Ơn mẹ ngàn đời mãi vẫn vương. 
Có một tình thương tận suối nguồn 
Tình cha nghĩa mẹ gọi quê hương 
Mớm con nhân ái và độ lượng 
Dẫn bước con đi vạn nẻo đường. 


Còn cha thì bao quản tháng ngày glan nan 
vất vả, một nắng hai sương, mồ hôi ướt đẫm áo 
dày, tất bật ngược xuôi trên vạn nẻo đường, kiếm 
từng miếng cơm manh áo nuôi con. Nếu lâm cảnh 
khó nghèo, thì cha phải làm thuê ở mướn, dốc hết 
sức mình kiếm kế nuôi con. Suốt cả cuộc đời tận 
tụy lao lung, không nề gian khó, miễn con no ấm 
cha mới vừa lòng. Ôi làm sao nói hết công khó 


của cha, nó cao sâu diệu vợi biêt ngân nào! 


Bàng bạc đâu đây những tiếng lòng 
Âm ba vi điệu tận thinh không 
Công cha nuôi dưỡng ơn trời bễ 

Gian khô suốt đời chẳng kế công. 
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Lẽ vô thường tang thương biến đôi, thân 
song đường mòn mỏi bởi thời gian. Từng bước 
gian truân trên vạn nẻo đường, hai vai nặng 
gánh gồng vằầng nhật nguyệt, lo cho con no ấm an 
lành. Suốt chuỗi dài hai sương một nắng, lưng lại 
còng tóc bạc trắng như tơ. Bóng thời gian phủ gầy 
thân khổ, mắt hóa mờ da gợn sóng buổi hoàng 
hôn. Đề lại sau lưng chuỗi dài sinh hóa, đàn cháu 
con nối tiếp nghĩa sinh thành. Ngậm ngùi thay 
thăm thắm bóng u hoài! Dòng dĩ vãng đi về trong 
biển nhớ; xin song đường chứng tri lòng con. 


Đời mất mẹ như mất cả bầu trời! Có đứa 
con côi nào mà không lạc lõng giữa trường đời với 
cõi lòng tê dại, khi nhìn lại quanh mình al aI 
cũng được cài lên trên ngực áo thân thương 
những đóa hồng thắm đỏ, và đang âu yếm trong 
vòng tay sưỡi ấm của mẹ hiền. Trong cuộc sống 
trùng duyên, có những thứ mất mát có thể dễ 
dàng kiếm lại được, nhưng mắt mẹ hiền thì trọn 
kiếp bơ vơ. 


Có những cối lòng lạnh tái tê 
Bơ vơ lạc lõng lối đi về 
Song đường khuất bóng từ thơ ấu 
Hai tiếng yêu thương mãi gọi và. 


Đời mất mẹ là mất cả bầu trời ấm êm, bởi 
nhờ vào bầu trời tình thương của mẹ mà ta được 
lớn khôn. Tình đời được sưởi ẫm ngang qua con 
tìm của mẹ trong chín tháng thai mang, ba năm 
bú mớm và cả chuỗi dài thơ ấu, để rồi từ đó ta có 
đủ tình người. Tính nhân bản bắt nguồn từ tình 
thương của mẹ, đề đến lúc lớn khôn không tự làm 
khô mình, người. Hạt giống thương yêu sinh ra 
hoa trái nhiệm mầu quyện lấy hương vị hạnh 
phúc cuộc đời. Một con người không biết đâu là 
nguồn cội của tình thương và lẽ sống, thì đừng 
mong tìm ra tình đồng bào, đồng loại nơi con 


người ấy. 


Thấu rõ như thế, chúng ta mới thấy được 
giá trị nhân bản bắt nguồn từ tình cảm thiêng 
liêng của mẹ và cha. Vì vậy cho nên, chẳng ai 


ngăn được dòng lệ cảm khi song thân đột ngột 
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qua đời. Tâm hồn bỗng dưng choáng váng, trời 
đất quay cuông, giá lạnh se tâm, đứa con côi giờ 


đây như tan nát cõi lòng. 


Thật đau xót nỗi bâng khuâng chiều vắng lặng 


Nào vào ra còn đâu nữa bóng mẹ hiền! 


Lặng buôn rồi lại lặng buồn cho hương lòng 
trỗi dậy, để tình người xé nát con tim. Bầu thế 
giới như chìm đắm trong âm thầm khó tả, dành 
chỗ cho sự trống lạnh phủ kín tâm hồn! Ôi mẹ 
hiền giờ đây như áng hương lòng đi vào không 
tịch, mãi và mãi mãi thầm lặng trôi dài theo năm 
tháng nhớ thương! Thật tai ác, lưỡi búa tàn phá 
thời gian đã cướp mất hình bóng mẹ hiền trong 
sự biết ơn và đền ơn chưa trọn vẹn. Trăng đẹp khi 
tà, hoa thơm khi úa! Giờ đây bao niềm hiểu 
thuận lần lượt kéo về thì hình bóng mẹ hiền 
không còn nữa! 


Lặng nghe tiếng gió ru chiều 
Bâng khuâng nhớ mẹ sao nhiều quặn đau 
Thương thương mái ấm hàng cau 


Ngát hương cây bưởi vườn sau mẹ trồng 
Từng đêm ấp lạnh quạt nồng 
Ngàn thương tình mẹ lạnh lùng từ đây 
Chiều về gió thối theo mây 
Vườn xưa thấp thoáng hàng cây mẹ già 
Thắm buôn từng giọt sương sa 
Đôi mắt ngắn lệ chan hòa cỏ cây 
Tình người thôn thức đâu đây 
Nồi niềm thương nhớ đong đây thời gian. 


Tưởng niệm mùa Vu Lan thắng hội, mùa 
của tình thương làm nên sự sống mà kiếp nhân 
sinh mang nặng muôn trùng. Hãy thắp sáng hiện 
hữu. Xin mãi gọi về hai tiếng yêu thương trong 
vườn tâm của nhân loại, nhằm hóa giải những 
thú tính bạo tàn đang ấn núp dưới những danh 
xưng hoa mỹ. Có vậy, sự báo hiếu của chúng ta 
mới vẹn toàn nhân bản. Bằng không, thì nhân 
loại sẽ dễ dàng mất hết lương tri, sẵn sàng dẫn 
nhau ra chiến trường tương tàn tương sát lẫn 
nhau bằng những thứ khí giới tỉnh thần thiếu 


văng con tim của mẹ. 


step by step returning to the origin ¡ s9 


LJUUxwvbw4. 


THE SEASON OF HILIAL 
PIETY DUTY 


Written by: 
Venerable Master Bhikkhu Thích Minh Điền 


English Translation: 
Bhikkhu Thích Thiện Trí 


3“ Ullambana -— The title comes from Ullambana Sutra (Vietnamese: Kinh Vu 
Lan Bồn), is a Mahayana Sutra concerning filial piety. In Ullambana Sutra, a 
Buddhist monk named Moggallana discovers his deceased mother was reborn 
into the hungry ghost realm. Moggallana saw his deceased mother suffering and 
tried to help her by giving her a bowl of rice. Unfortunately, as a hungry ghost 
being, she was unable to eat the rice as it was transíormed into burning coal. 
Moggallana then asks the Buddha to help him rescue his mother from the 
hungry ghost realm. Buddha taught Moggallana to make offerings (foods) to the 
Sangha Community (Buddhist monks and nuns) during the full moon day or 15th 
day of seventh Lunar Month (often falls on the month of August). Then the 
sangha (assembly) community dedicated their merits to his mother allowing her 
to be liberated from the hungry ghost realm. Because it illustrated the Chinese 
virtue of honoring ones parents, Ullambana became the best-loved Buddhist 
festival in China, and from there it spread to Japan, Korea, Vietnam, and other 
east Asian countries. 
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'Today, the season of filial pilety duty once 


agam returns to the mind garden of the filial 
sons and returns to the everlasting human love. 
Let us respectfully JoIinn our palms together to 
remember and thank all the parents — the 
silhouettes (symbols) of love and the source of 
deep-rooted øgratefulness. 


The parents deep love and grace 1s as the sky 
and sea 
Love and raise and their children tirelessly 
Open their wide arms to guide theIr young 
children 
Leading theIr children s steps øgoIng throughout 
their lIves 


In myrlad condiilons of all Ð dharmas 
(thinøs), the tree produces fruits and flowers, the 
sun øIives fÍresh green chlorophyll and the 
parents øIve us their whole lie. Looking to the 
past with Infinite generatlons of ancestors are 
exIsting wIthimn us. Looking to the future, we and 
our counfless øeneratlons of ancestors stretching 
indefnitely. “Therefore, having øgratltude and 
know to repay 1s the knowledge that comes 1nto a 


way of lie of human love (humaneness). The 
ørace of a gentle father 1s like the high sky hard 
to reach and the grace of a gentle mother 1s like 
the wide sea hard to measurel 


lf only from childhood time our mother did 
not øive us warm love, then today 1n us there 
would be a deficlency In human love. We love our 
homeland through our mothers lullaby, and 
know to cherlsh the love of liíe through our 
mothers Immense heart. AÀ kind and gentle 
heart, only know how to give wlthout ever 
reclaimng. Mother 1s the sprIing of heaven, earth, 
and plants, and 1s the light of dawn that warms 
the early days. The mnd garden of humanIty 1s 
nurtured with øermInating seeds, flowerIing and 
bearing sweet fÍruits, which all are orIgInated 
from the affectlonate arms of mother and father. 
Today, the day of honorIng the merIt of birth and 
rearIing of parents has returned 1n all the loving 
and touching moods, the season of love that 
human lhíe bears endless heavy loads of 
øratitude. Let us put our hands together 
respectfully and bow down to burn our heart 
incense and to remember our parents —- the 
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sillhouettes (symbols) of love and the source of 
deep-rooted øgratefulness. The three pleces 0Í 
equIpment of a human lie orIgInated from the 
parents and øgrandparents; owIng to them, we are 
born and ørow up. Oh, how sweet when the love 
ofa mother is as the ewee¿ hơme banana””, as the 
number one sticky ricể””, and as the sweef suøar— 
cane suøzar”. And the wind from a mothers 
hands”” is cooler than the winds from thousands 
of directlons blowing about. This 1s because the 
winds from thousands of direclions are 
sometimes blowIng and sometIimes stop, but the 
wind from the mothers hands blowing all 
summer nIght. 


The space qulIetly returns 


33 Sweet home banana — also known as (Mrs. Fragrant Banana, in Vietnamese: 
Chuối Bà Hương), a type dwarf banana tree when the fruits ripen, they easily fall 
offí. The fruits are tasty, sweet, fragrant and last longer than other types of 
banana. This type of banana tree can be found in rural areas of Hue, Vietnam 
along the rivers or peoples backyards. This type of banana has been 
symbolized for an elderly and beloved mother with gray hair, and wrinkle skin. 


3 The number one sticky rice — a type of sweet rice in Vietnam that is number 
one or the best of its kind, with sticky stems, large leaves, round, long white 
seeds, with stripes, plant in October and harvest in March. 


3® Sweet Sugar-cane sugar — sugar extracted from a type of dwarf sugarcane, 
with scientific name Saccharum sinense. 


3® The wind from a mother's hands — In Vietnam we often observe mothers 
use hand fans to fan her children to put them to sleep in humid summer days. 


The marvelous bell sound charms the heart s 
reaÌm 
Loving the mother s warm lullaby sound 
The winds from the mother s hands blow all 
summer nIght 
Nurture her child with the seeds of the country s 
love 
Teaching her young chïÏd to love everyone 
The sweet ch1ld ørows up quIckly 
The gentle mother s lullaby won t be blurry 
thousands of years later 
The lengthy night went astray lonely 
The gentle mother 1s like the moon-shadow 
shInes on the road 
The love towerIng the cloud and sky 
The mother s love 1s never faded away In lifoe 


Remembering our mothers grace ÍOr 
carryIng a sfrenuous nine-month pregnancy. Ït 
1sễ overwhelmingly arduous to abstain Írom 
standing and walking, and others. When 1ts tìme 
to øI1ve birth, our mother would be In so much 
pam. After givinng bìnth, our mother would 
nurture us, gørIinding rice, and fÍeeding rice 


step by step returning to the origin ¡ 75 


76 ¡ từng bước về nguồn 


porrIdge; nutr1fIve fÍoods would be kept for us; she 
would lay on the wet part of the bed to ø1ve us 
the dry part. When we are 1ÏÏ, our mother would 
ø1ve us medIcatlons. In the late-nIght, she would 
solitarlly care for us and hope we are healthy. 
When we were young, our mother would teach us 
how to take the fÍirst steps. When we were 
babbling to talk, our mother would practice us 
speaking. When we ørow up, our mother would 
take us to school; she would buy books, 
notebooks, and clothing for us to learn. When we 
were young, our mother would teach us how to be 
polite and have excellent manners. By the age of 
adulthood, our mother would guide us toward our 
career””, leave a fortune of knowledge, and give 
the source of living” to us. At the age of 
marrlage, our mother would help us with the 
compatilble spouse, hopinng that we have 
happIness, so her heart and mind can be settled 
and at peace. With all her heart and mnd, with 
the warm red blood and the bottle of whIte mIÏlk 
3“ Traditionally, Vietnamese married women stay home to take care of the 


children, and they do it skillfully with care and love, even finding jobs for their 
growing up sons or daughters. 


38 From a Buddhist perspective, the parents give their child the living body, 
source of living, and way of living. Living body ¡is our well-being healthy body; 
source of living is to provide a job to earn a living righteously; and way of living is 
teaching the human values or morals to live. 


to Íeed us, with the dear love through sleepless 
lengthy nights, with the respectful hands and the 
sweet sinøIng volce, our mother brought us to 


he. 


lt 1s hard to descrIlbe our mothers love Íor 
her child. It 1s as vast as heaven and earth. Ït 1s 
as vast as the ocean and effusIve as the source of 
endless sprInøs. 


The mother s heart 1s as vast as the ocean 
Love wIthout borders 1s difficult to Iimagine and 
measure 
Ralsing chI1ldren for he that forget her own 
suffering body 
Mother s grace still lingers forevermore 
There 1s love as deep as the source of sprInøs 
Father s love and mother s ørace call 1t the 
motherland 


FeedIng their child with kindness and øenerosIty 


GuidIng and øoing with theIr chIld 1m all paths of 
híe 


And our father had years of hardship and 
strenuous. He had to go through a sunny and £fwo 
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foggøy weather within each day”?; sweat-soaked 
1n hs thick shirt, husthing scurrled back and 
forth 1n all paths, tryIng to earn money to feed 
hIs children. If1n a poor cIreumstance, our father 
had to work as a hired laborer, trying h1s best to 
earn a livIing to ralse his children. Hes devoted 
and worked hard all his liíe, doesnt mind the 
hardshiIps, as long as hIs children are full and 
warm, only so, he can be satisfied. Oh, how to say 
all the hard work of our father! How proÍound 
and arduous 1t 1sl 


Overflowing somewhere the heart 's sounds 
The miraculous sound-wave travels to the 
atmosphere 
The father s nourI1shment 1s like heaven s ørace 
Arduous throughout his life wIthout ever tel]lIing 
hIs hard work 


3 In past and in poor family, parents, especially the mother, often time wakes up 
early, prepare foods, put in the rattan baskets and use bamboo frame (to hold 
loads at the end of a carrying pole) to liff up and carry the †two rattan baskets 
around the neighborhoods, markets and streets to sell foods to earm a living. 
Early morning in Hue, Vietnam ¡is often foggy, then sunny ¡n the afternoon, and 
foggy at night again. At night the mothers carry the rattan baskets home to end 
the day. That is why Vietnamese literature uses the phrase, “a sunny and two 
foggy weather” to describe the hardship of the mothers. 


ÏlImpermanence 1s changing and suffering. 
Our parents bodies wear out through time. 5tep 
by step pacing arduously on all paths, theIr two 
shoulders are burdened with the sun and moon, 
so we can be warm, full, and well. Throughout 
the endless days of Íoggy early morning, sunny 
afternoon, and Íoggy evenIng, our parents back 
became hogback with silky white hair”°. The 
shadow of time has covered a suffering thIn body, 
the eyes became blurry, and the skm 1s rIppled 1n 
the twilight hours”!. Leaving behind elongated 
chaIns of biochemical processes, the successIve 
descendants continue to be born. How pitliful to 
quIetly and somberly remember the proÍound 
silhouettes of our parents. The timeline has gone 
into the sea of memory. Parents, please be aware 
of and understand my heart. 


In híe, losing a mother 1s like losing the 
whole world!l There 1s not any orphan child that 
1snft lost 1n the middle of lie school wIth a numb 


:° Because days after days, and years after years of carrying the heavy rattan 
baskets selling foods to earn a living for the family, many elderly ladies including 
men have hogbacks. Their hair also becomes gray and or completely white. 


41 : : : : 
During sunset, we can see the ocean waves ripple. These ripples symbolize 
Wwrinkle skin on old parents. 
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heart, when looking around everyone has the 
beloved red roses pinned on their chest and 
beimng cuddled 1n the warm arms of theIr gentle 
mother. In the life of endless conditionsf”, there 
are lost Items that can easlly be recovered or 
replaced, however, losing a gentle mother 1s 
forever lonely. 


There are Írosty and numb hearts 
Lonely and lost the way home 
Parents' silhouettes are gone since ch1ldhood 
Mom and dad are two words beIng recalled 
forever 


In lie, losing a mother 1s losing the whole 
warm sky because due to her love we can Ørow 
up. The love of híe 1s warmed by the heart of our 
mother, In nine months of pregnancy, three years 
of breastÍeeding, and the whole stretched chaIns 


“ On Ullambana day, people who sitill have their parents will receive a red rose 
pin on their chest and those who have lost their parents will receive a white rose. 
lfs a real happiness to receive red roses because i† reminds us that we still have 
Our parents and that we must value, respect, love, and care for them in their old- 
age days to fulfill our filial piety duty. Those who receive white roses will reflect 
and remember their parents' grace and kindness. 


“3 All phenomena arise dependent upon number of causal factors, called 
conditions. For example, our body ¡is created due to multiple causal factors or 
conditions like our parents, water, sunlight, earth, soil, air, space etc... And our 
parents, water, sunlight, earth, soil, air, etc... are also created by multiple causal 
factors or conditions themselves; hence we call it endless conditions. 


of childhood, Írom which we have sufficlent 
human love. Humaneness orIgInates from the 
love of a mother so that when ørowing up, we are 
not self-harm and harm others. The lovIing seeds 
produce miraculous flowers, blending with the 
taste of liíe happiness. ÀÁ person who does not 
know where the source of love and way of livIing 
1s, should not expect to find the love of h1s fellow 
c1t1zens and fellow human1rty In hm. 


Comprehend clearly so, we can realize the 
human value derived from the spIrItual affection 
of the mother and father. Therefore, no one can 
stop the flow of emotlonal tears when theIr 
parents suddenly pass away. The mind 1s 
suddenly stunned, the sky and earth are reelIing, 
the ÍreezIng air drles the mind, an orphan child 
1s now having a broken heart. 


Its a nostaløie and painful feeling 1n the qul1et 
afÍternoon, 
When the gentle mother s silhouette that comes 
1n and out 1s no longer there. 


QuIetly ørieved and qu1etly ørIeved agaIn to 
let the aroma of the heart arlIse, to let the human 
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love tear up the heart. The world sky 1s as 
1mmersed 1n silence 1ndescrIbably, making room 
for the Írozen emptiness that blankets the mnd. 
Oh, the gentle mother 1s now as the hearts 
Incense øoes Into the qulet emptIiness, Íorever 
and forever sIlently driting along the lovIing 
nostaløilc years!l How devastating, the times 
destructive blade of the hammer has robbed our 
centle mother 1n the Incomplete øratitude and 
repayment. The moon 1s beautiful when setting, 
the flower 1s Ífrapgrant when fadIng. Now, many 
filial feelingøs, 1n turn, are coming back, but the 
øentle mother s sIlhouette 1s no longer therel 


Quletly hear the wInd sIngs 1n the afternoon 
Nostalg1cally m1sses mother that causes so much 
paIn 
Love and loving the warm home with rows of 
areca †rees 
And the fragrant ørapefruIt tree that mother had 
planted 1n the backyard 
Blanket us up when chrlly and hand-fannIng us 
when humid each nIght 
The mother s love 1s Írozen Írom now on 
In the afternoon, the wInd blows with the clouds 
The old garden flickers the mother s rows of frees 


Absorbing each sorrowful drop of falling dew 
The eyes filled with tears harmon1zIng trees and 
Ørasses 
Human love 1s sobbing somewhere 
The nostalgie and lovIng feeling filled up with 
time 


Commemorating the glorlous J2nbamna 
(Vu Lan) season, the season of love that human 
híe bears endless heavy loads of gratitude. Letfs 
light the existence. Lets call the two loving 
words “Zø¿her”^and a¿her”1n the mìnd garden 
of humanrty, to neutralize the beastliness lurking 
under the flowery names. Having so, our fÍihal 
repayment 1s completely human. Otherwlse, the 
human race wIll easily lose alÏ consclence, ready 
to lead each other Into the batflefield, destroy 
and kill each other with the mental weapons that 


are absent and lacking the mother s heart. 
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với năm nhân tính căn bản 


Tỳ Kheo Thích Minh Điền 


1. Nhân Tính Căn Bản Thứ Nhứt: Tôn Trọng 
Mạng Sống 


Trước hết phải ý thức rằng: Thân mạng là 
quý nhất, nên phải tôn trọng mạng sống của 
mình và của người. Không tự hủy hoại nó bằng 
những độc tố, những nguồn thực phẩm có hóa 
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chất và những sản phẩm tinh thần không lành 
mạnh như phim ảnh, sách báo có nội dung bạo 
động, hận thù v.v... Không giết hại mạng sống 
của nhau. Không gây chiến tranh cũng không tán 
thành mọi cuộc chiến tranh phi nghĩa. Phải lấy lý 
trí để hóa giải khô đau và lấy từ tâm để yêu 
thương tất cả. Con người không phải là đối tượng 
đáng ghét, mà cái đáng ghét chính là chất liệu 
ngu si (vô minh) do không nhận ra lẽ sống trong 
mỗi tâm hồn. Giải trừ vô minh bằng cách sống 
đúng với năm nhân tính, là bước đầu làm một con 
người lương thiện vậy. 


2. Nhân Tính Căn Bản Thứ Hai: Tạo Ra Nguồn 
Sống Chân Chính 


Có thân sống nên phải có nguồn sống để 
nuôi thân. Vì vậy cho nên, phải biết tạo ra nguồn 
sông bằng bàn tay, khối óc và con tim của mình. 
Phải ý thức bảo vệ nguồn sống của mình và 
nguồn sống của người, nên không manh tâm cướp 
đoạt nguồn sống của nhau, dưới mọi hình thức. 


Nguồn sống được làm ra, với sự soi sáng của trí 


tuệ và sự hướng dẫn của tình thương, nên không 
đánh mất nhân tính và không tạo khổ đau cho 


mình và người. 


3. Nhân Tính Căn Bản Thứ Ba: Tạo Ra Hạnh 
Phúc Cùng Nhau 


Sự mưu cầu hạnh phúc lứa đôi là điều mà 
những người sắp trưởng thành trong thế gian đều 
mong ước. Nhưng, hạnh phúc ấy không từ một 
Đắng nào ban cho, mà do chính mình tạo ra bằng 
lý trí và tình thương. Nhờ vào trí tuệ, nên chúng 
ta biết gạn đục khơi trong, trong mỗi hành vi của 
sự sông. Luôn trang điểm cho đời bằng những đóa 
hoa tươi thắm, và sưởi âm tình đời bằng lòng 
thương yêu chân thật. Ý thức rằng, đem đến sự 
an vui hạnh phúc cho người cũng chính là xây 
dựng sự an vui và hạnh phúc cho chính mình. 
Thấu rõ lý tính ở trong nhau và đi vào nhau, nên 
không tự làm khô mình, làm khô người. Thực 
hiện một cuộc sống hạnh phúc chung cùng, là biết 
mở ra tuệ giác hiện pháp lạc trú cho mình và 


nEƯỜI vậy. 
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4. Nhân Tính Căn Bản Thứ Tư: Tập Nói Lời Dễ 
Thương 


Và cũng chính nhờ vào tuệ giác an lạc, nên 
biết sử dụng ái ngữ trong mọi truyền thông của 
sự sông. Biết dùng lời nói nhẹ nhàng, êm ái, thân 
thương, đoàn kết và xây dựng. Không dùng 
những lời nói nặng nề, cộc cần, thô lỗ, tục tiu, mĩa 
mai, châm thọc, công cao, ngã mạn, gây chia rẽ, 
hận thù. Tránh không nói lời sai sự thật, trừ lúc 
vị tha. Không đi chuyên nói lỗi người, cũng không 
phê phán những gì mình không biết. Ý thức rằng, 
ngôn ngữ là tài sản chung của mọi người, nên 
nguyện dùng lời hay ý đẹp để đi vào cuộc sống, 
nhằm đem đến cho nhau những truyền thông 
lành mạnh, tạo nên thế giới cộng thông trong 
niềm tin yêu và hòa kính. Không xem nghe 
những sách vở, phim ảnh và báo đài có nội dung 
không lành mạnh. 


5. Nhân Tính Căn Bản Thứ Năm: Giữ Gìn Sự 
Định Tĩnh Và Trong Sáng Của Tâm Hồn 


Ý thức rằng, trí tuệ là ngọn đuốc soi đường 
đến chân thiện mỹ, nên nguyện luôn luôn gìn giữ 
sự định tĩnh và trong sáng của tâm hồn. Bởi tâm 
hồn có trong sáng mới giúp chúng ta thấu rõ mọi 
hành vi thiện ác, tốt xấu nhằm chuyên hóa thân 
tâm và ngoại tại. Vì vậy cho nên, phát huy trí tuệ 
và bảo vệ tình thương chính là giềng mối của nền 
đạo đức nhân bản. Ý thức như vậy, nên không sa 
vào rượu chè, cờ bạc, xì ke ma túy và những thú 
vui trụy lạc, đam mê mất lý trí. Đó chính là sự 
trở về sống đúng năm nhân cách căn bản, để làm 


một con người sống có đạo đức trên cuộc đời. 
Mười Điều Thiện: 


Ngoài ra, đức Phật còn khuyên mọi người 
thực hành mười điều thiện để có được đạo đức của 
một vị trời. Cái gì là Mười Điều Thiện? 
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1. Thân có ba là: không giết hại, không trộm cắp, 


và không tà dâm. 


2. Miệng có bốn là: không nói dối (vọng ngôn), 
không nói hai chiều (lưỡng thiệt), không nói 
lời cộc cằn thô lỗ (ác khẩu), không nói lời vô 


ích (ỷ ngữ). 
3. Ý có ba là: tham lam, sân giận, si mê tà kiến. 


Thực hành mười thiện thì được một cuộc sống 
an vui của vị trời. Ngược lại, làm mười điều ác thì 
bị rơi xuống ba đường dữ là Địa ngục, Ngạ quỷ và 
Súc sinh. Vì vậy cho nên, phương trên ấy chính là 
phương của trời ngƯỜi. 


/„£ 


with five fundamental 
human morals 


Written by: 
Venerable Master Bhikkhu Thích Minh Điền 
English Translation: 
Bhikkhu Thích Thiện Trí 
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1l. The FEirst Eundamental Human Moral: 
Respect the Body and Life 


First and foremost, be consclous that: the 
body 1s most preclous, therefore one should 
respect his/her own body and others. Do not 
destroy 1ÿ with toxins, fÍood sources with 
chemIcals, and unhealthy mental products like 
movies, books with violent, hatred content, and 
etc... Not killing and harming each others lives. 
Moreover, do not promote nor approve any 
unwarranted and senseless war. Instead, one 
must take reason to resolve the sufferIng, take 
the compassionate heart to love all. Humans are 
not detestable objects, but the distasteful 
materlal 1s Ignorance because we do not, realize 
the way of líe 1n each soul. Eliminating 
Iønorance by living true to the Íive fundamental 
human morals 1s the first step of being a gøood 


person. 


2. The Second Fundamental Human Moral: 


Create Right Source of Living 


Having a livinng body, there must be a 
source of living to support 1tself. Therefore, one 
must know how to create a source of living with 
ones hands, braIns and hearts. Be consclous of 
protecting ones living own source and of others; 
thus, one doesnft attempt to rob each other 
source of living 1n any form. The source of livIing 
1s created by the 1llumInation of the wIsdom and 
the guidanece of love; therefore, one neither loses 
hIs nor her human morals nor creates sufferIng 


for oneself and others. 


ö. The Third Fundamental Human Moral: Create 
Happiness Together 


The pursuIt of a happy couple 1s what all 
the young adults In the world want. However, 
that happIness 1s not øiven by any supernatural 
BeIng, but created by ones own reason and love. 


Due to wisdom, we know how to discourage the 
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bad and encourage the øood 1n every act of lie. 
Always adorn lie with fresh flowers, and warm 
the lhíe with genuine love. Be consclous that 
bringIng peace and happiIness to people are also 
building up peace and happiness Íor ourselves. 
By understanding clearly, the rationality of and 
1n each other (interdependency and 
Interconnectedness), one does not hurt him or 
herself and people. To make a happy life together 
15s to know how to open up the wlsdom of 
mindfulness and peacefulness In the present for 


oneself and others. 


4. The Fourth FEFundamental Human Moral: 
Đ5peak with Kind Words 


Due to blissed wlsdom, one knows how to 
use  kind words 1n every líe type ofÍ 
communIcatlon. One knows how to use soíÍt, 
tender, lovIing, unIted, and constructive words 
instead of rouph, vulgar, obscene, obscene, 
siinging, conceIted, divisive, and hateful words. 


Avoid usIng false untrue words, except when we 


are selfless. Not to øossip about someone else s 
mIstakes nor to critilclze what oneself doesnt 
know. Be consclous that language 1s everyone s 
common property, which one should vow to use 
all kmd and good words to come 1nto life, to brIing 
each other healthy communicatlons, create a 
world of openness 1n the belhef, love, and 
harmonIc respect. Not to watch or read books, 


movies, and newspapers with unhealthy content. 


5. The Fiíth Eundamental Human Moral: 
Preserve The Tranqullity and Brightness of Qur 
Mind 


Be consclous that wIsdom 1s the torch that 
euides the path to the ultimate Truth-Good-— 
Beauty, thus, vow to always keep the calmness 
and purIty of the mnd. When the mind 1s pure, 1 
helps us to understand all the acts of øood and 
ev1l, øood and bad, to transform the body, mind, 
and surroundIings 1n a good way. Therefore, 
promoting wIsdom and protecting love 1s the key 


to human morality. Being consclous like that, one 
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does not fall Iinto aleohol, gamblIing, drugs, and 
other depraved pleasures, which enthuse to cause 
the loss of reason. Thịis 1s the return to live with 
the fÍive fundamental human morals to be a 


person who lives morally In liíe. 
Ten Good Deeds: 


Besides the FIve Eundamental Human Morals, 
Buddha also advised everyone to practice the Ten 
Good Deeds to have a moral of a god. What are 
the Ten Good Deeds? 


1. The body has three: no killing, no stealing, 


and no sexual m1seonducts. 


2. The mouth has four: not lyIing (false speech), 
not say1ng two-way (both tongues), not say1ng 
rude and rough words (evil mouth), not say1ng 


useless words (obscene or lewd words). 


3. The mìind has three: greed, anger, and 


1ønoranee. 


Practicing ten good deeds wIll result 1m the bl1ss 
and pleasurable híe of a god. Ôn the contrary, 
doIng ten evil deeds wIll result 1n falling to the 
three cevil paths: Hoeoll Hungry-Ghost and 
AnIimail. Therefore, the directlon Above 1s the 


direction of heaven and human beInøs. 
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GIÁO DỤC [2 NI 
=2. 
PHẬT GILAO`< ? 


Tỳ Kheo Thích Minh Điền 


đói đén giáo dục chính là xu hướng vươn 
lên của con người trong lý tính duyên sinh, nhằm 
đạt thành chân — thiện —- mỹ cho cuộc sống chung 
cùng. Khi nói đến yếu tố duyên sinh, thì không 
thê không xét đến nhân quả của từng sự vật hiện 
tượng, nhằm thấy rõ y báo và chánh báo tương 
ứng. Một cộng nghiệp liên hệ khắn khít với từng 
biệt nghiệp, và ngược lại. Đức Phật dạy: “Cá này 
có nên cái kia có, cái này sinh nên cái kia sinh, 
cái này diệt nên cái kia dđiệ£.” Vì vậy, giáo dục là 
sự nghiệp của đại chúng: trong ấy mỗi cá nhân là 
những động lực tương tác không thê tách rời. Một 
thế giới cộng sinh được nhìn qua lăng kính tương 


tức (ở trong nhau và đi vào nhau) của dòng nhân 
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quả, nên mới thấy rõ sự quan trọng của chuỗi dài 


trao truyền và tiếp thọ của cuộc sống nhân sinh. 


Thân thê và hạt giỗng tâm thức của con cái 
chính là gạch nối giữa cha mẹ và nhiều thế hệ 
ông bà, cũng như sự tương tác của nhân quần xã 
hội. Vì vậy, muốn trao cho con cái một thân hình 
khỏe mạnh, đòi hỏi thân thể của cha mẹ phải 
mạnh khỏe. Tạo ra nguồn sống lành mạnh để 
nuôi thân và biết sử dụng những lời hay ý đẹp đề 
đi vào cuộc sống, là biết sống tốt đẹp cho mình và 
cho người. Thân thể và tâm thức của trẻ con 
chính là bản sao của những thế hệ đi trước. Một ý 
nghĩ không lành mạnh, một lời nói không dễ 
thương và một hành động gây phương hại của 
người lớn chính là tác nhân xấu ảnh hưởng đến 
các thệ hệ tương lai. Một con người sống buông 
thả cho dục vọng, là tự làm băng hoại thân tâm 
mình và góp phần lẫy đi sự lành mạnh của các 
thế hệ con cháu. Một đứa con kém thông minh có 
liên hệ tương ứng đến điều thuốc lá và sự say sưa 


rượu chè của cha mẹ. 


Cơ thê loài người mất dần sức đề kháng và 
làm cho Gen (AND) biến dạng tạo thành những 
bệnh nan y như ung thư, tiêu đường v.v... là hệ 
quả của nguồn sống bị nhiễm hóa chất. Người ta 
sẵn sàng vô cảm chạy theo lợi nhuận mà quên 
mất sự đầu độc bởi chính hành động thiếu trí tuệ 
và tình thương của mình, bằng cách đưa 
Melamine vào sữa cho trẻ con dùng, hay hòa chất 
phóc - môn (formaldehyde) vào bún phở đề giữ 
cho bún phở được tươi lâu. Người ta sẵn sàng vô 
cảm bằng cách đưa những phim ảnh, báo đài có 
nội dung bạo động hận thù, gây chia rẽ ra giữa 
cộng đồng nhân loại, tạo duyên cho các thế hệ con 
cháu nhiễm ô. Bạo lực học đường ngày nay, đâu 
không bắt nguồn từ những nguyên nhân ấy? Phải 
thấu rõ hai từ “truyền thông” mà tổ tiên chúng ta 
đã sử dụng; để đừng tiếp tục “truyền kẹt” cho 
nhau. Một cộng nghiệp (cộng đồng) xấu tác động 
đến từng biệt nghiệp (cá nhân), và từng biệt 
nghiệp xấu cũng tác hại đến cộng đồng. Phải 
thấu rõ dòng nhân quả tương tục tạo thành hiện 


báo, sinh báo và hậu báo; nhằm xây dựng một thế 
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giới lành mạnh và tốt đẹp cho hiện tại và tương 
lai. Muốn được vậy, thì trước hết phải ý thức “4n 
ác, dương thiện” (chỉ truyền trao những điều hay 
lẽ phải, hiện lương tốt đẹp; mà không đưa ra 
những thứ xấu ác tạo nên mâm móng khổ ổau) 
trong nghệ thuật trao truyền mà đức Phật đã chỉ 
dạy. 


Cha mẹ, những người lớn và thầy cô giáo 
phải là những kỹ sư tâm hồn biết trồng người tốt 
đẹp cho cuộc đời. Những chức sắc tôn giáo, những 
nhà giáo dục, những nghệ nhân, những nhà 
chính trị và giới cầm quyền cũng phải là những 
kỹ sư tâm hồn góp phần trồng người tốt đẹp cho 
đời. Những bạo lực ngày nay trên thế giới, đều do 
những hành động phi nhân bản và những tà 
thuyết tai hại của loài người cộng lại. 


Người ta thường mệnh danh dân chủ tự do, 
công bằng bác ái v.v...nhưng hành động thì lại rơi 
vào độc tài, chuyên chế, tạo nên hệ quả mạnh 
hiếp yếu, thế hiếp cô, nước lớn hiếp nước nhỏ. Vì 
vậy, thật khó mà có công bằng trong cộng đồng 


nhân loại, mỗi khi lòng người chưa xả sạch vị kỷ. 
Một nền giáo dục nhân bản phải được xây dựng 
trên cơ sở lý trí và tình thương, nhằm hóa giải 
những nguyên nhân đưa đến thống khỗ cho loài 
người. Đầu thiện, giữa thiện, và rốt sau đều thiện 
chính là nền giáo dục nhân bản tuyệt đối mà đức 
Phật đã chỉ dạy, nhằm lành mạnh hóa cá nhân 
và cộng đông nhân loại. Nhờ vào lý trí, giúp 
chúng ta thấy rõ mọi nguyên nhân và hệ quả do 
loài người cộng lại; chứ không do một Đắng siêu 
thực nào. Con người là chủ nhân làm cho thế giới 
nội tại và ngoại tại trở nên thanh bình, tốt đẹp; 
mà cũng có thê làm cho nhiễm ô, chiến tranh, 
chết chóc, hận thù và đau khổ. Hành vi tốt hay 
xấu, thiện hay ác, si mê hay trí tuệ của từng cá 
nhân (biệt nghiệp) và của cả cộng đồng (cộng 
nghiệp) là yêu tố quyết định sự an vui hạnh phúc 
hay khô đau. 


Thấu rõ lý tính tương sinh, nên chúng ta 
không quay lưng sắp mặt hay chạy trốn thực tại; 
cũng không tin tưởng gởi gắm cho thần linh; cũng 
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không van xin hay phó thác cho những Đắng siêu 
thực nào. Bởi không ai làm cho ai trở nên tốt đẹp 
thánh thiện; mà cũng không a1 làm cho a1 trở nên 
độc ác đê hèn ngoài chính mình. Giá trị của mỗi 
con người đều tùy thuộc vào hành vi của họ trong 
cuộc sông chung cùng. Một biệt nghiệp tốt trong 
cộng nghiệp tốt và ngược lại, là hệ quả tương 
sinh. Vì vậy, đừng nên đồ lỗi cho một ai về những 
xấu ác và sai trái lỗi lầm của nhau; mà phải biết 
xây dựng cho mình một nền giáo dục nhân bản 
tuyệt đối nơi mỗi hồn. Vì vậy cho nên, dung túng 
cho những học sinh biếng nhác và chây lười trong 
sự học tập là dự phần phá hoại công cuộc trồng 
người cho đời. Nhưng, đánh mắng một cách thậm 
tệ vì những lỡ lầm và sai trái của học sinh, là 
bước đâu phá hoại nên giáo dục nhân bản. Người 
lớn hỏng tạo duyên cho trẻ con hư. Đức Phật dạy: 
4ï là gốc của muôn tội lỗi, mà trí tuệ là gốc của 
muôn hạnh lành” Vì vậy, thắp sáng trí tuệ và 
bảo vệ tình thương là bước đầu của nền giáo dục 


nhân bản vậy. 


Thế mới hay rằng, thế giới đảo điên là do 
lòng người điên đảo cộng lại. Fạo ra môi trường ô 
nhiễm, nguồn sông ô nhiễm là dự phần làm cho 
tuôi thọ của loài người thuyên giảm và phát sinh 
nhiều bệnh nan y. Đầu độc tâm hồn bằng những 
tư tưởng không lành mạnh, tạo nên sầu bi khô ưu 
não là góp phần làm cho thân kinh não bộ suy 
yếu, làm mắt dần sức đề kháng của cơ thể, góp 
phần tạo thêm nỗi khổ niềm đau cho thân tâm. 
Cơ năng tác động vào thế giới nội tại và ngoại tại 
chính là tâm thức của con người. Vì vậy cho nên, 
nền giáo dục nhân bản phải xuất phát từ tâm. 
Nhưng tâm thì có nhiều hình thái sai khác, 
nhưng không ngoài hai lẽ tốt — xấu, thiện — ác. 
Tốt và thiện thì tăng ích, còn xấu ác thì tổn giảm. 
Làm cho tăng ích bằng “đâu thiện, giữa thiện và 
rốt sau đêu thiện” Đây chính là nền giáo dục 
nhân bản mà đức Phật đã để lại cho con người. 
Đây cũng là chỉ số hạnh phúc của từng cá nhân 


và cả cộng đồng. 
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Đa số nhân loại ngày nay đi tìm hạnh phúc 
bởi chỉ số kinh tế mà coi nhẹ yếu tổ tinh thần, 
nên dẫn đến hệ quả là vui ít, khổ nhiều và góp 
phân làm cho tài nguyên cạn kiệt, môi trường ô 
nhiễm, sức người bị vắt kiệt và dẫn đến tâm hồn 
trầm cảm xơ cứng, rơi vào mắt định hướng hạnh 
phúc cuộc đời. Vì vậy cho nên, chỉ số hạnh phúc 
của con người không đơn thuần là của cải vật 
chất hay ở nơi uy quyên có được; mà chính là sự 
bình an của tâm hồn. Một tỷ phú giàu nhất thế 
giới nhưng lối về hạnh phúc giữa vợ chồng bị 
đánh mất dẫn đến ly dị, một tông thống đầy uy 
quyền nhưng phải ly thân vì không thể sống 
chung được nữa với người hôn phối. Tất cả chỉ vì 
không nắm được lẽ sống hạnh phúc bởi nền giáo 
dục nhân bản, nên tâm hồn trở nên rỉ máu đau 
thương! Vì vậy cho nên, chỉ số hạnh phúc có được 
bởi một nền giáo dục nhân bản bằng sự phát 
triển đồng đều giữa bàn tay, khối óc và con tim. 
Đề rồi biết sử dụng ngàn tay ngàn mắt ngàn tim 
đi vào cuộc sống cộng sinh trùng trùng của nhân 


loại vậy. 


BUIDID2HIST 
EDUCATION 


Written by: 
Venerable Master Bhikkhu Thích Minh Điền 
English Translation: 


Bhikkhu Thích Thiện Trí 
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Education is the tendenecy of humans that rIse 1n 


the fundamental  principle of Dependent 
Origination, aiming to achieve the Truth- 
Goodness-Beauty"” for the interdependent life. 
When 1t comes to the factors of dependent 
ar1IsIng, 1t 1s ImpossIble not to consider the cause 
and effect of each phenomenon, to see clearly the 
corresponding of the Resultant Person”Š and the 
Dependent Condition“. jJoint or collective karma 
1s closely connected to each separated karma and 
vice versa. The Buddha taught: “When Éh¡s 


4 Principle of Dependent Origination (Pratiyasamuipada in Sanskrit or 
Paticcasamuppada in Pali) - one of the basic core teachings of Buddha that all 
dharma (phenomena) arise in dependence upon other dharma. Everything ¡is 
interconnected and interdependent. This means everything affects everything 
else. All things happen through cause and effect. For example, the human body 
is created by the causal conditions like one s karma, parents, atoms, and many 
other conditions. 


` Truth-Goodness-Beauty - in an ultimate ideal world where everyone wants 
to live truthfully, does good things diligently ¡n life, and know to love and respect 
the beauty of life and the world. 


*® Resultant Person - Being the resultant person, good or bad, depends on or 
results from former karma. For example, being born as a man in this life is the 
result of upholding the five basic Buddhist precepts in one's past life. 


#“ Dependent Condition - the dependent condition or material environment, 
good or bad, on which a person depends on results from former karma. For 
example, a person's parents, children, and other things that a person has in this 
life, directly ties to the person s past life karmic actions. 


exisís, that comes to be. W1th the arising 0f (h1s, 
that arIses. When this does not exIsứ, that does 
noÝ corme to be. W1th the cessaflon of this, that 
ceases.” “Ö Therefore, education is the work of 
the masses; In which each Individual 1s an 
Inseparable Interacive motlvating Íorce. A 
symbiotic world 1s seen through the Interacfive 
lens (n each other and together) of the causal 
and conditlonal stream; so that one can explicItÌy 
see the Importance of the long cham of 


transm1ss1on and receptlon of human liíe. 


The childs body and consclous seed are the 
link between their parents and gøeneratlons of 
ørandparents, as well as the Interactlon of 
everyone 1n soclety. Therefore, IÍ the parents 
want to ø1ve theIr child a healthy body, then first 
It requIres the parents' bodies to be healthy as 
well. Creating a healthy source of híe to feed 


“3 The quote comes from Samyutta Nikaya. Bodhi, BhikkhUu, trans. The 
Connected Discourses of the Buddha: A New Translaton of the Samyutta 
Nikaya. Boston: Wisdom Publications, 2000. In Agama Sutra that translated in 
Chinese-Vietnamese as follow “Nhược thử hữu tắc bỉ hữu, nhược thử sinh tắc bỉ 
sinh, nhược thử vô tắc bỉ vô, nhược thử diệt tắc bỉ diệt.” 
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yourself and knowing how to use beautiful words 
and I1deas to come 1ntfo life, 1s to know how to live 
well for yourself and for people. The childs body 
and mnd are coples of previous øenerations. An 
unhealthy thought, an unpleasant word, and a 
harmful act of the adult 1s the bad factor 
affecting future gøeneratlons. À person who runs 
after desIre 1s to selí-destruct his body and mind 
and contribute to taking away the health of hs 
descendants. À poorly 1Intelligent child 1s 
correspondingly assoclated with the parents 


cIgarette and aleohol intoxIcation. 


The human body loses 1I1ts reslstance, 
weakens 1ts Immune system, and causes the gene 
(DNA) to transform 1nto Iincurable diseases like 
cancer, diabetes, etc... that 1s a consequence of 
the chemical contaminated source of life. People 
are willing to emotIlonlessly run after profits but 
forgetting the polsonIng by their own deficlency 
of wIisdom and love, by putting melamine 1n mIÌlk 
for children to use, or mixing the fÍormaldehyde 


1into noodles to keep the noodle fresh and last 


long. People are willing to be Indifferent by 
bringing movies, newspapers, and media with 
hateful and violent content, causing division 
among the human communitles, creating 
harmful and Infectlous conditlons Íor generatlons 
of descendants. Today school violence, 1snf 1t 
orIgIinated from all those causes? One musf 
explieitly understand the two words “ransparenứ 
comnmunicafion” “° that our ancestors used; so 
that one doesnt continue to use the “2?ø2n— 


° to oneself and 


transparen( corm1nUI1ICa(10n7 
others. Bad Joint karma (communrty) affects each 
individual Ð karma (mnmdividual) and each 
1ndividual bad karma also harms the communIty. 
It 1s necessary to thoroughly understand the 
stream of continuous cause and effect that 


constItutes the Immediate or present retribution, 


*® Transparent communication — term in Vietnamese “truyền thông” which 
means when communicate we have to choose kind words to speak and positive 
things to say to bring peace and happiness for others. This also applies to the 
media. The media should only show good, educational, and positive content to 
the public instead of the bad and negative ones. 

°°" Non-transparent communicaton - the opposie of transparent 
communication above. 
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next life retribution, and future retribution””; to 
build a healthy and beautiful world for the 
present and the future. To do so, one must be 
conscious of ow £he gøood, hide the bađ””Ẻ in 
the art of transmissIon that the Buddha taught. 


Parents, teachers, and adults must be the 
soul engIneers who know how to cultivate øood 
people for soclety. Religlous dignltarles, 
educators, artlsans, politiclans, and rulers must 
also be the soul engIneers contributing to the 
human cultivation for the good of híe. Todays 


violence 1n the world 1s due to the combinatlon of 


°' Immediate or Present Retribution, Next Life Retribution, and Future 


Retribution - the ¡immediate or present retributon means present life 
recompense for the good or evil done ¡in the present life. For example, if good 
karmic seeds are created or sowed in this life, i† is possible to reap those 
meritorious retributions or happy fruits ¡in this present life; in other hands, ¡f bad 
karmic seeds are sowed in this life, then it is possible to reap the suffering fruits 
in this present life. Next life retribution means the good or bad karmic actions 
that are done ¡in the present life can be resulted in happy or suffering as ripen 
karmic fruits immediate next life. And the future retribution means the good or 
bad karmic actions were done in the present life can be resulted in happiness or 
suffering as ripening karmic fruits ¡in the present life and not the immediate next 
life, but the following lives after the immediate next life. 


°*ˆ «Show the good, hide the bad” — Only transmit the right and good things, 
kind and honest, but not teaching the bad and evil things that create the 
foundation or seed for suffering. 


harmfulÐ doctrimes and Iinhuman actlons of 


mankind. 


People often label themselves as democratic 
freedom, faIrness, charIty, and other things, but 
their actions fall into dictatorship and tyranny; 
which creates a consequence of the sfrong 
oppressing the weak, the powerful suppressing 
the powerless, and the big country dominating 
over the small country. Therefore, 1t 1s diÍfÍicult to 
be fair In human socletfy, every time the minds of 
people have not abandoned theIr own selfishness. 
A humanistic educatlon must be buIlt on the 
basIs of reason and love to neutralize the causes 
of suffering for humanity. The beginning, the 
middle, and the end are all øgood, that 1s the 
absolute humanIsftlc education that the Buddha 
taught to strengthen the Iindrividual and human 
communlty. Thanks to reason, 1t helps one sees 
clearly that all the causes and consequences are 
created . by humanilty and not by any 


supernatural or surrealistic beIngs. Man 1s the 
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master who makes the Inner and external world 
become peaceful and beautiful; which can also 
make defiillements, war, death, hatred, and 
suffering. Good or bad behavior, øood or evIl, 
Ipenorance or wisdom of each Individual 
(ndividdual karma) and the whole communIty 
(collective karma) are fÍactors that determine 


happIness or suffering. 


Understand thoroughly the fundamental 
prIinciple of mutualistic coexIstence, one does not 
turn away, face down, or hide from the reality; 
also does not trust nor submIt oneself to deItles; 
nor begøIng or surrenderIng to any supernatural 
or surrealistic beIngs. This 1s because no one can 
make anyone gøood and holy; no one can make 
anyone wiIcked and despIcable except oneself. The 
value of every human being depends on theIr 
behavior 1n theIr Interdependent lhíe. Individual 
øood karma 1n collective øood karma and vice 
versa 1s an Interdependent  consequenece. 
Therefore, do not blame anyone for the evil and 


wrongdoings of ourselves and others, but build 


an absolute humanIstle education 1n every soul. 
Therefore, tolerating Inactive and lazy students 
1n theIr learning 1s directly contributed to the 
destructlon of the work of human cultivation. 
But, badly scolding the students for mIstakes and 
wrongdoinøs, 1s the first step to undermine 
humanIstic educatlon. Falling adults create 
conditions for spoiled children. Buddha taught: 
“lonorance 1s (he roo( of all wrongdoings and 
suflerIngs, but wIsdom 1s (he rooÝ of all good and 
happiness.” Therefore, lighting up wIsdom and 
protecting love 1s the fÍirst step of humanIstIc 


eduecation. 


Now realizing that the worlds upside-down 
1s due to our combined mìnds beIing downside— 
up. Creating a polluted envIronmenft and polluted 
source of livIing 1s to contrIbute to a decrease 1n 
human life expectancy and arIse many Incurable 
diseases. PoIsoning the mnd by the unhealthy 
thoughts, creating sadness, sorrow, sufferIng, 


and stress 1s to contrIlbute to the weakening of 
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the braIn, weaken the reslstance of the body 
(Immune system), contribute to more pain and 
suffering for the body and mind. The functional 
abirlity that controls and Iimpacts the Internal and 
external Ð world 1s human consclousness. 
Therefore, the Íoundatlon of humanistle 
educatlon must come from the mind. However, 
the mind has multiple different forms, but not 
outside the two gøood — bad and øgood - evil. The 
øood gaIns or Increases and the bad and evil 
reduce or decrease. To make 1t øgains and Increase 
by “the begInrnng 1s good, the 1n1ddÏle 1s good, and 
the end ¡1s good.” ” This is the foundation of 
humanIstic educatlon that Buddha had left for 
mankimnd. This 1s also the Index of I1ndividual 


happIness and the whole communIty. 


Nowadays, most mankind searches Íor 
happmness through the economic Index but 
overlook the mental element, which leads to the 


consequence of having little happiness but more 


*3 Buddha taught that his teachings from the beginning to the middle and the end 
are all good. 


suffering and contributing to the exhaustlon of 
natural resources, environmental pollution, and 
Worn-out manpower, and leads to the depresslon 
and paralysis of the mìnd, which falls Iinto the 
disorlentatlon of líe happiness. Therefore, the 
Index of human happiIness not simnply 1s materlal 
wealth gaimned by the powers, but from the 
peacefulness of the mìind. AÁ  world richest 
billionaire may have the øreatest wealth, but all 
the way back to happIness between husband and 
wIÍe 1s lost, which leads to divorce. A President 
full of power but 1s separated because he can no 
longer live with h1s spouse. All because they don t 
ørasp the way of a happy liíe by the humanIstIc 
education, thus, their mind becomes bleeding and 
erlevous'l Therefore, the Index of happIness 
havIng come Írom humanIstic education by the 
development equally between the hands, bram, 
and heart; to then know how to use the thousand 
hands, eyes, and hearts to come I1nto the 


symbIotie or co-exIsting life of mankind. 
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CŨ nghĩa của kảj hước nở loa sơn 


Ty Kheo Thích Minh Điền 


(lữ mỗi độ xuân sang đến ngày trăng tròn 
tháng tư âm lịch, những hàng đệ tử của đức Phật 
trên toàn thế giới lại hân hoan đón mừng ngày 
đản sinh của Đấng giác ngộ. Sự ra đời của đức 
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Phật đã mở ra cho nhân loại một lối thoát khỏi 
sinh tử khổ đau, mà kiếp nhân sinh phải cưu 
mang trong nhiều kiếp luân hồi. Tiến trình đản 
sinh ấy là một thắng pháp vi diệu mà nô lực cá 
nhân thái tử Sĩ Đạt Đa phải đạt đến. 


Từ bước khởi thủy tìm thầy học đạo cho đến 
lúc phát kiến tự tâm, ngài đã trải qua bao gian 
lao khó nhọc, lắm lúc tưởng chừng như bỏ cuộc 
giữa đường thiên lý mịt mờ. Cuối cùng quả vị giác 
ngộ, giải thoát cũng đến với đắng Thế Tôn, người 
mà chư thiên và loài người đang quay về và 
nương tựa. Hôm nay một lần nữa mùa sen nở !ộ, 
Phật đản lại về. Chúng ta cùng nhau đốt nén 
hương lòng chấp tay thành kính, ôn lại tiến trình 
đản sinh của đức Phật. Nguyện noi theo bước 
đường tu tập của ngài, cho dù gặp bao chông gai 
bảo táp đến đâu, cũng không thối chí nản lòng 


mà bỏ cuộc. 


Sự Đản sinh của đức Phật ngang qua bảy 
bước mà Kinh Thái Tử Thụy Ứng Bản Khởi, Kinh 
Ưu Bà Di Tịnh Hạnh Diệu Pháp môn phẩm Thụy 


Ứng ghi lại như sau: Sau khi thọ thai Đấng 
Thánh lớn, gần ngày mãn nguyệt khaihoa, 
Hoàng hậu Ma Gia trở về quê mẹ. Trên đường về 
quê cũ, Hoàng hậu nghỉ chân dưới một vườn hoa 
Lâm Ty Ni xinh đẹp. Hoàng hậu khoan thai dạo 
bước quanh vườn, hít thở không khí trong lành 
của gió xuân mát dịu, lắng nghe từng đàn chim 
chuốt giọng trên cành, ngắm nhìn từng đóa hoa 
đua sắc khoe màu trong nắng sớm, rồi nhẹ tay 
vin hái cành hoa Vô Ưu thì liền Đản sinh Đấng 
Thánh lớn. Sự Đản sinh ấy được đánh dấu 
qua tiến trình giải thoát giác ngộ, biểu trưng qua 
bảy bước nở hoa sen, mà nhân loại hôm nay đang 


ngưỡng vọng và no1 theo Ngài. 


Bước thứ nhất đức Phật nhìn về Phương 
Đông và bảo rằng: “hương Đông ấy chính là 
ngọn đuốc soi đường tối thượng cho chúng sinh 
trong mọi lãnh vực” (Thị ông phương vị chúng 
sinh vị đạo thủ có) Đức Phật lây phương mặt trời 
mọc đề chỉ cho sự phát huy trí tuệ. Thật vậy, từ 
phàm phu đến quả vị Thánh hiền, không một ai 
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mà không cần đến ánh sáng của trí tuệ. Trí tuệ là 
ngọn đuốc soi đường đi đến chân-thiện-mỹ; mà 
văn hóa là chìa khóa mở đầu. Từ trường đời đến 
trường đạo đều lấy sự giáo dục làm đầu. Bởi “7u 
mà không học là tu mù, học mà không tu thì chỉ 
là thư viện chứa sách.” Bước đầu học Phật, hành 
giả phải hình thành cho mình tri thức Phật học 
ngang qua kinh-luật-luận mà đức Phật và chư 
Tổ để lại. Rồi trên cơ sở lý trí và thực nghiệm, để 
hình thành cho mình một phàm tuệ để chuyên 
hóa thân tâm và ngoại tại, rồi mới thú hướng 
thánh tuệ bằng thiền định, nhằm vượt thoát dòng 
sinh tử khô đau. Từ tri thức, hành giả hướng đến 
trí để làm cho tri hành hợp nhất, hình thành 
thiện nghiệp theo luật nhân quả tương ứng, 
nhằm chuyên hóa thân tâm và ngoại tại, từ xấu 
sang tốt, từ dữ sang hiền, từ khô đau sang an vui 
hạnh phúc. Vì vậy cho nên, đức Thế Tôn chuyển 
sang bước thứ haI. 


Bước thứ hai đức Phật nhìn về phương Nam 
và bảo rằng: “Phương Nam áấychính là ruộng 
phước an lành cho chúng sinh gieo gặt” (Thị Nam 


phương vị chúng sinh lương phước điên cô) Đức 
Phật lấy phương Nam để chỉ cho chúng sinh nhờ 
phát huy trí tuệ, biết quán chiếu vào sâu trong 
lòng thực tại nên biết quy hướng về những nghiệp 
nhân tốt lành. 


Khi đã hình thành cho mình trl thức Phật 
học, hành giả đem ra quán chiếu, hành trì để 
chuyển hóa nội tại và ngoại tại, làm cho thế giới 
cộng thông, nhằm đem đến sự bình ôn, tươi mát 
và an lạc cho cuộc sống tương duyên, hạnh phúc 
cho loài người và chan rải cho cả vạn loại hữu 
tình. Thấy rõ luật nhân quả tương ứng trong cuộc 
sông trùng duyên, nên không phó thác đời mình 
cho một đắng siêu nhiên phi thực nào, không đô 
lỗi cho một ai, cũng không quay lưng sắp mặt hay 
chạy trốn thực tại. Đức Phật dạy: “2p mây uống 
nước cam lộ cũng tại các ngươi, mà đào sâu 
hồ thắm địa ngục cũng chính tại các ngươi chứ 
không do ai khác. “Một biệt nghiệp tương tác vào 
cộng nghiệp; và những cộng nghiệp cũng chi 
phối đến từng cá nhân. Thấy rõ thế giới đảo điên 
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là do lòng người điên đảo, đề rồi cùng nhau tạo ra 


bao nhiêu nồi thống khô cho thế gian này. 


Một cá nhân tạo ra nghiệp nhân xấu ác thì 
sẽ cộng hưởng vào cuộc sống của cộng đồng; và 
những cộng đồng tạo ra nghiệp nhân xấu ác cũng 
ảnh hưởng đến cho từng cá nhân. Phải thấy rõ 
vạn pháp trùng duyên sinh, nên một là tất cả và 
tất cả bao hàm một, mà không ở lại hay phó thác 
cho một ai. Trong cuộc sống nhân sinh có rất 
nhiều nổi khô, nhưng không ngoài hai nôi khổ 


của thân và tâm. 


Những thứ làm cho thân khô phần lớn đều 
thuộc về yếu tố vật lý; như không ý thức được 
những sự tác hại của ma túy, của thuốc lá, của 
rượu và những thực phẩm có pha chế hóa chất, 
thuốc trừ sâu, những thứ làm ô nhiễm môi 
trường, nên làm cho thân thê bị tác hại sinh ra 
bệnh tật khổ đau. Những thứ làm cho tâm khổ 
phần lớn đều thuộc về yếu tố tâm lý không lành 
mạnh; như tham giận, ganh ty, nhỏ mọn, mỉa 


mai, châm thọc, ích kỷ, keo kiết, độc ác, cống cao 


ngã mạn, thích đấu tranh, thích hơn thua thắng 


bại, ngộ nhận và mê lầm. 


Có những nối thống khổ thuộc yếu tố chủ 
quan như đã phân tích ở trên; nhưng cũng có 
những nổi thống khổ do yếu tố khách quan đưa 
lại như thiên tai, chiến tranh do cộng nghiệp xấu 
ác của quá khứ nhiều đời tạonên “Ý ðáo và 
chánh báo tương ứng” Mỗi khi phát huy được tuệ 
quán, thấu rõ nguyên nhân và hệ quả của mọi nôi 
thống khô ấy; chúng ta mới tìm cách chuyên hóa 
và giải trừ. Vì vậy cho nên, hướng đến nghiệp 
lành chính là tạo ruộng phước an lành cho cuộc 
sông thực hữu của nhân sinh. Đức Phật dạy: 


“Đem thù đến trả thù 
Mình, người đều đau khô 
Từ bi thắng hận thù 
An lạc tận nghìn thu. ” 


Lời dạy ấy vẫn còn là khuôn vàng thước 
ngọc để cứu nguy sự diệt vong của nhân loại cho 


hôm nay và cả mai sau. Chúng ta không tìm đâu 
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ra những trận Thánh chiến bằng cách giết hại 
đồng loại mang khác nhãn hiệu với mình ở trong 
những lời dạy của đức Phật. Giải trừ nghiệp 
nhân xấu ác, thực hành nghiệp lành là bước đầu 
học Phật, hay hướng đến phương nam vậy. 


Bước thứ ba đức Phật nhìn về phương Tây 
và bảo rằng: “Phương Tây ấy chỉ cho chúng sanh 
cách hóa giải động cơ sinh tử, chấm dứt sanh 
thân cuối càng” (Thị Tây phương vị chúng sanh 
đi tối hậu thân có) Phương Tây là phương mặt 
trời lặn, để chỉ cho sự an nghỉ tuyệt đối của 
tâm thức. Dòng tâm thức (Samsàra) đã đưa đây 
chúng sinh trong sáu nẻo luân chuyển từ vô 
lượng kiếp đến nay. Đức Phật đã thấy rõ nguyên 
nhân của dòng sinh tử là do động lực của Vô 


minh. 


Từ vô minh mà phát sinh Hành, từ Hành 
phát sinh Thức, từ Thức phát sinh Danh Sắc, từ 
Danh Sắc phát sinh Sáu nhập, từ Sáu nhập phát 
sinh Xúc, từ Xúc phát sinh Thọ, từ Thọ phát sinh 
Ái, từ Ái phát sinh Chấp thủ, từ Chấp thủ phát 


sinh Hữu, từ Hữu phát sinh Sanh, từ Sanh phát 
sinh Già bệnh chết. Giải trừ vọng thức, hoặc chặc 
đứt nguyên nhân của mọi nguyên nhân, nên sinh 
tử cũng chấm dứt. 


Đến đây đức Phật xác quyết: “4Sïnh đã tận, 
lậu đã tận, gánh nặng đã để xuống, những việc 
nên làm đã làm; từ nay không còn trở lại snh tử 
nữa.”hay đây chính là sanh thân cuối cùng vậy. 
Đến đây, phần tự giác ngộ đã hoàn thành, đức 
Phật bắt đầu dấn thân đi vào cuộc đời để cứu độ 


chúng sinh. 


Bước thứ tư đức Phật nhìn về phương Bắc 
và bảo rằng: “Phương Bắc ấy chỉ cho chúng sinh 
là ta đã được đạo quả vô thượng chánh đẳng 
chánh giác” (Thị Bắc phương vị chúng sanh ngã 
đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bô Đả) Chúng 
sinh đang quẳn quại trong đêm dài tăm tối lạnh 
lùng (phương Bắc) với bao sâu bi khổ ưu não. 
Bóng vô minh tưởng chừng như mãi đè nặng lên 
tâm hồn nhân thế. Dòng tâm sinh diệt như con 
tàu tưởng chừng cứ mãi đong đưa. 
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Bóng thời gian phủ mờ nhân ảnh, như đây 
xô về bất định trong kiếp luân chuyển trùng 
trùng. Nhưng không, Đắng Giác ngộ đã xuất hiện 
giữa thế gian, để làm ngọn đuốt soi đường đến 
giải thoát giác ngộ. Đến đây, đức Thế Tôn bắt đầu 
chuyên bánh xe pháp. Ngài tiếp cận với cuộc thế 
đầy huyễn mộng mà lắm khô đau. Đức Phật như 
vị lương y biết bệnh và cho thuốc, nên ai bị bệnh 
nặng thì được Ngài cứu trước. Vì vậy cho nên, 
Ngài chuyên qua bước thứ năm, tức tiếp cận 
với cuộc đời đề tùy duyên mà hóa độ. 


Bước thứ năm đức Phật nhìn xuống phương 
dưới và bảo rằng: “hương dưới ấy ta sẽ chỉ cho 
chúng sinh chỉnh phục ma lực (của tham ái, 
srmê, và sân hận) để vượt thoát mọi khổ đau” 
(Thị Hạ phương vị chúng sanh dị dục hàng ma 
cố) Vì lòng thương tưởng đến chúng sinh đang 
quằn quại trong biến đời đầy đau khô bởi bóng tối 
vô minh, nên đức Phật bắt đầu chuyên bánh xe 
pháp. Từ thành thị đến nông thôn, từ rừng già 
hoang vu cho đến phố phường tấp nập, từ giai cấp 
thượng lưu cho đến người bần cùng nghèo khó; 


đức Phật tùy bệnh nặng nhẹ mà cứu nguy và 
cho thuốc. Phương dưới ấy là chỉ cho cảnh khổ 
đau của Địa ngục, Ngạ quỷ và Súc sinh. Sở di 
chúng sinh rơi vào trong ba đường xấu ác ấy là 
do nghiệp nhân xấu ác của ý, miệng và thân, và 
bởi sự thúc đây của tham, sân, si. Thật vậy, vì do 
lòng tham vượt quá tâm tay nên người ta 
mới xâm phạm đến tiền tài, danh vọng, địa vị và 


lẽ sống còn của kẻ khác. 


Biết bao cuộc chiến tranh từ xa xưa cho đến 
ngày nay, đâu không do lòng tham ấy? Cũng vì 
lòng tham không đáy mà con người mệnh danh 
nầy nọ kia để gây chiến tranh, làm khô đau cho 
nhau tưởng chừng không có ngày kết thúc. Muốn 
vượt thoát ba đường xấu ác, thì phải đưa tâm 
thức hướng thượng, nên đức Phật tiếp tục chỉ cho 
chúng sinh phương trên. 


Bước thứ sáu đức Phật chỉ lên phương trên 
và bảo rằng: “Phương trên ấy là chỉ cho chúng 
sinh sống đúng năm nhân cách và mười điều 
thiện ” (Thị Thượng phương vị chúng sInh Quy 
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thiên nhân có) Chúng sinh muốn vượt thoát ba 
đường dữ là Địa ngục, Ngạ quỷ và Súc sinh thì 
phải trở lại sống đúng năm nhân cách (ð giới) và 
mười điều thiện. Thật vậy, năm nhân cách là nền 
tảng cho một cuộc sống có hạnh phúc, có chí 
hướng vị tha, có năng lực bảo vệ giống nòi, bảo vệ 
thân sống, nguồn sống, và cả lẽ sống của nhân 
loại. Đây chính là thước đo đạo đức của một con 
người có đủ lý trí và tình thương trên thế gian 


này. 


1. Trước hết phải ý thức rằng: Thân mạng là 
quý nhất, nên phải tôn trọng mạng sống của 
mình và của người. Không tự hủy hoại nó 
bằng những độc tố, những nguồn thực phẩm 
có hóa chất và những sản phẩm tinh 
thân không lành mạnh như phim ảnh, sách 
báo có nội dung bạo động, hận 
thù v.v...Không giết hại mạng sống của 
nhau. Không gây chiến tranh cũng không 
tán thành mọi cuộc chiến tranh phi nghĩa. 
Phải lấy lý trí dễ hóa giải khô đau, lấy từ 
tâm để yêu thương tất cả. Con người không 


phải là đối tượng đáng ghét, mà cái đáng 
chét chính là chất liệu ngu si (vô minh) do 
không nhận ra lẽ sống trong mỗi tâm hồn. 
Giải trừ vô minh bằng cách sống đúng với 
năm nhân tính là bước đầu làm một con 
người lương thiện vậy. 


. Có thân sống nên phải có nguồn sống để 
nuôi thân. Vì vậy cho nên phải biết tạo ra 
nguồn sông bằng bàn tay, khối óc và con tim 
của mình. Phải ý thức bảo vệ nguồn sống 
của mình và nguồn sống của người, 
nên không manh tâm cướp đoạt nguồn sống 
của nhau dưới mọi hình thức. Nguồn sống 
được tạo ra bởi sự so1 sáng của trí tuệ và sự 
hướng dẫn của tình thương, nên không 
đánh mất nhân cách và không tạo ra khô 


đau. 


. Sự mưu câu hạnh phúc lứa đôi là điều mà 
những người sắp trưởng thành trong thế 
gian đều mong ước. Nhưng, hạnh phúc ấy 
không từ một Đấng nào ban cho, mà do 
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chính mình tạo ra bằng lý trí và tình 
thương. Nhờ vào trí tuệ, nên chúng ta biết 
gạn đục khơi trong trong mỗi hành vi của 
sự sống. Luôn trang điểm cho đời bằng 
những đóa hoa tươi thắm, và sưởi ấm tình 
đời bằng lòng thương yêu chân thật. Ý thức 
rằng, đem đến sự an vui hạnh phúc cho 
người cũng chính là xây dựng sự an vui và 
hạnh phúc cho chính mình. Thấu rõ lý tính 
ở trong nhau và đi vào nhau (tương tức), 
nên không tự làm khỗ mình, người. Thực 
hiện một cuộc sống hạnh phúc chung cùng 
là biết mở ra tuệ giác hiện pháp lạc trú cho 
mình và người vậy. 


4. Và cũng chính nhờ vào tuệ giác an lạc, nên 
biết sử dụng ái ngữ trong mọi truyền thông 
của sự sống. Biết dùng lời nói nhẹ nhàng, 
êm ái, thân thương, đoàn kết và xây dựng. 
Không dùng những lời nói nặng nề, cộc cẳn, 
thô lỗ, tục tỉu, mĩa mai, châm thọc, cổng 
cao, ngã mạn, gây chia rẽ, hận thù. Tránh 


không nói lời sai sự thật, trừ lúc vị tha. 


Không đi chuyền nói lỗi người, cũng không 
phê phán những gì mình không biết. 
Ý thức rằng, ngôn ngữ là tài sản chung của 
mọi người, nên nguyện dùng lời hay ý đẹp 
để đi vào cuộc sống, nhằm đem đến cho 
nhau những truyền thông lành mạnh, tạo 
nên thế giới cộng thông trong niềm tin yêu 
và hòa kính. Không xem nghe những sách 
vở, phim ảnh và báo đài có nội dung không 


lành mạnh. 


. Ý thức rằng, trí tuệ là ngọn đuốc soi đường 
đến chân thiện mỹ, nên nguyện luôn luôn 
øìn giữ sự định tĩnh và trong sáng của tâm 
hồn. Bởi tâm hồn có trong sáng mới giúp 
chúng ta thấu rõ mọi hành vi thiện ác, tốt 
xấu nhằm chuyên hóa thân tâm và ngoại 
tại. Vì vậy cho nên, phát huy trí tuệ và bảo 
vệ tình thương chính là giềng mối của nền 
đạo đức nhân bản. Ý thức như vậy, nên 
không sa vào rượu chè, cờ bạc, xì ke ma túy 


và những thú vui trụy lạc, đam mê mất lý 
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trí Đó chính là sự trở về sống đúng năm 
nhân cách căn bản, để làm một con người 


sông có đạo đức trên cuộc đời. 


Ngoài ra, đức Phật còn khuyên mọi người 
thực hành mười điều thiện đề có được đạo đức của 
một vị trời Thân có ba là: không giết hại, 
không trộm cắp, và không tà dâm. Miệng có bốn 
là: không nói dối (vọng ngôn), không nói hai chiều 
(lưỡng thiệt), không nói lời cộc cần thô lỗ 
(ác khẩu), không nói lời vô ích (ÿ ngữ). Ý có ba là: 
tham lam, sân giận, si mê tà kiến. Thực hành 
mười thiện thì được một cuộc sống an vui của vị 
trời. Ngược lại, làm mười điều ác thì bị rơi xuống 
ba đường dữ là Địa ngục, Ngạ quỷ và Súc sinh. Vì 
vậy cho nên, phương trên ấy chính là phương của 
trời người. 


Và cuối cùng là bước thứ bảy: Đức Phật một 
tay chỉ lên, một tay chỉ xuống và bảo rằng: “Thzên 
thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Vô lượng sinh 
tử, ư kim tận hÿ.” “Từ các cõi trời cho đến địa 


ngục (chúng sinh luôn trôi lăn trong ba cõi sáu 


đường) đêu do vọng tâm ngã chấp chi phối; vì vậy 
cho nên đã trôi dài trong vô lượng kiếp sinh tử, 
và đến kiếp này là sinh thân cuối cùng của ta 


vậy. 


Thật vậy, cái tình thức của chúng sinh hữu 
tình nó đeo đẳng tâm hồn trong vô lượng kiếp đến 
nay, thật khó mà bỏ xuống. Khi thì làm 
người, khi thì sinh ở loài trời, khi thì lộn nhào 
xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh v.v... Dòng 
tâm thức có từ vô thủy, chi phối chúng sinh 
hữu tình bởi dòng samsàra lên xuống theo nghiệp 
cảm duyên khởi trùng trùng. Đến đây Ngài đã 
thấy rõ chủ nhân của sự dựng xây ngôi nhà 
sinh tử chính là tình thức (duy ngã độc tôn), nên 
tìm cách để thoát ra, hay xóa sạch mọi động cơ 


của chấp ngã và chấp pháp. 


Vì vậy cho nên, mọi ý hướng ởi tìm chân lý 
bởi thứ tình thức mang tính chủ quan của từng 
bộ óc (pháp môn), nó chỉ tạo nên những uy lực 
đè nặng tâm hồn và phân hóa thực tại mà thôi. 


Nếu quán sát tâm theo khuôn mẫu của ký ức đã 


step by step returning to the origin ¡ 135 


136 ¡ từng bước về nguồn 


chết cứng tự bao giờ, thì vô tình ta đã quay lưng 
sắp mặt bỏ qua thực tại với những uyên nguyên 
của nó. Chân tướng của vạn hữu là bản thê sống 
động bao hàm, và luôn vận hành một cách lung 


linh mâu nhiệm. 


Vì vậy cho nên, dùng mọi cách để theo đõi 
tâm, nhận dạng tâm, hướng dẫn tâm, điêu phục 
tâm chỉ là cách chế ngự ý, hoặc an lập ý của 
hàng Nhị thừa bởi người kiêm duyệt và kẻ bị 
kiểm duyệt. Trong khi người kiếm duyệt (năng 
quán) và kẻ bị kiếm duyệt (sở quán) cũng chỉ là 
tâm. Đức Phật đã thấu rõ là: “7n không thể 
nắm bắt từ bên trong, từ bên ngoài hay ở giữa. 
Tâm vô hướng, vô niệm, không có chỗ sở y, không 
nơi chốn quy túc. Các đức Như Lai không thấy 
tâm trong quá khứ, trong hiện tại, hay Ở VỊ la1.” 
(Kinh Phật). Cái mà chư Phật không thấy thì làm 
sao mà quán niệm được? Nếu có quán niệm thì 
chẳng qua là sự quán niệm về những vọng tưởng 
giả lập của tâm thức mà thôi. “Mộ lưỡi gươmn 
không thể tự cắt nó, một ngón tay không thể tự 
sờ mó nó, tâm không thể tự quán tâm.” Những 


pháp môn được dựng lập bởi tình thức (duy ngã 
độc tôn) chỉ tạo thêm vòng lẫn quẫn bởi chính 
công họa sư tâm ý, và vẫn bị giam hãm trong cái 
rọ tư tưởng ngàn đời; chẳng khác nào kiến bò 
quanh miệng chén, mãi tìm lối nhưng không thê 


thoát ra. 


Đức Phật dạy: “Thấy biết mà lập biết là gốc 
của vô mĩnh, thấy biết mà không lập biết chính là 
Niết bàn.” Liễu ngộ chân lý không hạn cuộc 
bởi dòng thức chủ quan, nên không cần tích tập 
kiến thức cũng không cần vay thêm kiến thức của 
ai khác. Cái thấy biết chân thật nó siêu vượt khỏi 
tâm đối đãi của Nhị nguyên, nên ta chỉ cần rỗng 
rang mọi sự thì tâm được giải phóng, thông lưu 


và vô nhiễm. 


Đến đây đức Phật xác quyết: “Sĩnh đã tận, 
lậu đã tận, gánh nặng đã để xuống, những việc 
nên làm đã làm, từ nay không còn trở lại sinh tử 
nứa.” Công hạnh tự giác, giác tha, giác hạnh đã 
viên mãn, một vị Phật ra đời giữa thế gian. 


Một tiễn trình từ phàm phu đến quả vị Phật phải 
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trải qua bảy bước, mà chư Phật quá khứ, đức 
Phật Thích Ca trong hiện tại đã thành, và những 
vị Phật tương lai sẽ thành. 


Hôm nay, kỷ niệm ngày đản sinh của đức 
Thá Tôn; với bao nghi lễ tôn kính của những đệ 
tử của đức Phật trên khắp thế giới Nhưng 
những tưởng niệm ấy không chỉ giới hạn trong 
không gian và thời gian, mà là ghi nhớ về một đại 
sự nhân duyên hy hữu luôn luôn tỏa sáng, hướng 
dẫn cho sự phát triển tâm linh, làm tăng trưởng 
quyết tâm tu tập, thực hành theo giáo pháp của 
Ngài. chúng ta cùng nhau ôn lại tiến trình tu học 
mà đức Phật đã thành tựu. Nguyện lấy đó làm tư 
lương cho bước đường tu học của mình, cho dù 
gặp bao chông gai bảo táp đến đâu cũng không 


thối chí nản lòng mà bỏ cuộc. 


Written by: 


Venerable Master Bhikkhu Thích Minh Điền 
English Translatlon: 


Bhikkhu Thích Thiện Trí 
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Exvery spring on the full moon day of the 


fourth lunar month, Buddhas discIples Írom all 
over the world reJoIce to celebrate the birth of the 
Enlightened One. The birth of the Buddha has 
opened mankind a way out of bith and dead 
suffering, which hiíe must bear In many rebirths. 
The process of birth 1s the marvelous superlatIve 
dharma that the Individual efforts of prince 
Srddhartha”“ must reach. 


From Ífinding a teacher at the InItial step to 
discovering the mìind (enlightened), He (prince 
SIiddhartha) went through many hardships, 
sometimes seemingly øI1ving up 1n the middle of 
the lengthy and cloudy path. Fmally, the 
enlightenment and liberation had come to the 
Blessed One, whom gods and men are returning 


to and relyIng on. Today, once agaIn the lotus 


°*“ Siddhartha Gautama - was born in 563 BCE as a prince in the Shakya 
Kingdom ¡in modern-day Nepal. He attaned the Enlightenment, became 
Shakyamuni Buddha or Gautama Buddha, and founded Buddhism. 


season is in full bloom and Ø8uddhas brthday Ẽ 
celebration 1s agaIn returnIng. Together, we light 
our minds Íragrant Incense, Join our palms 
together respectfully, and review the Buddhas 
birth process. May all of us follow the path of His 
practice, no matter how many thorns and 
hurrlcanes we encounter, we wIllỳ not be 


discouraged and øive up. 


The bírth of Buddha through the seven 
steps that the sutras, for Instance, /nh Thái Tử 
Thụy ng Bản Rhới, and Kinh Ưu Bà Di Tịnh 
Hạnh Diệu Pháp môn phẩm Thụy ng 75 have 
recorded as follows: After the conceptlon of the 


øreat Saint and 1s near brth, Queen Mlaya 


°* Buddha's birthday — normally celebrate on the full moon day of the fourth 
lunar month. This day ¡is to commemorate the birth of Prince Siddhartha 
Gautama and later Gautama Buddha. However, this paper discusses Buddha's 
birthday as the birth of a Buddha through seven steps. One has to go through 
these steps in order to become a Buddha, hence, the birth of a Buddha, not the 
birth of a prince. Prince Siddhartha Gautama too had gone through these seven 
steps in order to become a Buddha himselfí. Therefore, the birth of Prince 
Siddhartha Gautama ¡is diferent from the birth of Qautama Buddha or 
Shakyamuni Buddha. The birth of a prince ¡s like anyone's birth in the world, but 
the birth of a Buddha is extraordinary unlike anyone in this world. 


°® These two sutras are written in Chinese-Vietnamese language, so their titles 
are kept in Vietnamese language. 
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returned to her motherland. Ôn the way back to 
the old countryside, the Empress rested under a 
beautiful flowering plant In the Lumbin1 garden. 
The Queen leisurely walked around the garden, 
breathing the Íresh air of the cool spring breeze, 
listening to the flocks of birds chirpIing on the 
branches, watching each blooming flower 
blossoming 1n the early sunlght, then gently 
pickimg a branching flower of Ashoka tree 
(Saraca asoca), and Immediately øave birth to the 
Great One. That birth 1s marked by the process 
of enlightenment and liberation, symbolized by 
the seven steps of the blooming lotus that 
humanIty today 1s hopIng for and following Hm. 


In the first step, the Buddha looked at the 
East and said, “7e bast 1s the torch that 
1ửuminates the ultImate path for sentlent beins 
1n all fields” The Buddha took the sunrlse 
direction to show the development of wIsdom. 
Indeed, from the mortal to the saInt, there 1s no 
one that doesnt need the light of wIsdom. 
Wisdom 1s the torch that shIines and guides the 


way to the 7ruth-Goodness-Beauty”; and 
culture 1s the key to begin. EFrom híe school to 
spIritual school, both take educatlon as a top 
prlorIty. Because “?rac£fc1ing WIthouÈ learH11Ø 15 
bhnd pracfce, and stứudy1ng WIEthout DracÍ1GCInS 1s 
7ust a hbrary conta111nợ booÃs. “IÌn the first step 
of studying Buddhism, practitloners musf Íorm 
ther own Buddhist knowledge through the 
Triprtakas”” (Sutra, Vinaya, and Abhidharma) 
that Buddha and the Patriarchs (Buddhist Great 
Masters) left behind. Then, on the basIs of reason 
and experImentatlon, to Íorm oneself ceommon 
wIsdom to transfÍorm the mind, body and external 
factors, and then moving toward the wIsdom with 
meditation, to overecome the stream of birth and 
dead sufferIng. From knowledge, the practiftloner 
moving toward the wisdom to allow knowledge 


and practlce be combined, forming øood karma 


Xí Truth-Goodness-Beauty - in an ultimate ideal world where everyone wants to 
live truthfully, does good things diligently ¡in life, and know to love and respect the 
beauty of life and the world. 


S Tripitakas - three baskets (Sutra, Vinaya, and Abhidharma) contain the 
essence of the Buddha s teaching. 
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according to the law oÍ cause and effect 
correspondingly, to transform the mind, body and 
external factors, Írom bad to øood, Írom evil to 
øood, and from suffering to happIness. Therefore, 


the Blessed One moved to the second step. 


In the second step, Buddha looked at the 
South and saild: “?2e Souíh 1s the peacefii 
blessing fleld for sen(lent beinợs Éo culfIvate good 
deeds.”Buddha uses the South to show all living 
beIngs due to cultivating and developIng wIsdom, 
know to contemplate the deep I1ntrinsic reality, 
thus, they know to return to good karmas 


cause5. 


Once the practitloners have Íormed theIr 
Buddhist knowledge, they use 1t to contemplate 
and practice transforming their Intrinsic and 
extrinsitc factors and make the world 
transparent, to bring stability, freshness, and 
peace to the Interdependent híe, happy fÍor 
humankind and to all sentient beIngs. SeeIlng 


clearly the corresponding law of cause and effect 


1n the híe of contIinuous and Immeasurable layers 
of conditlons, therefore, one does not surrender 
ones le to an unrealistle supernatural beIng, 
does not blame anyone, nor turn ones back, face 
down or run away Írom reality. The Buddha 
taupht “de the clouds to d11k, Ámbrosia 
water7” ¡s due to you; and dig deep into the abyss 
oÊ hell also by you, not by anyone eise.” 
Individual karma I1nteracts with the collectlive 
karma, and the collectIive karma also domInates 
each 1ndIvidual. Ït 1s clear that the downside-up 
world 1s due to the human upside-down mnd so 
that together create all the suffering for this 


world. 


An I1ndividual who creates evIl karma wIll 
resonate with the lie of the communrty, and the 
communitles that create bad karma also affect 
1ndivIduals. One must see clearly the continuous 
Iinnumerable conditions of all dharmas (things), 


so one 1s all, and all conslsts of one, wIthout 


°* Ambrosia water - The nectar (water) of immortality from heaven. 
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relyIng on or entrusting to anyone. There are 
many sufferings In human lie, but not apart 


from the two sufferings of body and mnd. 


The things that cause body suffering mostly 
belong to physIcal factors; hke unaware of the 
harms of drugs, tobacco, aleohol, and foods that 
contain chemlIcals, pesticides, and envIronmental 
pollutants. Therefore, all these factors contrIbute 
to the bodys harm, create diseases, and 
sufferings. The things that make the mind suffer 
mostly belong to the unhealthy psychological 
factors like greed, Jealousy, petfiness, sarcasm, 
sarcasm, selfishness, stInginess, cruelty, 
arrogance, love to battle, misconception, and 


delusion. 


There are agonles of subJective factors as 
analyzed above; but there are also the mlserles 
brought about by obJjective factors like natural 
disasters, the war caused by the creatlion of evil 


karma of many past lives, thus, “2e #esuitan¿ 


60 


erson and !)ependent Conditior" 


corresporndinz. °Whenever we develop the Insight 
wlsdom, understand clearly the causes and 
consequeneces of all those m1Iserles, we Ífind a way 
to transÍíorm and eliminate. Therefore, heading 
toward good karma 1s to create the rice field of 
blessedness Íor man s true physIcalistic líe. The 
Buddha taught: 


“Br1inơ hatred for reverợe 
boứh yourself and others suffer, 


Compassion w1ns hatred 


Porever in peace and happiness. ”°? 


Ê! Resultant Person - Being the resultant person, good or bad, depends on or 
results from former karma. For example, being born as a man in this life is the 
result of upholding the five basic Buddhist precepts in one's past life. 


°' Dependent Condition - the dependent condition or material environment, 
good or bad, on which a person depends on results from former karma. For 
example, a person's parents, children, and other things that a person has in this 
life, directly ties to the person s past life karmic actions. 


°“ Dhammapada Verse 5 Kalayakkhini Vatthu in Pali: “Na hi verena verani, 
sammantidha kudacanam, averena ca sammaniti, esa dhammo sanantano.” 
(Hatred is, indeed, never appeased by hafred in this world. l† is appeased only 
by loving-kindness. This ¡s an ancient law) - Translated by Daw Mya Tin, M.A. 
This is the original verse from Dhamapada. My Master, Venerable Thích Minh 
Điền translated in Vietnamese just slightly different but its meaning is still the 
same. 
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That teaching 1s still a øolden rule to save 
humanIltys destructlon for today and for the 
future to come. We cannot find Jihadist battles by 
killng fellow human beIngs who carry diíferent 
brands than us 1n the teachings of the Buddha. 
Elmimnating evil and bad karmic causes, 
practieing øood karma 1s the first step to study 
Buddha or heading towards the South. 


In the third step, Buddha looked at the 
West and sald: “75e Wesé shows senflent( beIn2s 
how fo resolve the 1mmotive 0Ý brth and death, to 
end the last brth. "The Wost 1s the direction of 
the sunset which sigmifles an absolute restful 
state of the consclousness The line of 
consciousness (Samsàra) has caused and 
impelled sentient beIngs 1n the six paths cycle 


moviIng from countfless lives to now. The Buddha 


°3 Samsàra — in Sanskrit means “flowing on” or "passing through.” lt means the 
transmigration or rebirth of a person. lfs explained by the Twelve Links of 
Dependent Origination. However, this paper explains ¡it as the line or the 
continuous flow of consciousness. So to end Samsara and liberate oneself out of 
suffering, one must end the continuous flow of consciousness and find his or her 
own Buddha Nature or Original Mind (Enlighten). 


clearly saw the cause of the birth and death cycle 


1s due to the drIving force of 1znoranee. 


From Ignorance arIses mental formation, 
from mental formatlon arIses conscIousness, Írom 
COnSCIOUusness arlses name and form (mind and 
matter), Írom name and Íorm arlse sIx senses, 
Írom s1x senses arIse contact, from contact arIses 
sensatlon, Írom sensatlon arlses cravIng, Írom 
cravinøs arlse clineine, Írom cÌinging arIses 
becoming, Írom becoming arises birth, from birth 
arlses aøing, sIckness, and death. Thus, when 
one eliminates the consclousness or severIng the 


cause of all causes, birth and death will also 


end.°"° 


°% Law of Dependent Origination - According to the Law of Dependent 


Origination, there are twelve factors that drive the cycle of continuous birth and 
death. lgnorance is the condition for Mental Formation; Mental Formation is the 
condition for ConscIiousness; Consciousness is the condition for Name and Form 
(mind and body); Name and Form is the condition for the Six Senses; the Six 
Senses are the conditions for Contact; the Contact ¡is the condition for Feeling; 
Feeling ¡is the conditon for Craving; Craving ¡is the condition for Clinging; 
Clinging ¡s the condition for Becoming; Becoming ¡is the condition for Birth; Birth 
is the condition for Aging and Death; Aging and Death ¡is the condition for 
lgnorance. All twelve links are inter-related and dependent on each other. 
lgnorance is the starting factor for birth, death, and sufferings. To end the cycle 
of birth and dead or sufferings, one must eliminate ignorance, in order words, 
one must achieve the enlightenment. 
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To this point, the Buddha affirmed: “5;zr/h 
has cnded, the burden has been Dput down, the 
this needed to be done has been done; Írom 
1ow on, no longer returnIng to the cycle of birth 
and dea¿h ”or this 1s the last birth. At this poiInt, 
the self-enlightenment part has been completed, 
the Buddha began to venture Into lie to rescue 


senftlent beInøs. 


In the fourth step, Buddha looked at the 
North and said: “7T5e Noríh 1ndrcates £o sentlent 
beings (hat Ï have attained the perÍ©ec£ suprerne 
enhghtenmenứ. ”'The sentient beings are wrIthing 
1n the long, cold, dark night (the North) with all 
sorrows and sufferinøs. The Ignorant shadow 
seemimnøgly burdens fÍorever on mankinds 
consclousness. The fílow of mìimnd (deluded 
consclousness) that rIses and falls like the ship 


appears to swing Íorevermore. 


The time shadow clouds the human 1mage 
as 1Í pushing to the Indefiniteness 1n the Infinite 
lhíe cycle. But no, the Enlhghtened One has 


appeared 1n the middle of the world, to be the 
torch that shines the path of enlightenment and 
liberation. Here, the Buddha began to turn the 
dharma wheel. He approached the world full of 
1llustrlousness but mIserable. The Buddha 1s like 
a physIlclan who knows the disease and øIves 
medicine, so anyone who 1s serlously 1Ìl wIll be 
saved by him first. So, he moved through the fiíth 
step which 1s to approach lie to rescue sentlent 


beInøs. 


In the fiíth step, Buddha looked down at 
the Below and said: “7e direcfđon Below, Ï w1ll 
show senflen( beings how (o conquer (he evii 
force (of craving, anger, and 1gnorance)ì (o 
oyercome all sufiferrnøs. ” Ì)ue to compasslon for 
sentlent beings who are wrIthing 1n the lie sea 
full of suíferings caused by the darkness of 
1ønorance, the Buddha began to turn the wheel of 
dharma. From the city to the countryside, Írom 
the desolate Jungle to the bustling town from the 


upper class to the poor, Buddha has rescued and 


step by step returning to the origin | 151 


152 ¡ từng bước về nguồn 


prescrilbed the medicInes to sentlent beIngs 
depends on theIr mInor or serlous 1lÏnesses. The 
direction Below sigmifles the suÍÍering of /Ủej 
Ghost, and Animal realm. The reason that 
sentlent beIngs falÏ I1nto these three evIil ways 1s 
due to the evIl karmilc causes of the mind, mouth, 
and body and by the Impulse of øreed, hatred, 
and Ignorance. Indeed, due to greed beyond 
reach, one can violate other peoples money, 


fame, status, and other s way of híe. 


Ê3 Six Realms — 1. The Realm of Devas (Gods) and Heavenly Beings; 2. The 
Realm of Asura (Demi-God); 3. The Human Realm; 4. The Animal Realm; 5. The 
Realm of Hungry Ghosts; 6. The Hell Realm. The first three are good realms and 
the last three are bad realms. This paper does not discuss the six realms as 
actual “places” that exist outside ourselves, rather, it indicates that six realms are 
the “states of consciousness” created by the power of our deluded minds. Deva 
Realm ¡is defined by a bliss and pleasurable state of mind as a result of 
practicing Ten Good Deeds. Asura Healm is the result of practicing good deeds 
but still has a jealous and competitive state of mind. The Animail Realm ¡is a state 
of the ignorant mind or an inability to think for oneself. In this realm, one lives 
with his or her own instinct for survival purposes regardless of consequences. 
The Hungry Ghost HRealms ¡is defined by constant desire and greed. ln other 
Words, i† is a state of desired and greedy mind for more food, drink, sex, wealth, 
or even certain emotional states. Hell Realm ¡is defined by hatred and rage. 
Thus, i† is a state of mind that is full of anger. The three evil realms, Animail, 
Ghost, and Hell Realms are the results of doing Ten Evil Deeds as opposed to 
Ten Qood Deeds. Human Healm ¡is the result of practicing Five Fundamertal 
Humanenesses or ethical values. This is the middle realm where we have the 
ability and freedom to experience any state of mind from blissful to hellish. 
Therefore, all six realms are states of mind that we probably have already 
©experienced, are experiencing and will experience ¡in our lives even in just a tiny 
bit. And therefore, to end the sufferings of six realms, one must practice 
Buddha's teaching to eliminate his or her own wandering thoughts and our 
consciousness itself. 


How many wars Írom anclent times to the 
present day, are not due to øreed? And due to 
inexhaustible øreed, people bear this name and 
that label to cause war, to torment each other as 
1Í there was no end date. To overcome the three 
evIl paths, one mustf direct the consclous mind to 
a higher path. Therefore, the Buddha continued 


to show sentIent beIngs the directlon Above. 


In the sixth step, Buddha looked at the 
Above and sald: “7Tñe Ábove 1s ío show senflenứ 
beings how £o live r1ghtÌy with fIive e(hical values 
of human and ten good deeds.” Beings who want 
to escape from the three evIl realms, Hell, Ghost, 
and AnIimal must return to live correctly with 
human five ethical values (fñve Buddhist 
precepts) and the ten øood deeds. Indeed, the five 
human ethical values are the basis for a happy, 
selfless, and capable to protect the human race, 
as well as protect the body, the source of life, and 


mankimnds way of líe. This 1s the moral 
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measurement of a human being that has full 


reason and love 1n this world. 


1. First and foremost, be consclous that: the 
body 1s the most preclous, therefore, one 
should respect his/her own body and of 
others. Do not destroy 1ÿ with toxins, food 
sources with chemicals, and unhealthy 
mental products like moviles, books with 
violent, hatred content, and etc... Not 
killlng and harming each others lIves. 
Moreover, do not promote nor approve any 
unwarranted and senseless war. Instead, 
one must take reason to resolve the 
suffering, take the compasslonate heart to 
love all. Humans are not detestable obJects, 
but the distasteful materlal 1s 1ønorance 
because we do not realize the way of he In 
each soul. Eliminating 1ønorance by livIng 
true to the five fundamental human morals 


1s the first step of beIng a øood person. 


2. HavIing a livinng body, there must be a 
source of living to support 1tself. Therefore, 
one must know how to create a source of 
livinng with ones hands, brains and hearts. 
Be consclous of protectingøg ones own source 
of living and of others, thus, one doesnt 
attempt to rob each other source of living 1n 
any form. The source of living 1s created by 
the i1lluminaion of wisdom and the 
culdance of love, therefore, one neIther lose 
his nor her human morals nor create 


sufferIng. 


3. The pursuIt of a happy couple 1s what all 
the young adults 1m the world  want. 
However, that happIness 1s not øIven by 
any supernatural Being, but created by 
ones own reason and love. Due to wIsdom, 
we know how to discourage the bad and 
encourage the øood 1n every act of híe. 
Always adorn lie with fresh flowers, and 


warm the líe with genumne love. Be 
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consdous that bringing peace and 
happIness to people are also building up 
peace and happIness Íor ourselves. By 
understanding clearly, the ratlonalty ofÍ 
and in each other (interdependenecy“ and 
1nterceonnectedness), one does not hurt him 
or herself and people. To make a happy lie 
together 1s to know how to open up the 
wlsdom of mindfulness peaceful 1n the 


present for oneself and others. 


4. Due to blissed wIsdom, one knows how to 
use kind words In every líe tfype ofÍ 
communIcatlon. One knows how to use soÍt, 
tender, loving, united and construcfive 
words 1nstead of rough, vulgar, obscene, 


obscene, stIngIng, concelted, divisive, and 


°8 Interdependency — means the existence of one depends on the other or one 
cannot exist without the other or co-existence. For instance, good and evil, right 
and wrong, subject and obiject, you and I. In fact, all phenomena arise 
dependent upon a number of causal factors, called conditions. For example, our 
body ¡is created due to multiple causal factors or conditions like our parents, 
water, sunlight, earth, soil, air, space and etc.. Iherefore, there ¡is no 
independent existence and nothing has its own nature of existence. Thịs 
deduces that there is no existence of an ¡independent “l” or “Self” ¡n all 
phenomena. 


hateful words. Avoid using false untrue 
words, except when we are selfless. Not to 
ØøossIp about someone else s m1Istakes nor to 
critlelze what oneself doesnt know. Be 
consclous that language 1s  everyones 
common property that one should vow to 
use kind and øood words to come 1nfo life, to 
bring each other healthy communicatflon, 
create a world of openness 1n the belief, 
love, and harmonlIc respect. Not to watch or 
read books, movies, and newspapers with 


unhealthy content. 


. Be consclous that wIsdom 1s the torch that 
euides the path to the ultimate Truth- 
CGoodness-Beauty, thus, vow to always keep 
the calmness and purity of the mind. When 
the mind 1s pure, 1t helps us to understand 
all the acts of øgood and evIl, øood and bad, 
to transform the body, mind, and 
surroundings 1n a good way. TherefÍore, 


promoting wlsdom and protecting love 1s 
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the key to human morality. BeIng consclous 
like that, one does not fall Into alcohol, 
camblmg, drugs, and other depraved 
pleasures, which enthuse to cause the loss 
of reason. That 1s returning to live with the 
five fundamental human morals to be a 


person who lives morally In liíe. 


In addition, the Buddha also advised people 
to practice the ten øood deeds to get the moral of 
a god. The body has three: no killing, no stealing, 
and no sexual misconduct. The mouth has Íour: 
not lying (false speech), not sayIng two-way 
(both tongues), not sayIng rude and rough words 
(evil mouth), not sayIng useless words (obscene 
or lewd words). The mind has three: øreed, anger, 
and I1gnorance. Practicing ten good deeds wIll 
result 1n the peaceful lhíe of a god. On the 
contrary, doing ten evil deeds wIlll result 1n 
faling to the three evil paths: Hell, Hungry— 
Ghost and AnImal. Therefore, the directlon above 


1s the directlon of heaven and human beIngs. 


And finally 1s the seventh step, Buddha 
wIth one hand poInting up and one hand poIinting 
down and saild: “4ñove ¿he heavens, below the 
car(h lÏ alone am the worid honored one. 
Tnnumerabile brth and doeath, this Híc 1s the last 
one”°" “Erom Heaven to Hell, sentient beings are 
drifng and rolhng 1ì three worlds and sIX 
realinus are all duc to the tfalse Immind 
(consc1ousrìess) and the attachiment to permanen( 
selÍf, therefore, 1í has been a long d1. 1n 
countless hfetmes, and this híe 1s my last birth 


body. ” 


Indeed, the consclousness of sentient beIinøs 
followed the mind for countless lhiíetlimes up to 
now; 1Es truly hard to put down. Sometimes 1s 
beinng born a human, sometimes being born 1n 
øod kind, sometimes flippIing 1nto hell, hungry 


chosts, animals, etc... The line of consclousness 


Ê7 In this context, it means that from the heavens above and the earth below only 
the “self” (ego or false mind) is above all. This implies that from heaven to earth, 
all sentient beings are suffering because of the false mind or consciousness 
which has the tendenecy to attach to the permanert self. 
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has exIsted sInce begIinnIngless time. It controls 
sentient beIngs by the flow of Samsàra that goes 
up and down according to the endless InÍluence of 
karma and conditlons. Here, the Buddha saw 
clearly that the constructlons owner of the birth 
and death house 1s the consclousness (sole eøo). 
Thus, He found a way to escape, or eliminate all 
the motlves of the attachment to ego and 


dharma. 


Therefore, every Intention to fmmd the Truth 
by the subJective consclousness of the I1ndividual 
braImn (dharma doors) can only create the Íorces 
that welgh on the mind and further separate and 
depart from reality. lf one contemplates the mind 
in the template of the already stone-dead 
memory long ago, then one unIntentionally turn 
ones back and face down to 1gnore reality with 
Its orlginality. The Truth of all things 1s the 
encompassing and livinng Essence that always 


operating 1n a shimmerIng and magical way. 


Therefore, using all means to monitor the 
mnd, 1dentlfy the mind, guide the mìind, and 
subdue the mnd 1s Just a way to tame or settle 
the mind of the Dviyana? due to a censoring 
person (subject) and the thing beIng censoring 
(obJect). While the censorIing person (the subJect 
that has the ability to contemplate) and things 
beIngs censorIng (obJects beIng censored) are Just 
the mind 1tself. The Buddha clearly realized “2e 
1mmnd cannot be ørasped from the 1ns1de, from the 
out£side or 1n the mĩiddie. The 1mind 1S eInDÉV of 
directon, eI1D£V 0Ý thounghtứs, nothing to lean on, 
110 DpÌace to return to. The Buddhas do not see the 
mmnd 1m the pasứ, 1 the present, or 11! the fHuture” 
(Buddha Sutra)??. The thing that is not seen by 
the Buddhas, how to be contemplating and 


°8 Dviyana — is a Sanskrit word which means two vehicles which are Sravaka 
and Pratyeka-buddha. In this paper, we have to understand Dviyana does not 
mean Sravaka and Pratyeka-buddha vehicles, however, it implies that any 
meditatve practice which siil has the existence of the censoring person 
(subject) and the thing being censoring (object) all belongs to Dviyana or †wo 
vehicles. 


°9 «The mind cannot be grasped from the ¡inside, from the oufside or ¡in the 
middle.” — extract from the Shurangama Sutra. “The Buddhas do not see the 
mind in the past, in the present, or in the future.” — extract from the Dimond 
Sutra. 
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thinking about 1t? If there 1s contemplation, then 
It 1s only the contemplatilon of the wanderIing 
thoughts of the false consclousness. “4 sword 
ca1110£ CUÉ 1sel, a fnger can1nìo£ touch 1£self, the 
mmnd cannot contempilate 1/sef.” The Dharma 


79 are established by the false consciousness 


Doors 
that can only further create more viclous cycles 
by the art master none other than the 
consclousness 1tself (I alone am the world 
honored one or “ego”) and are sfill impr1Isoned 1n 
the vault of thoughts for endless lietimes. Ïf 1s 
no điífferent Írom the ants crawling around the 
edge of the bowl, always tryIng to find a way but 


could not get out. 


The Buddha taugpht: “?{owing with 
addntional knowing (or through CO11SCIOLSI@SS) 1S 
the roo( of 1gnorance, kHowIng Withou( an 
additional knowing (1o through C0nSẴCIOUSI6SS) 


zZl 


1S the Nirvana. Thoroughly realizIing the 


”°® Dharma Doors - Dharmaparyaya (skt) which are the teachings of Buddha 
regarded as the doors (methods) to enlightenment. There are endless doors or 
pathways to reach the enlightenment for boundless sentient beings. 


” From the Shurangama Sutra 


ultimate Truth does not limit by the stream of 
subJectflive consclousness, therefore, one needs not 
to acquire and store knowledøe nor one needs to 
borrow additional knowledge from someone else. 
The true knowledge 1s beyond the duality of the 
two extremes. Therefore, we only need to emptfy 
all matters to allow our minds to be liberated, 


cIreulated and uncontaminated. 


Here, the Buddha asserted: “5zr⁄¬ has 
ended, the afllicfons are øone, the burden has 
been put down, the thinøs that need to be done 
are completed, from noW on Ï am no longer 
returnì to the cycle of birth and death. "Yhe work 
of selí-enlightenIng, enlightening others, and the 
attainment of enlhightenment for self and others 
are fully completed, a Buddha was born 1n the 
middle of the world. À process Írom an ordInary 
unenlightened person to an enlightened person 
or Buddhahood must go through seven steps, 
which the Buddhas of the past, ShakyamunIl 
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Buddha 1n the present have become, and future 
Buddhas wIl]l become. 


Today 1s the commemoration of the birth 
of the Blessed One (the birth ofa Buddha), with 
many revered rItuals of Buddha's diseIples all 
OVeT the world. However, those 
commemoratflons are not limited to space and 
time, but to remember a gøreat matter and the 
rare cause and conditlon that always shines, 
euldes spirltual development, Increases the 
determinatlon to pracftice, and  pracfice 
accordIng to Hs teachings. Together we review 
the process of practlcIng that Buddha has 
accomplished. May that be taken as 
preparatory materlal for the path of our 
studles, no matter how many thorns and 
hurrlcanes we encounter, we willl not be 


discouraged and øgIve up. 


TRỊ KẾN 
PHI KIẾN 


Ty Kheo Thích Minh Điền 


Phải chăng trường đời là nơi tranh danh 
đoạt lợi, hay chính là do mầm tham ái ở tại lòng 


mình mới là động cơ sinh ra mọi sự? 


Chính cái tình thức của ta bị chia chẻ manh 
mún bởi sự lộng hành vô độ của dục ái, đã đây 
đưa ta lang thang từ vạn kiếp luân hồi với bao 
khô lụy bi ai. Ta cứ mãi than thân trách phận, 
hoặc ngậm buồn nuốt hận rồi đồ lỗi cho Đấng tối 
cao tạo ra kiếp người cùng khô, hoặc phó thác cho 
số mệnh trời định bất công, hoặc trách cứ xã hội 


phân chia giai cấp một cách tàn nhẫn! 


step by step returning to the origin ¡ 165 


166 ¡ từng bước về nguồn 


Chính lưới tà kiến mà ta và người đã dựng 
xây từ vạn kỷ, tạo nên những sợi dây oan nghiệt 
trói chặt ta và đồng loại vào chốn đau thương. 


Ta dựng lên Tôn giáo này, Triết thuyết nọ, 
Chủ nghĩa kia để rồi dẫn đến luận tranh, bạo 
hành, tương tàn tương sát lẫn nhau. 


Giá như có một Đắng tối cao anh minh, thì 
sao Ngài lại ngớ ngân tạo nên bao nổi thông khô 


cho thế gian này? 


Nếu có một triết thuyết tuyệt hảo thì sao 
không làm kim chỉ nam thực dụng cho loài người 
thoát vòng khô lụy bi a1? 


Phải chăng những mớ luận thuyết ấy chỉ là 
sản phẩm giả lập của tâm thức cá nhân, hay tâm 
thức cộng động của một nhóm người, một sắc tộc, 
một quốc gia, một niềm tin tôn giáo hay một hệ 


thống chủ nghĩa chính trị? 


Và nếu tâm thức ấy mang tính nhân bản, 


thì ít ra cũng đem lại sự bình ôn, sự hiểu biết và 


thương yêu chân thật nhằm hạnh phúc hóa cuộc 


sông nhân sanh mới phải? 


A1 lại nhẫn tâm đè đầu cỡi cố, đặt ách thông 
trị, hoặc sát phạt họ vì họ không chỊu mang cùng 


một nhãn hiệu với mình? 


Và nếu thế, thì các tôn giáo, các chủ thuyết, 
chủ nghĩa ấy có giá trị gì trong cuộc sống thực 


hữu của nhân sinh? 


Trong khi tính nhân bản thì không cân 
danh xưng, chẳng có nhãn hiệu gì cả, mà chỉ cần 


^ 


“Thương người như thê thương thân” là đủ. 


Nếu mình thương người vì họ cùng một tôn 
giáo, cùng một tín ngưỡng với mình, thì ra mình 
thương tôn giáo mình chứ đâu phải là thương 
người? 


Nếu mình thương người vì họ cùng một màu 
da, cùng một sắc tộc với mình, thì ra mình 
thương sắc tộc của mình chứ đâu phải là thương 
người? 
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Nếu mình thương người vì họ cùng một chí 
hướng, cùng một chủ nghĩa với mình thì ra mình 
thương ý thức hệ của mình chứ đâu phải là 
thương người? 


Chính vì những lẽ trên, nên người ta dễ đi 
đến cực đoan, tạo tiền đề ngăn cách øg1ữa người và 
người, giữa tôn giáo nây với tôn giáo nọ, giữa sắc 
tộc nầy với những sắc tộc khác, giữa quốc gia nầy 
với quốc gia nọ, giữa hệ thống chủ nghĩa chính trị 
này với những hệ thống chủ nghĩa chính trị khác. 


Trong khi “‹45ông có giai cấp trong dòng 
nước mắt cùng mặn, và trong dòng máu cùng đỏ 


như nhau” Trân trọng thay lời nói ấy! 


Cô chấp vào một quan điểm, vào một nhận 
thức, vào một luận thuyết mang tính chủ quan 
cục bộ của dòng thức, tạo nên những kiến thủ cực 
đoan ngăn đường bít lỗi ta đi đến chân lý. 


Vì vậy, mở rộng tâm hồn đón gió muôn 
phương, nhằm đem lại tươi mát, bình ỗn và an 


lạc cho mình và tha nhân là rất cần thiết. Song, 


mọi ý hướng đi tìm chân lý bởi thứ tình thức 
mang tính chủ quan, thì chẳng khác nào kẻ mù bị 
lạc vào rừng rậm, thật khó mà tìm ra lối trở về 


nhà. 


Những mớ định kiến mà ta mang theo, nó 
tạo nên những uy lực đè nặng tâm hôn và phân 
hóa thực tại. Trong khi, chân tướng của vạn hữu 
là bản thế sống động bao hàm, luôn luôn vận 


hành một cách lung linh mâu nhiệm. 


Nếu tự quán sát tâm theo khuôn mẫu của 
ký ức đã chết cứng tự bao giờ, thì vô tình ta đã 
quay lưng sắp mặt, bỏ qua thực tại với những 
uyên nguyên của nó. Trong khi, ta chỉ cần rỗng 
rang mọi sự, thì tâm ta được giải phóng, thông 
lưu và vô nhiễm. Ta thấy lại con người thật xưa 
nay của chính mình một cách chân xác như nó 
đang là, mà không bị một định kiến nào, một ý 


thức phân biệt nào can dự vào làm cho saI lạc. 


Dùng mọi phương cách để theo dõi tâm, 
nhận dạng tâm, hướng dẫn tâm, điều phục tâm 
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chỉ là cách chế ngự ý, an lập ý của Nhị thừa bởi 
người kiểm duyệt và kẻ bị kiêm duyệt. Trong khi, 
người kiêm duyệt và kẻ bị kiếm duyệt cũng chỉ là 
tâm. Song, “7n không thể nắm bắt từ bên 
ngoài, từ bên trong hay ở giữa. Tâm vô hướng, vô 
niệm, không có chỗ sở y, không nơi chốn quy túc. 
Các đức Phật không thấy tâm trong thì quá khứ, 
trong hiện tại hoặc ở tương ia¡” (Kinh Phật). Cái 
mà chư Phật không thấy thì làm sao mà quán 
niệm được. Nếu có quán niệm, thì chẳng qua là 
sự quán niệm về những vọng tưởng sinh diệt của 
các đối tượng tâm ý. Một lưỡi gươm không thê tự 
cắt nó. Một ngón tay không thể tự sợ mó nó. Tâm 
không thể quán tâm. 


Trong khi ấy, mọi thứ tích tập từ vô lượng 
kiếp đến nay, nó chỉ là những sản phẩm vay 
mượn của tiền nhân; cái mà người xưa gọi là “2â 
ói mửa của Thánh nhân” Hãy quên ổi tất cả mọi 
tư niệm, mà chính nó đã tạo nên những tràng hí 
luận hỗn mang, dẫn ta về rối rắm. Quên đi cả 
những gì đang nói và quên luôn cả cái quên, thì 


cánh của chân lý tức thời rộng mở. Những pháp 


môn được dựng lập bởi dòng thức chỉ tạo thêm 
vòng lần quẫn bởi chính công họa sư tâm ý và 
vẫn bị giam hãm trong cái rọ tư tưởng ngàn đời, 
chẳng khác nào kiến bò quanh miệng chén mãi 
tìm lỗi nhưng không thể thoát ra. 


Đem tâm tìm tâm hay đem tâm quán tâm, 
thì chắng khác nào muốn tránh cái bóng mà lại 
đứng giữa ánh nắng mặt trời. Chẳng biết đó chỉ 
là “2âu mọc thêm đâu, tuyết rắc thêm sương ”mà 
thôi. 


Liễu ngộ chân lý không hạn cuộc bởi ngôn 
ngữ với mớ kiến thức vay mượn từ quá khứ, rồi 
đặt để cho hiện tại, hay dự phóng về tương lai. 


Cái thấy biết chân thật nó siêu vượt khỏi 
tầm đối đãi của Nhị Nguyên. Hành vô hành là lộ 
trình không tên gọi. Khi rễ vọng tâm không đất 
nương tựa thì vòng luân hồi vào chốn vô sinh. 
Khi mặt trời lên thì đêm đen lui bóng. Đừng cho 


chi cũng chẳng nhận gì. Thử tìm xem là gì? 
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Ïs life school a place of competition for fame 
and usurpatlon for benefits or 1s 1t due to the 
seed of desire In our mind, an actual motIve that 


arIses alÏ problems? 


Ït 1s our consclousness (false mind) that 
beIng divided and fragmented Into tiny pleces by 
the insatiable uncontrollability of craving. It 
has pushed us wandering and drifting Írom the 
countless le cycles of binth and death with 
1mmeasurable sorrows and sufferings. We keep 
lamenting ourselves and reproaching  our 
destinies, or silently and paInfully gulping our 
sufferIings, then blaming the Creator Íor creating 
humans and theIr suffering lives or entrust theIr 
suffering to an unJust and predestined fate or 
blaming soclety fÍor cruelly create and divide 


socIal classes. 


It 1s the net of wrong views that we and 


others have buIlt from the begInning-less time, 


“2 Craving — strong desire through all the six senses: eye, ear, nose, tongue, 
body, and consciousness. 


which creates the karmic ropes that bìnd us and 


our fellow beIngs I1nto the sufferIng plaee. 


We create this Religlon, that Philosophy, 
and other doctrInes (—Isms) which lead us to the 


argument, violence, and each other s destruction. 


5uppose that there 1s a supreme and 
persplcaclous Being (God), then why dịid He 
m1ndlessly create all such sorrows and suffÍerings 
for this world? 


If there 1s a perfect philosophical doctrine, 
then why 1snt 1t a pragmatlc compass guIding 
human beIngs free Írom the rIing of sorrows and 


sufferIngs? 


Are those doctrinnes Just the falsely 
established products of an 1ndividual consclous 
mind (false mind), or the consclous mind of a 
Øøroup of people, a race, a country, a religlous 


belief, or a system of politleal doctrine? 
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And 1Í that consclous mind bears the 
humaneness, then at least I1t would bring øenuIne 
peace, understanding, and love to create 


happIness for human he? 


Who would be so heartless to suppress one s 
head, ride on ones neck, coerce, dominate, or 
punIsh and kill someone because they refuse to 


bear the same label as ours? 


And 1Í so, then those relIiglons, philosophles, 
and doctrIines have what values In the practical 


and beneficial le of mankind? 


Meanwhile, humaneness doesnt need any 
appellation and doesnt have any label but Just 


“to loye others as lov1nợ yourseÏf”1s sufficlent. 


lf we love people because they have the 
same religeion and the same spiritual faith as 
ours, then 1t turns out that we love our religlon 


and not the people? 


lf we love people because they have the 
same skin color and the same race as ours, then 
1t turns out that we Just love our race and not the 


people? 


lf we love people because they have the 
same like-mindedness and the same doctrine as 
ours, then 1t turns out that we Just love our 


1deology and not the people? 


Due to all the reasons above, people easlly 
come to the extremity, which creates a premlse 
separating between human and human, between 
this religlon and that religlon, between this race 
and that race, between this country and that 
country, and between this political doctrIine and 


that political doctrine. 


Meanwhile, “?752ere 1s no cÏass (caste) 1n the 
same salty tears and im the same red biood” '3. 


How preclous and cherIsh-able that sayIng 1sÌ 


đ3,A quote from Buddha's teaching. 
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Stubbornly attachinng to a viewpoIni, a 
perceptilion, and a doctrme that bears the 
subJective and local nature of the consclousness 
would create the extreme conservatIve vIiewpoInt 
that bloeks and obstructs our path to the Truth. 


Therefore, broadening our minds to 
weleome the winds from all directions, to bring 
freshness, peace, and happiIness for ourselves and 
others. However, all Intentlonal tendencles to 
fnd the Truth by the consclousness that bears 
the subJective nature are not diferent Írom the 
blnd person lost 1n the thick Jungle, trulÌy 
difficult to find a way home. 


All preJudice and preconceived percepftlons 
that we carry can only create the powers that 
burden our minds and divide reality. Meanwhile, 
the true nature of alÏ existences 1s the lively and 
encompassing essence that always operates 


magn1ficently and miraculously. 


lÍ were self-contemplating the mind 
according to the mold of our long-time stone-— 
dead memorles, then unintentlonally we have 
turned our backs, faced upside down, and missed 
the reality with its deep and original nature. 
Meanwhile, we Just simply need to empty 
everything, then our mìind 1s liberated, 
unobstructed, and Immaculate. We see our true 
"self” or nature exactly as 1t 1s wlthout havIng 
any preconcepfion and discriminating 
consclousness that Intervenes to make 1t beIng 
distorted. 


Therefore, usIing all means to monItor the 
mnd, 1dentlfy the mind, guide the mìind, and 
subdue the mnd 1s Just a way to tame or setftle 
the mind of the Dviyana  due to a censoring 
person (subJect) and the thing beIng censorIng 


(object). While the censorIng person (the subJect 


*_ Dviyana - is a Sanskrit word which means two vehicles which are Sravaka 


and Pratyeka-buddha. In this paper, we have to understand Dviyana does not 
mean Sravaka and Pratyeka-buddha vehicles, however, it implies that any 
meditative practice which still has the censoring person (subiject) and the thing 
being censoring (object) all belongs to Dviyana or two vehicles. 
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that has the ability to contemplate) and things 
beIngs censorIng (obJects beIng censored}) are Just 
the mnd 1tself. The Buddha clearly realized “75e 
1mmnd cannot be ørasped from the 1nside, from the 
oufside or 11 the middlke. The 1n11dB 1S GI1DÝV Of 
đdirectlon, e11D£V 0Ý thoughts, noth1nø to lean on, 
1o piace £o return to. The Buddhas do no£ see the 
mmnd 1n the pasứ, 11 the present, or 11! the future” 
(Buddha Sutra)'Ð. The thing that 1s nof seen by 
the Buddhas, how to be contemplating and 
thinking about 1t? lf there 1s contemplation, then 
It 1s only the contemplation of the wandering 
thoughts of the fÍalse consclousness. A sword 
cannot cut 1tself, a Íinger cannotf touch 1tself, the 


m1nd cannot contemplate 1tself. 


Meanwhile, everything that has ever been 
accumulated from eons of lives past until now 1s 
Just the borrowed products from the 


predecessors; which the past people called 1t “5e 


3 “The mind cannot be grasped from the inside, from the oufside or In the 


middle.” — extract from the Shurangama Sutra. “The Buddhas do not see the 
mind in the past, in the present, or in the future.” — extract from the Dimond 
Sutra. 


VO11ted stuf of the SaIlnts”. Let`s forget all self— 
thoughts, which themselves have created a serles 
of chaos and useless arguments, leadIng us to the 
entanglement. Forget all that beIing said and 
even forget the forgetting 1tself, then the door to 
the Truth Iimmediately opens wide. AII the 


Dharma Doors 


formed by the line of 
COnsclousness Jusf creates more of the vIclous 
cIrcle by the art master, consclousness; and 1s 
siill be 1mprisoned 1n the age-old cage of 
Ideoloøy, which 1s no diferent from an ant 
crawling around on the bowls circling edge, 


always looking for a way out but can t. 


Use the mnd to find the mind or use the 
mnd to contemplate the mind 1s no diíferent 
from wanting to avold ones shadow but standing 
under the sun. One doesnt understand 1t 1s Jusf 
4he hoead øgrows an addiHional head; SIOW 


SDT1nkles more ÍTosứ. ” 


® Dharma Doors - Dharmaparyaya (skt) which are the teachings of Buddha 
regarded as the doors (methods) to enlightenment. There are endless doors or 
pathways to reach the enlightenment for boundless sentient beings. 
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Realizing the Truth (Enlightenment) 1s not 
limited by words and the knowledge borrowing 
from the past, then arrange for the present or 


plan for the future. 


The true knowledge (or wlsdom) 1s way 
beyond the scope of dualitys recIprocatlon (Ewo 
extremes)““. Practicing without practice is a route 
with no name. When the roots of the false mind 
(deluded consclousness) have no land anchoring 
to, then the cycle of Samsara wIll come 1nto the 
Non-Birth”°®. When the sun rises, then darkness 
recesses  Dont øIve anythimg nor recelve 
anythng. Try to find out what 1s 1t? (What 1s 1E 
when we gIve nothing and receive nothing? What 
I5 IT?) 


'' Duality's Reciprocation (Two extremes) — our consciousness always falls 
into the two extremes, and cannot ever go beyond them. For instance, its either 
yes or no, good or bad, good or evil, right or wrong, etc... Therefore, the 
knowledge of consciousness ¡is limited and subijective. Only the true knowledge 
or wisdom of the True Mind is beyond the scope of the two extremes. 


“8 Non-Birth — the state without appearance or exemption from rebirth. Non- 
Birth means Nirvana which is beyond birth and death or not subject to birth and 
death according to the Madhyamaka philosophy. In Mahayana Buddhism, Non- 
Birth means the 'extinction' of discursive thinking. 


Ty Kheo Thích Minh Điền 


€hièn không phải là một tôn giáo, một học 
thuyết hay một quan niệm thuộc về tri thức. 
Thiền cũng không phải là nền triết học với những 


hệ thống luận lý mang tính chủ quan của vỏ não; 
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cũng không phải là ngành khoa học với những cơ 


cấu lập trình và máy móc phức tạp. 


Thiền chỉ là một danh từ tạm dùng để chỉ 
một tâm thái thường trực, bất biến và phi thời — 
không. Bản chất của thiền nằm ngoài mọi cặp 
phạm trù mâu thuần xung đột thuộc duy lý chủ 
quan bởi suy tưởng lý luận. Chúng ta có thể đạt 
đến trạng thái này bằng thể nghiệm tâm linh với 
bản chứng tự tâm, chứ không qua suy luận của 
bộ óc. Đây chính là công việc của đạo học, chứ 
không ở nơi triết học. Danh từ Thiền cũng chỉ là 
tiếng rỗng tuếch, không liên hệ gì đến tâm thái 
tịch nhiên vắng lặng, an tĩnh và tự do tuyệt đối 
của tâm hồn. Tâm thái này không hình thù, 
không tên gọi, nên từ trong bản chất nó xa lìa 
tướng danh tự, tướng nói năng, tướng tâm duyên. 
Nó bình đẳng tuyệt đối với mọi pháp. 


Vì vậy cho nên, chúng ta hãy nghe lại cõi 
lòng như nó đang là, mà quên hết những tự ngôn 
tự ngữ của dòng thức, quên hết mọi tìm tòi học 


hỏi của vọng tâm. 


Y hệt như ngón tay dùng để chỉ mặt trăng, 
những lời nói thuộc kinh điển chỉ được tạm dùng 
đề diễn tả cái lẽ thực bất biến nơi tự tâm, nên hãy 


quên nó sau khi cảm nhận thực tại. 


Đừng bao giờ để kinh điễn, giáo điều đánh 
lừa mình với những văn phong hoa mỹ, hay trở 
thành nhà tù giam hãm tâm thái tự do tĩnh lặng 


tuyệt đối của mình. 


Tham thiền đòi hỏi có một tự giác cao độ và 
thường trực, y hệt như mèo rình chuột khi nào 
bắt được chuột mới thôi. Và mỗi khi tỏ ngộ tâm 
thái tĩnh lặng phi thời — không thì chính sự tỏ 
ngộ ấy sẽ soi sáng, hướng dẫn chúng ta trong mọi 
hành vi của sự sống. Chính sự tỏ ngộ ấy mà 
chúng ta trực nhận ra rằng, cái tâm thái tĩnh 
lặng và an nghỉ tuyệt đối ấy chính là niết bàn, 
cũng chính là thiền. Vì vậy cho nên, thiền không 
có bắt đầu và kết thúc. 


Ngược lại, khi chưa tỏ ngộ, chưa nhận ra 


bản tính tịch nhiên vắng lặng chiếu soi nơi mình, 
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thì chưa thật sự tham thiền, chưa biết thiền là gì 
và vẫn còn đứng ngoài ngưỡng cửa thiền. Mọi 
hành vi tạo tác của chúng ta dâu có tinh vi khôn 
khéo đến đâu, thì cũng chỉ là sự cân nhắc tính 
toán dọ dẫm của ý thức mà thôi, nên không thể 
tránh khỏi vụng về dại dột lầm lẫn và đưa đến 
Xung đột. Khi tỏ ngộ được tâm thái tự do, an nghỉ 
tuyệt đối của tự tâm, thì khi ấy cuộc sống mới 
tràn đây ý nghĩa, và mọi động thái luôn được soi 
sáng. Một tầm nhìn mới về nhân sinh và vũ trụ 
được mở ra; thấy cõi đời không là biên khô nữa, 
mà là một bức họa lung linh mầu nhiệm, một bản 
hợp tấu tuyệt vời. Chúng ta không nhìn đời bằng 
ánh mắt hoang vu, mà bằng đôi mắt bình đẳng 


và tràn đầy yêu thương chân thật. 


Mỗi khi cánh cửa thiền rộng mở thì bậc 
thầy lui bước. Lúc này hành giả tự mình cất bước 
độc hành trên lộ trình giải thoát, mà không còn a1 
can thiệp vào nữa. Tuy nhiên vẫn còn có những 
cuộc chiến đấu, nhưng dù phải chiến đấu mình 
vẫn được soi sáng bởi tĩnh thức nội tại và không 
bao giờ bị lạc hướng bởi đã có một lần kinh 


nghiệm tỏ ngộ trạng thái thanh tịnh bản nhiên 


của tự tâm. 


Khi lọt vào cửa thiền thì chúng ta sẽ trở 
thành con người mới với nhãn quan mới, tức sống 
đồng nhất với chân lý. Sự tỏ ngộ không nhất thiết 
là lời khai thị của bậc tôn sư, mà lắm lúc chỉ cần 
một tiếng suối reo, một cơn gió thoảng, một chiếc 
lá la cành, hay một nhánh cây khô gãy. Khi ấy 
hành giả như người ngủ mê chợt giật mình tỉnh 
giấc, lập tức vụt thoát khỏi cơn mộng dài. Hành 
giả đã tỏ ngộ và thân chứng chân lý, đã trực nhận 
ra tâm thái tự do sống động và bắt biến nơi mình, 
mình là vũ trụ, vũ trụ là mình. Ngay phút dây 
tỉnh thức ấy, hành giả không còn chiến đấu nữa 
và đã yên nghỉ trọn vẹn trong tâm thái tự do và 
bình lặng tuyệt đối của mình. Một cơ duyên 
chuyên hóa toàn diện đã xảy ra, đưa tâm thái 


đồng nhất với vũ trụ. 


Như vậy, trước cuộc khởi hành diệu vợi, 
hành giả đã có bản đô và kim chỉ nam trong tay. 


Hành giả đã nhận ra lộ trình và nơi đến. Hành 
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giả đã có kinh nghiệm là bấy lâu nay tự đào xới 
tâm hồn mình bằng nhiều phương tiện và nay đã 
quá mệt mỏi vì những phương tiện ấy. Hành giả 
đã trực nhận ra sự dại dột trong việc dửng dưng 
dùng phương tiện ấy để dày xéo tâm hồn mình. 
Bây giờ hành giả đã tỉnh thức sang ngang, mà 
không trụ lại trên bất cứ cây cầu nào, cho dù cây 
cầu ấy tân kỳ đẹp đẽ đến đâu. Giờ đây hành giả 
không còn gì để làm, để nói cho dù chỉ một lời 
thôi. Bản thể sống động bao hàm hiện hữu với tuệ 
giác thực tại tuyệt vời. Chân lý hiện hữu uyên 
nguyên nơi mỗi chúng ta như hơi thở với không 
gian, như bâu trời chứa đây trăng sao huyền 
nhiệm. Hành giả đã thân chứng chân lý bằng 
tâm thanh tịnh bản nhiên, mà không qua trung 
gian của dòng thức phân biệt nào, nên không còn 


bị ảo giác và kiến thức đánh lừa nữa. 


ZEÌN 


Written by: 
Venerable Master Bhikkhu Thích Minh Điền 
English Translatlon: 


Bhikkhu Thích Thiện Trí 
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hiền”? (Zen) 1s not a religion, a doctrIne or 
a consciousnesss conception. Thiền is also not a 
school of philosophy with the systems of loglcal 
reasonIng character1zed by the subJectivity of the 
brain; nor a branch of selence with the structural 


codes and complicated machInes. 


Thiền is Just a word used temporarily to 
show a permanent, immutable, and transcending 
state of mind through time and space — Empty. 
Thiền nature is beyond all pairs of contradictory 
and conflicting categorles that belong to the 
subJecive ratlonalsmnm by the reasoning 
consclousness. We can achieve this state by 
experlencIng the spiIrituality with our own True 
Mind, and not through the reasoning of the 
bram. This 1s the work of BuddhiIsts practical 
experlence and not the loglcal reasoning of 


'® Thiền - is the Vietnamese name for Chan School of Mahayana Buddhism in 
China. lt is an abbreviation of the Sanskrit loanword, dhyãna or "meditation”. 
Thiền Tông or Thiền School (Chan School or Zen School) is a branch of 
Mahayana Buddhism that originated in China during the Tang dynasty. Thiền 
emphasizes rigorous self-control, meditaton practice, and insight ¡into the 
essence of things, or perceiving the Irue Nature, Original Mind, or Buddha- 
nature of oneself. Therefore, it does not emphasize the mere knowledge of 
sutras and doctrine but favors direct self-realization through spiritual practice 
guided by an accomplished teacher. 


philosophy. The word Thiên is also merely a 
complete empty name that doesnft relate to the 
qulescent, trangqu1l, calm state of mnd, and the 
absolute Íreedom of the mnd. This state of mind 
1s Íormless and nameless; therefore, from within 
1ts nature, Iÿ 1s completely detached from all 
forms and appearances like name, speech, and 
the attachments of the mnd. It 1s completely 
equal to all dharma (things). 


Therefore, let us re-listening to our mind 
like 1t currently 1s In the present, forget all the 
sounds and thouphts of the stream oÍ 
consclousness, and forget all the curlosiftles and 
learnIng of the false mnd (consclousness). 


As a Íinger used to point to the moon, all 
teachmngs Írom the sutras can only be 
temporar1Ìy used to descrIbe the immutable truth 
of our own Original Mind (True Mind). Therefore, 
let forget them (all the teachings Írom sutras) 
after we have completely realized the Reality. 
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Do not ever let sutras and dogmas m1slead 
us with theIr flowery literature styles, or become 
a place to Imprlson the absolute freedom and 
complete trangqu1lity state of our mind. 


Practicng Thiền requires a high and 
constant self-awareness, like a cat starIng at the 
mouse that wonf let go or stop until 1t catches 
the mouse. Ảnd once we have awakened the state 
of mind that 1s completely tranguil and 
transcending time and space — Empty, then that 
awakening wIll shine and guide us In every act of 
our lives. Due to this awakenIng, we 1ntuItlivelÌy 
self-realize that this absolute tranquility and 
peace state of mind is Nirvana and 1s also Thiên. 
Therefore, Thiền has no beginning and ending. 


On the contrary, when we havent 
awakened, not yet recogn1ze the true nature of 
tranqu1lity and qulescence but yet 1lÌluminating 
within us, then we are not trulÌy practicing Thiền, 
and not knowing what Thiền is and still standing 
outside the door of Thiền. No matter how 
sophIsticated and clever all our behavlors and 


actlons are, theyre Just only the consideratlon 
and calculation of our consclousness (falÌse mind)); 
and hence, cannot avoid the clumsy and foolish 
mistakes leading to the conflicts. Once we have 
awakened and achleved the absolute Íreedom and 
peace of our True OrigIinal Mind (Buddha- 
nature), then our lives wIll become abundantly 
meanIngful and all our actlons are always beIng 
shined and lighted upon. À new view about 
humanIty and the unIverse 1s opened; seeIng liífe 
1s no longer a sea of sufferings but a miraculous, 
lively, and sparkling pIcture, and a wonderful 
symphony. We do not look at híe with desolate 
eyes, but with equal and full, and true-loving 
eyes. 


Once ¡nside the door of Thiền, we will 
become a new person with a new visilon which 
means livinng fully and Identically with the 
Absolute Truth. The enlightenment 1s not 
necessarlly the teachings of a respected Master, 
but sometimes one simply needs the sound of a 
flowIng sprIng, a passing hight breeze, a falling 
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leaf from 1ts branch, or a cracking sound of a dry 
breakimng trees branch. At that time, a 
practitioner 1s like a man 1n deep sleep, suddenly 
awake, and Immediately escapes from hs long 
dream. The practitloner has enlightened and 
experlenced the Absolute Truth. He has 
recogn1zed h1s free, lively, and immutable state of 
mnd within him; Hs True Self (Original Mind) 
1s the UnIverse, the UnIverse 1s hIs True Self 
(OrigIinal Mind). At that awakenIng moment, the 
practitloner no longer fights and has rested fully 
wIthim h1s own completely Íree and peaceful state 
of mìnd. AÁ favorable conditlon for a total 
transfÍormatlon has happened, brIinging the state 
of mnd that 1s fully unIform with the un1verse. 


Thus, before a long Journey, the practitioner 
already has a map and a compass 1n hIs or her 
hands. The practitloner has recogn1zed the path 
and destination. The practitloner experlenced 
that for long he or she has been digøing up and 
unsettling h1s or her mIind wIth many means and 
1S now too fIired due to those means. The 
practitloner already 1ntuitively recognIzed the 


foolishness 1n the Indifference using those means 
to harm his mind. Now, the practitioner has 
crossed and awakened without stayInng and 
attaching to any bridge, regardless of how new, 
modern, and beautiful the bridge 1s. Now, the 
practitloner has nothing else to do and to speak 
even with Just a word. The lively, absolute, 
encompassing, and exIlstent nature with 
magnIfiicent and realistilc wlIsdom. The existent 
Truth 1s wlthin each of us like the breath with 
space and like the sky holds plenty of marvelous 
stars and moon. The practiiloner has selí— 
experlenced the Truth with hIs peaceful OrIgInal 
Mimd that doesn t pass through the Intermediary 
of any line of discrIminating mìnd (false mnd|); 
hence, no longer be misled by delusion and 
knowledze. 
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Thành kính trì ân quý Phật tử 
đã cúng dường tịnh tài 
đề ấn tống quyền sách này 
Tu Viện Quy Nguyên, 
Princeton, Texas 2020 


Gia Đình Julia Tuyền Huỳnh và Tuấn Anh 
Phụng nguyện vì Hương Linh của Cha là ông 
Huynh Thanh Tâm, pháp danh Ngộ Đạo, sinh 
ngày 15 tháng 10 năm 1930, mắt ngày 19 tháng 
2, năm 2018 mà cúng dường tịnh tài để ấn tống 
quyền sách này. Nguyện cho Hương Linh ông 
Huỳnh Thanh Tâm, pháp danh Ngộ Đạo được 
thừa tự việc lành này mà giải thoát khỏi những 
đau khô sanh về nơi an lành. Cùng kính nguyện 
cho gia đình chị Julia Tuyền Huỳnh và anh 
Phụng Anh Tuấn cũng như toàn thê tang gia 
hiếu quyến được khỏe mạnh an vui trong ánh 
sáng của đức Phật qua lời dạy tuyệt vời của Ngài. 
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Nguyện đem công đức này 
Hướng về khắp tất cả 
Đệ tử và chúng sanh 


Đều tròn thành Phật Đạo. 


Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 


